
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ KON TUM ( 436 TÊN TÀI LIỆU) 
------------------------ 

001. Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H. : 
Quân đoàn 3. - 19cm 

     ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam 
          T.1. - 1993. - 286tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 10 trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước, trong đó có 9 trận ở Tây Nguyên và 1 trận ở Lào. 
     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000447-448 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.2. - 1993. - 221tr. 
     Tóm tắt: Giới thiệu 9 trận đánh có quy mô và hình thức khác nhau, của 

các đơn vị thuộc Mặt trận Tây Nguyên và Quân đoàn 3, thực hiện trên địa bàn Tây 
Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000449-450 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.3. - 1995. - 192tr. 
     Tóm tắt: Gồm 9 trận chiến đấu của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 ở Mặt 

trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có quy mô từ ccấp đại đội 
đến cấp sư đoàn. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000451-452 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.4. - 1995. - 192tr. 
     Tóm tắt: Giới thiệu 10 trận đánh có quy mô từ cấp đại đội đến cấp trung 

đoàn với nhiều hình thức chiến thuật phong phú như: Phục kích, tập kích, vận động 
tiến công, tiến công cứ điểm và tao ngộ chiến. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000453-454 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.5. - 1996. - 299tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000455-456 



     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 
Nam 

          T.6. - 1997. - 221tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000457-458 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.7. - 1999. - 287tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000459-460 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.8. - 2000. - 251tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000461-462 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.9. - 2009. - 246tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000463-464 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
          T.10. - 2009. - 286tr. 
     Tóm tắt: Trình bày 9 trận đánh với nhiều hình thức chiến thuật sáng tạo, 

linh hoạt, đánh bại tất cả các đối tượng tác chiến, giành thắng lợi giòn giã, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc. 

     Phân loại: ĐC.932 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000465-466 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 



002. Nhớ H5 : Hồi ký / Trần Thanh Dân. - H. : Thông tin truyền thông, 
2014. - 245tr ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn hồi ký Nhớ H5(thị xã Kon Tum trong kháng chiến chống 
Mỹ trước năm 1975) tập hợp một số bài viết của các cán bộ, chiến sĩ, cơ sở của H5 
để nhớ về một thời kỳ sôi động đã qua, nhớ và biết ơn Đảng, biết ơn nhân dân, 
đồng bào, đồng chí, đồng đội đã giúp đà cho từng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. 

     Phân loại: ĐC.9 / NH460H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000603-604 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Hồi ký; Việt Nam; Kon Tum 
003. Tuyển tập truyện ngắn Kon Tum. - Kon Tum : Văn học Nghệ thuật, 

2005. - 240tr. ; 24cm 
     Tóm tắt: Tập hợp 34 truyện ngắn phản ánh nhịp sống sôi động của cộng 

đồng các dân tộc Kon Tum trong công cuộc đổi mới, ổn định và phát triển theo 
hướng Công nghiệp hoá- hiện đại hoá trên mảnh đất Kon Tum bất khuất, kiên 
cường. 

     Phân loại: ĐC.891 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000406-407 
     Từ khoá: Địa chí; Truyện ngắn; Kon Tum 
004. Kon Tum yêu thương: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập tỉnh Kon 

Tum  (09/02/1913- 09/02/2008). - Kon Tum : Kon Tum, 2007. - 120 tr. ; 23cm 
     Tóm tắt: Tập hợp các hình ảnh phản ảnh các mặt cảu đời sống xã hội Kon 

Tum: Kinh tế, văn hoá mang đậm đà banr sắc dân tộc hay truyền thống đấu tranh 
anh dũng của nhân dân Kon Tum đã làm nên chiến thắng Măng Đen, Đắk Tô, Tân 
Cảnh, ... 

     Phân loại: ĐC.97 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000391-392 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Hình ảnh 
005. Trăm mùa xuân Kon Tum : 101 bài thơ ở Kon Tum - viết về Kon 

Tum từ 1970 - 2016 / Vũ Hùng. - H. : Hội nhà văn, 2016. - 160tr. ; 21cm 
     Phân loại: ĐC.8 / TR114M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000421-426 
     Từ khoá: Địa chí; Thơ; Nhạc; Kon Tum 
006. Sử thi Bahnar Kriêm - Bahnar Konkđenh / Hà Giao: Sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Lao động, 2012. - 1014 tr. ; 21 cm 
     ĐTTS: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000672 
     Từ khoá: Sử thi; Bahnar Kriêm; Bahnar Konkđeh; Văn học 
007. Khảo cổ học tiền sử Kon Tum / Nguyễn Khắc Sử. - Kon Tum : Khoa 

học xã hội, 2007 
     Tóm tắt: Công trình khai quật di chỉ Lung Leng tại xã Sa Bình huyện Sa 

thầy  Kon Tum,  công trình khảng định: Kon Tum là vùng đất cổ, có lịch sử lâu đời 



cách đây hàng vạn năm từ thời đại đá cũn sang thời đại đá mới, đến thời đại đồng 
thau và sắt sớm. Quá trình phát triển đó gắn liền với sự mở rộng cư trú, sự thay đổi 
về kỹ thuật chế tác nông cụ lao động từ đồ đá sang luyện kim đúc đồng...từng bước 
xây dựng vùng đất này trở thành một trong những địa bàn trọng yếu của nền văn 
minh nông nghiệp và luyện kim của Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.21 / KH103C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000616 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Di chỉ lung leng; Khảo cổ Kon Tum 
008. Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững : Song ngữ Việt - Anh. 

- H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 421tr. ; 28cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về vùng Tây Nguyên trên đường phát triển bền vững 

gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng về tình hình 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và cả đời sống của đại bộ phận nhân dân 
trong vùng Tây Nguyên sau hơn 20 năm đổi mới. 

     Phân loại: ĐC.9 / T126NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000378-379 
     Từ khoá: Địa chí; Việt Nam; Kon Tum; Kinh tế; Lịch sử 
009. Kon Tum hình ảnh, sự kiện năm 2010. - Kon Tum : Kon Tum, 2010. - 

84 tr. ; 25cm 
     Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh sự kiện chính trong lịch sử hình thành 

và phát triển của tỉnh. 
     Phân loại: ĐC.9 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000534-535 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Hình ảnh 
010. Di sản văn học từ Ngục Kon Tum / Tạ Văn Sỹ. - Kon Tum : Kon Tum, 

2017. - 128 tr. ; 19 cm 
     Phân loại: 398.20959761 / D300S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000741 
     Từ khoá: Di sản; Ngục; Kon Tum; Văn học 
011. Kho tàng sử thi Tây Nguyên = Dăm Duông jiâng kla bring brông 

Dăm Duông bă akar kră; Dăm Duông bă akar kră Dăm Duông trong lốt ông 
già : Sử thi Xơ Đăng. - H. : Khoa học xã hội, 2007. - 1059 tr. ; 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam 
     Phân loại: 398.209597 / KH400T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000788-789 
     Từ khoá: Sử thi; Dân tộc Xơ Đăng; Tây Nguyên; Văn học dân gian 
012. Kon Tum  Thơ : 123 tác giả - 123 bài thơ / Tạ Văn Sỹ:  Biên soạn. - 

In lần thứ nhất. - H. : Văn học, 2012. - 407tr ; 19cm. - (Dịp 100 năm Kon Tum) 
     Phân loại: ĐC.85 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000488-490 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam 



013. Tạp ký Kon Tum / Tạ Văn Sỹ. - In lần thứ nhất. - H. : Văn học, 2012. - 
280tr. ; 19cm 

     Phân loại: ĐC.85 / T109K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000522 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Ghi chép; Hồi ký 
014. Mọi Kon Tum / Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi // Năm 1973. - 

148 tr. ; 24cm 
     Tóm tắt: Địa đồ tỉnh Kon tum trong tài liệu này theo "phác họa giới hạn 

các bộ lạc mọi ở Kon Tum" của quan công sứ Paul Guilleminet người Pháp, bao 
gồm người Ba Na của các huyện An Khê, Mang Giang, Pleiku, AzunPa (ngày 
nay).Tài liệu gồm hai phần nghiên cứu Tỉnh Kon Tum : địa dư, nhân dân, thành 
phố, chính trị, kinh tế; Phong tục mọi Ba Na : thân thể tâm tính, triết lý tính 
ngưàng, hương thôn giao tế, gia tộc cư xử, sinh tử giá thú vv... 

     Phân loại: ĐC.9 / M428K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000362 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc ít người; Kon Tum; Ba Na 
015. Kỷ yếu hội thảo Kon Tum - 95 năm lịch sử và phát triển. - Kon Tum 

: Nxb Kon Tum, 2008. - 416 tr. ; 21 cm 
     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Kon Tum ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 95 năm thành 

lập tỉnh Kon Tum(09-02-1013 - 09-02-2008) 
     Tóm tắt: Gần 30 bài tham luận của các nhà nghiên cứu và nhân chứng 

lịch sử đã tập trung xoay quanh chủ đề: ''Kon Tum 95 năm lịch sử và phát triển" 
được phản ánh trên nhiều góc nhìn của quá trình hình thành và phát triển tỉnh Kon 
Tum, với nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc 
phòng...được tổng hợp thành 3 nội dung chính: Kon Tum miền đất và con người, 
Kon Tum lịch sử và truyền thống, Kon Tum trên đường phát triển. 

     Phân loại: ĐC.24 / K600Y 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000634-637 
     Từ khoá: Kỷ yếu; Hội thảo; Lịch sử; Kon Tum; Chính trị 
016. Truyện cổ  Bahnar, Xơ đăng ở Kon Tum / A jar, Nguyễn Tiến Dũng. - 

H. : Hội nhà văn, 2020. - 559tr. ; 21cm 
     Phân loại: 398.20959761 / TR521C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000796 
     Từ khoá: Truyện cổ; Dân tộc Xơ đăng; Dân tộc Bahnar; Kon Tum; Văn 

học dân gian 
017. Như núi như sông : Hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân A Tranh. - H. : Văn học, 2012. - 246tr ; 20cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách là hòi ký của  anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

A Tranh, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính 
trị và có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân lập nghiệp. Cuốn sách còn là 
nguồn tư liệu để tham khảo, để nghiên cứu và học tập. 

     Phân loại: 355.0092591761 / NH550N 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000800-801 
     Từ khoá: Hồi ký; Kon Tum; Đắk Hà; Lực lượng vũ trang 
018. Truyện cổ Xơ đăng / Y Mang. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 339tr. ; 21cm 
     Phân loại: 398.209597 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000797 
     Từ khoá: Truyện cổ; Dân tộc Xơ đăng; Văn học dân gian 
019. Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn / Nguyễn Ngọc Sinh: Chủ 

biên. - H. : Nhà xuất bản tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2011. - 327 tr. 
; 24 cm 

     Phân loại: ĐC.3 / B108V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000658-667 
     Từ khoá: Sinh học; Trường Sơn; Thiên nhiên; Tài nguyên 
020. Sử thi Ba Na / Nguyễn Quang Tuệ: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 

21cm 
          Q.1. - 2014. - 549 tr 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000626-627 
     Từ khoá: Sử thi; Ba Na; Văn học dân gian 
021. Tây Nguyên những chặng đường lịch sử- văn hoá / Nguyễn Tuấn 

Triết. - H. : Khoa học xã hội, 2007. - 238tr. ; 24cm 
     Tóm tắt: Lịch sử Tây Nguyên - Việt Nam từ trước công nguyên đến năm 

1975. Sự tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử văn hoá Tây nguyên từ sau 1975 
đến nay. 

     Phân loại: ĐC.97 / T126NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000404-405 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Văn hoá; Tây nguyên 
022. Khăn quàng đỏ : Tập ca khúc thiếu nhi / Văn Thắm. - Kon Tum : Hội 

Văn học Nghệ thuật, 2006. - 53tr. ; 19cm 
     Tóm tắt: Tuyển trập các ca khúc thiếu nhi 
     Phân loại: ĐC.74 / KH115Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000412 
     Từ khoá: Địa chí; Âm nhạc; Kon Tum; Thiếu nhi 
023. Hát ru mình / Tạ Nguyệt Hương. - Hội văn học nghệ thuật Kon Tum : 

Kon Tum, 2017. - 60 tr. ; 19 cm 
     Phân loại: 895.9228081 / H110R 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000691-692 
     Từ khoá: Thơ; Văn học hiện đại 
024. Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 389tr. ; 19cm 
     Tóm tắt: Trình bày đất nước con người Tây Nguyên, chặng đường đấu 

tranh mới của nhân dân Tây Nguyên, chiến dịch tiến công lịch sử Plây Me, tổng 



tiến công và nổi dậy đồng loạt, Tây Nguyên mở màn cuộc Tổng tiến công chiến 
lược Xuân 1975 đại thắng... 

     Phân loại: ĐC.932 / L556L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000472-473 
     Từ khoá: Địa chí; Lực lượng vũ trang; Tây Nguyên; Lịch sử 
025. Sống giữa lòng dân : Hồi ký / Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ nhất. - 

Kon Tum : Nxb Sở Văn hoá Thể thao Du lịch. - 21cm 
          T.1. - 2011. - 376tr. 
     Phân loại: ĐC.9 / S455G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000442, DC.000566-571 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Hồi ký Cách mạng; Kom Tum; Nhân vật 
          T.2. - 2011. - 376tr. 
     Phân loại: ĐC.8 / S455G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000443, DC.000572-577 
     Từ khoá: Địa chí; Nhân vật; Hồi ký Cách mạng; Lịch sử; Kon Tum 
          T.3. - 2011. - 404tr. 
     Phân loại: ĐC.8 / S455G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000444, DC.000578-583 
     Từ khoá: Địa chí; Hồi ký; Việt Nam; Lịch sử hiện đại 
026.  Truyện cổ các dân tộc Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum. - 19cm 
          T.1. - 2005. - 168tr. 
     Tóm tắt: Tập hợp gần 50 truyện của nhiều thành phần dân tộc đang cư trú 

tạo tỉnh Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.85 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000491-492 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Kon Tum; Truyện cổ 
027. Lịch sử tiểu đoàn đặc công 406 Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum, 

2008. - 184tr. ; 20cm 
     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đầy hi 

sinh, gian khổ và những chiến công oanh liệt. 
     Phân loại: ĐC.27 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000427-428 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Tiểu đoàn; Đặc công 
028. Văn bản pháp quy về văn hoá thông tin. - Kon Tum : Kon Tum. - 

19cm 
T.1. - 2002. - 296tr. 
     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp quy về các lĩnh vực: văn hoá, 

thể thao và du lịch Việt Nam. 
     Phân loại: ĐC.22 / V115B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000486 
     Từ khoá: Pháp luật, Văn bản pháp quy; Văn hóa; Thể thao 
          T.2. - 2002. - 496tr. 



     Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản pháp quy về các lĩnh vực: văn hoá, 
thể thao và du lịch Việt Nam. 

     Phân loại: ĐC.22 / V115B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000487 
     Từ khoá: Pháp luật; Văn bản; Pháp quy; Văn hóa; Thể thao 
029. Lễ bắc máng nước của dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum : Knea Tea / 

Nhiều tác giả. - Kon Tum : Nxb Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch, 2018. - 59 tr. ; 18 
cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách là nguồn tư liệu giúp bạn đọc hiểu hơn về nét văn hóa 
truyền thống cũng như đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc Xơ Đăng. 

     Phân loại: 390.0959761 / L250B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000733-736 
     Từ khoá: Truyền thống; Phong tục; Xơ Đăng; Dân tộc; Việt Nam; Văn 

hóa 
030. Tục ngữ - thành ngữ Bahnar Kon Tum / A JAR. - Kon Tum : Sở Văn 

hoá Thể thao và Du lịch, 2017. - 96tr. ; 19cm 
     Phân loại: 398.959761 / T506N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000802 
     Từ khoá: Thành ngữ; Tục ngữ; Kon Tum; Dân tộc Bahnar; Văn học dân 

gian 
031.  Du lịch Kon Tum trên đường phát triển : Nhiều tác giả. - Kon Tum 

: Kon Tum, 2011. - 448tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Tập hợp một số dự án về du lịch Kon Tum, đề tài nghiên cứu 

khoa học về du lịch Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.483 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000528 
     Từ khoá: Địa chí; Du lịch; Kon Tum 
032. Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây Nguyên / Phạm Nhân Thành. - H. 

: Đại học quốc gia Hà Nội, 2010. - 432 tr. ; 21cm 
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / H250TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000670 
     Từ khoá: Sử thi; Tây Nguyên; Văn học 
033. Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh 

Kon Tum / A Tuấn: Chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2015 
     ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / NGH300L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000676-678 
     Từ khoá: Nghi lễ; Xơ Teng; Tu Mơ Rông; Kon Tum; Văn học 
034. Sự tích cây Kơ Nia / Hrui Duah Cih Mblang: Chủ biên; Trương Bi, 

Kna Y Wơn. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 287 tr. ; 21 cm 
     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 



     Phân loại: ĐC.89 / S550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000671 
     Từ khoá: Sự tích; Kơ Nia; Văn học 
035. Nhà Rông Kon Tum Bắc Tây Nguyên. - Kon Tum : Kon Tum, 2013. - 

120tr. ; 25cm 
     Tóm tắt: Tập hợp một số hình ảnh về nhà Rông truyền thống tiêu biểu của 

các dân tộc tỉnh Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.541 / NH100R 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000545-548 
     Từ khoá: Địa chí; Hình ảnh; Nhà Rông; Kon Tum; Văn hóa 
036. Tuyển chọn 100 ca khúc về Kon Tum: Chào mừng kỷ niệm 100 năm 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2013). - Kon Tum : Kon Tum, 
2013. - 136 tr. ; 25cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách đã vẽ lên một bức trang toàn cảnh âm nhạc về Kon 
Tum, miền đất Tây Nguyên xinh đẹp, hùng vĩ và giàu truyền thống đấu tranh cách 
mạng. 

     Phân loại: ĐC.741 / T527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000374-375 
     Từ khoá: Địa chí; Âm nhạc; Kon Tum 
037. Chiếc lá giữa rừng : Truyện ngắn / Nguyễn Thống Nhất. - H. : Hội 

nhà văn, 2007. - 172tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / CH303L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000516-517 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học;Truyện ngắn 
038. Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên 1955 - 2017 

/ Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hoá Dân tộc, 2018. - 299 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số 

với những tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số 
Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955-2017. 

     Phân loại: 780.89095976 / Â120N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000697-698 
     Từ khoá: Nhạc sĩ; Tây Nguyên; Âm nhạc 
039. Nhà rông- Nhà rông văn hoá : Kỷ yếu hội nghị- hội thảo sơ kết 2 

năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-UB của UBND tỉnh Kon Tum. - Kon Tum : Kon 
Tum, 2002. - 142tr. ; 19 cm 

     Tóm tắt: Nội dung Chỉ thị 21/CT-UB, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn 
hóa tại nhà rông của ngành VHTT. 

     Phân loại: ĐC.96 / NH100R 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000525 
     Từ khoá: Địa chí; Kỷ yếu; Hội nghị 



040. Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây 
Nguyên / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 227 tr. ; 21 
cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây 
Nguyên. 

     Phân loại: 793.3195976 / NGH250TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000752-755 
     Từ khoá: Múa; Tây nguyên; Nghệ thuật 
041. Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh 

Kon Tum (1930-2000). - Kon Tum : Kon Tum. - 24 cm 
          T.1. - 2021. - 311tr. 
     Tóm tắt: Ghi lại những diễn biến, sự kiện lịch sử và bài học kinh nghiệm 

được rút ra từ phong trào công nhân, lao động và công đoàn tỉnh Kom Tum trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ; trong thời kì cả nước thống nhất, xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN và trong thời kỳ đổi mới. 

     Phân loại: 331.870959761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000792-793 
     Từ khoá: Phong trào công đoàn; Kon Tum; Phong trào công nhân 
042. Truyện cổ các dân tộc Tây Nguyên / Lưu Xuân Lý. Hồng Ngọc. 

Thanh Huyền.. - H. : Nxb Văn hóa dân tộc, 2012 
     Phân loại: 398. 095 976 / Tr527C 
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019781 
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ 
043. Mưa trên Ngọc Linh : Tập truyện ngắn / Nguyễn Toàn. - H. : Hội nhà 

văn, 2011. - 144tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / M551T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000521 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Truyện ngắn 
044. Văn hoá các dân tộc Tây Nguyên thực trạng và những vấn đề đặt ra 

/ Trần Văn Bính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 536tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Nọi dung phản ánh thực trạng và xu hướng phát triển của văn 

hoá của các dân tộc ử đê, Xơ Đăng, M''Nông, Giarai...trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao 
và phát triển đời sống văn hoá của bà con các dân tộc, để văn hoá Tây Nguyên trở 
thành động lực và mục tiêu của quá trình CNH-HĐH ở Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.97 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000440-441 
     Từ khoá: Địa chí; Văn hoá; Tây Nguyên; Thực trạng; Biện pháp 
045. Sử thi Tây Nguyên với cuộc sống đương đại / Phan Đăng Nhật, Chu 

Xuân Giao. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010. - 343 tr. ; 21cm 
     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000673 
     Từ khoá: Sử thi; Tây Nguyên; Văn học 
046. Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá ở Kon Tum / Nhiều tác giả. - Kon 

Tum : Nxb Kon Tum, 2009. - 479tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 

ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số Kon Tum. Nét độc đáo trong kho tàng văn 
hoá dân gian của các tộc người bản địa Kon Tum. 

     Phân loại: ĐC.54 / B108T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000553-554 
     Từ khoá: Địa chí; Di sản; Văn hoá; Lịch sử; Kon Tum 
047. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Xơ Đăng ở KonTum / 

Phan Thanh Bàng, A Định Hănh, Nguyễn Văn Phi: Sưu tầm. - Kon Tum : Kon 
Tum, 2013. - 92tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum 
     Tóm tắt: Giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Xơ Đăng ở 

Kon Tum. Các vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của nghề dệt. 
     Phân loại: ĐC.73 / NGH250D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000560-565 
     Từ khoá: Địa chí; Nghề dệt; Truyền thống; Xơ Đăng; Kon Tum; Thổ cẩm 
048. Nghi lễ đời người Jrai Tbuăn / Nguyễn Xuân Phước. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2011. - 187tr. ; 19cm 
     Tóm tắt: Khái quát về tộc danh và lịch sử tộc người, dân số, điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của người Jrai Tbuăn. Giới thiệu nghi lễ đời người từ khi sinh 
ra, trưởng thành đến khi chết của người Jrai Tbuăn. Việc bảo tồn và phát huy những 
giá trị nghi lễ đời người Jrai Tbuăn. 

     Phân loại: ĐC.97 / NGH300L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000478-480 
     Từ khoá: Địa chí; Nghi lễ; Văn hóa; Phong tục 
049. Chiến dịch tiến công Tây Nguyên xuân 1975 / Huỳnh Nghi: Biên 

soạn. - H. : Hà Nội, 1991. - 110 tr ; 19 cm 
      Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam 
     Tóm tắt: Trình bày những diễn biến chính của chiến dịch, rút ra những 

kinh nghiệm chủ yếu của nghệ thuật chiến dịch tiến công có ý nghĩa chiến lược ở 
vùng rừng núi Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.932 / CH305D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000469-470 
     Từ khoá: Chiến dịch Tây Nguyên; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; Việt 

Nam 
050. Văn bản quản lý nhà nước về  lĩnh vực thể dục thể thao. - Kon Tum 

: Kon Tum, 2014. - 340tr. ; 25cm 
     ĐTTS ghi: Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum 



     Tóm tắt: Tập hợp các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao 
nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá thể thao và du 
lịch học tập và áp dụng trong công việc. 

     Phân loại: ĐC.691 / V115B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000549-550 
     Từ khoá: Pháp luật; Quản lý nhà nước; Thể dục thể thao; Văn bản 
051. Tây Nguyên sử lược : Từ thời nguyên thuỷ đến 1945 / Phan văn Bé. - 

H. : Giáo dục, 2005. - 244 tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Nội dung đề cập đến vấn đế lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá, 

giáo dục của Tây Nguyên từ thời nguyên thuỷ đến cách mạng tháng tám 1945. 
     Phân loại: ĐC.91 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000445-446 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Thời nguyên thủy; Kháng chiến chống Pháp; 

Tây Nguyên 
052. Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn 

tỉnh Kon Tum (1930- 2000). - H. : Lao động, 2003. - 308tr. ; 21cm 
     ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum 
     Tóm tắt: Bức tranh lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và 

Công đoàn tỉnh Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.263 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000431 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Công đoàn; Viên chức; Kon Tum 
053. Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum 2001- 

2010. - Kon Tum : Kon Tum, 2011. - 172tr. ; 27cm 
     Tóm tắt: Tập hợp 42 đề tài, dự án khoa học thuộc các lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học xã hội và nhân văn, điều tra cơ bản, y 
dược và các lĩnh vực khác. 

     Phân loại: ĐC.5 / K600Y 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000397 
     Từ khoá: Địa chí; Đề tài; Khoa học; Dự án; Công nghệ 
054. Lịch sử công tác tuyên giáo của đảng bộ tỉnh Kon Tum (1930-2015). 

- H. : Sự thật, 2016. - 591tr. ; 24cm 
     Phân loại: ĐC.215 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000429 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Lịch sử; Đảng bộ; Tuyên giáo 
055. Những người tù chính trị tại Nhà Lao Kon Tum : Giai đoạn 

1930-1935. - Kon Tum : Kon Tum, 2018. - 225 tr. ; 19 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về 90 tù chính trị bị giam cầm tại nhà lao Kon 

Tum giai đoạn 1930-1935 
     Phân loại: 959.59761 / NH556NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000737-738 
     Từ khoá: Tù; Chính trị; Nhà lao; Kon Tum; Lịch sử 



056. Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng :  Dơdruông pơxôh hê̆u wi 
kuan pơlê gông hơdiang / S.t., b.s.: Phùng Sơn, A Jar. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2018. - 248 tr. ; 19 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 51 trò chơi dân gian của người Xơ Đăng cùng những 
hình vẽ minh hoạ sinh động để hướng dẫn cách chơi như: Thi xúc cá, thi nhảy một 
chân, cờ cọp, đánh trận giả, lặn nước tìm báu vật, chạy cà kheo trên đồi, phá rào 
làng, chạy thi... 

     Phân loại: 394.30899593059761 / TR400CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000739-740 
     Từ khoá: Trò chơi dân gian; Dân tộc Xơ Đăng; ​Việt Nam; Sách song 

ngữ; Phong tục 
057. Dăm noi - Chàng noi : Sử thi Ba Na: Bản kể rút gọn. - H. : Khoa học 

Xã hội, 2009. - 124 tr. ; 21 cm 
     Phân loại: 398.209597 / D114N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000744 
     Từ khoá: Sử thi; Dâm tộc Ba Na; Việt Nam; Văn học dân gian 
058. Đồng bào dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945-1975) / Tạ 

Văn Sỹ. - H. : Văn học, 2014. - 286 tr. ; 19 cm 
     Phân loại: 895.922134 / Đ455B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000742 
     Từ khoá: Thơ; Dân tộc; Đồng bào; Kon Tum; Văn học 
059. Sâm Ngọc Linh - Nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền 

vững / B.s.: Ngô Quốc Luật, Trần Thị Tuyết, Phạm Văn Giáp.... - H. : Thông tin và 
truyền thông, 2019. - 173 tr. ; 21 cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
     Tóm tắt: Giới thiệu các chủ trương chính sách của Nhà nước, địa phương 

về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu khác; tuyên truyền ba giá trị của sâm 
Ngọc Linh và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh. 

     Phân loại: 633.88384 / S120N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000745 
     Từ khoá: Giá trị kinh tế; Sâm Ngọc Linh; Cây thuốc; Xóa đói giảm 

nghèo 
060. Lịch sử tiểu đoàn đặc công 406 Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum, 

2008. - 184 tr. ; 20 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử Tiểu đoàn đặc công 406 Kon Tum. Tiểu 

đoàn 406 ra đời một trong những đơn vị nòng cốt trong trận quyết chiến , chiến 
lược Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

     Phân loại: 959.759761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000743 
     Từ khoá: Tiểu đoàn; Đặc công; Kon Tum; Lịch sử 



061. Ngữ văn dân gian của người Bahnar ở Kon Tum : Dân ca, ca dao, 
câu đố, tục ngữ, thành ngữ, truyện cổ. - Kon Tum : Kon Tum, 2014. - 148 tr. ; 21 
cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu, sưu tầm các ca dao dân ca, câu đố, tục ngữ, thành 
ngữ, truyện cổ nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa quý 
báu của người Bahnar. 

     Phân loại: 398.20959761 / NG550V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000746-749 
     Từ khoá: Việt Nam; Văn hóa dân gian; Kon Tum 
062. Tượng gỗ dân gian các tộc người Ba Na, Gia Rai / Hoàng Thị Thanh 

Hương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 183 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Nghiên cứu về tượng gỗ dân gian và lực lượng nghệ nhân tạc 

tượng người Ba Na, Gia Rai. Những vấn đề về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 
văn hoá dân tộc qua hệ thống tượng gỗ của các tộc người này. 

     Phân loại: 731.46209597 / T561G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000750-751 
     Từ khoá: Dân tộc Gia Rai; Dân tộc Ba Na; Tượng gỗ; Điêu khắc dân gian 
063. Tín ngưỡng của người Xơ Teng xã Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / 

Phạm Thị Trung. - H. : Văn hóa dân tộc, 2021. - 260 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Những quan niệm về vũ trụ và các thế lực siêu nhiên trong đời 

sống tín ngưỡng người Xơ Teng; những thực hành tín ngưỡng tiêu biểu của người 
Xơ Teng; vai trò của tín ngưỡng và một số vấn đề đặt ra trong đời sống tín ngưỡng 
của người Xơ Teng hiện nay. 

     Phân loại: 398.410899593059761 / T311NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000756 
     Từ khoá:Tín ngưỡng dân gian; Dân tộc Xơ Đăng; Tu Mơ Rông 
064. Lịch sử Trung đoàn 24 - Đoàn Trung Dũng (1946 - 2016) / Quốc 

Triều, Thanh Lê. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 409 tr. ; 21 cm 
     ĐTTS ghi: Sư đoàn 10. Trung đoàn Bộ binh 24. 
     Tóm tắt: Tái hiện một cách đầy đủ, chi tiết về quá trình hình thành, hoạt 

động và phát triển của Trung đoàn 24 - Đoàn Trung Dũng trong chặng đường 70 
năm qua (1946 - 2016), đó là sự ghi nhận cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, 
chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của đơn vị. 

     Phân loại: 356.109597 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000757 
     Từ khoá: Trung đoàn 24; Việt Nam; Lịch sử 
065. Kho tàng sử thi Tây Nguyên : Sử thi Xơ Đăng : Măng Lăng vu cho 

Duông ăn cắp trâu = Măng Lăng săl Duông tŭng dĕ kơpô. Duông Nâng đốt 
rừng = Duông Nâng chô gŭng / Hát kể: A Ar ; Võ Quang Trọng s.t. ; Phiên âm, 
dịch: A Jar. - H. : Khoa học Xã hội, 2011. - 917tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá 
     Phân loại: 398.209597 / KH400T 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000790-791 
     Từ khoá:Văn học dân gian; Sử thi; Tây Nguyên 
066. Truyền thống lực lượng vũ trang thị xã Kon Tum 30 năm chiến đấu 

và trưởng thành 1945-1975. - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 1999. - 170tr. ; 19cm 
     ĐTTS ghi: Đảng ủy quân sự thị xã Kon Tum. 
     Tóm tắt: Ghi lại chặng đường đấu tranh đầy hi sinh gian hổ nhưng cũng 

rất anh dũng kiên cường của quân và dân Thị xã. Qua đó góp phần vào việc giáo 
dục và phát huy truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp 
xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

     Phân loại: ĐC.9 / TR527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000471 
     Từ khoá: Địa chí; Lực lượng vũ trang; Kon Tum; (1945-1975); Lịch sử 
067. Niên giám thống kê statistical yearbook 2006. - Kon Tum : Nxb Kon 

Tum, 2007. - 225 tr. ; 25 cm 
     Cục thống kê Kon Tum Kon Tum statistical ofice 
     Phân loại: ĐC.111 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000668 
     Từ khoá: Niên giám; Thống kê; Kon Tum; Hành chính 
068. Trường sơn con đường huyền thoaị : Nhiều tác giả. - In lần thứ nhất. 

- Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2009. - 160tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Gồm những bài ký do chính những tác giả là những người lãnh 

đạo, là những chiến sĩ đã tham gia trực tiếp vào việc khai mở con đường Trường 
Sơn huyền thoại và những bút ký trở lại Trường Sơn hôm nay. 

     Phân loại: ĐC.9 / TR561S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000476-477 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam 
069. Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar Jrai / Nguyễn Thị Kim Vân. 

- H. : Văn hóa dân tộc, 2013. - 259tr ; 21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc 

Bahnar, Jrai. Nghiên cứu tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố 
trong tín ngưỡng cổ truyền từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nay. Các tôn giáo mới du 
nhập, các chuyển biến văn hoá xã hội vùng đồng bào Bahnar Jrai dưới tác động của 
các tôn giáo mới cùng một số vấn đề đặt ra. 

     Phân loại: ĐC.97 / T311N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000597-602 
     Từ khoá: Địa chí; Tôn giáo; Dân tộc Bana; Tín ngưỡng; Dân tộc Gia rai 
070. Văn hóa ứng xử của người Giẻ - Triêng / Nguyễn Hùng Khu. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2006. - 253tr ; 20cm 
     Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hóa của người Giẻ -Triêng hiện đang sinh 

sống phần lớn ở tỉnh Kon Tum. Gồm các lĩnh vực: văn hoá, văn hoá ứng xử, các 
phong tục tập quán, các nghi lễ trong hôn nhân... 

     Phân loại: ĐC.97 / V115H 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000526 
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa dân gian; Nghi lễ; Kon Tum; Phong tục; Việt 

Nam 
071. Thảo dân : Tập thơ / Vũ Hùng Gia Thanh. - H. : Hội nhà văn, 2011. - 

94tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / TH108D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000512-513 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Thơ 
072. Đảng Bộ tỉnh Kon Tum qua các kỳ Đại Hội. - Kon Tum : Kon Tum, 

2015. - 148 tr. ; 25 cm 
     Tóm tắt: Ngày 25/9/1930, chi Bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên của tỉnh Kon 

Tum đã ra đời do Đ/C Ngô Đức Đệ làm bí thư. Trải qua 85 năm , Đảng Bộ tỉnh 
Kon Tum đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào công 
cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ Quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước 
ngày nay. Đảng Bộ tỉnh Kon Tum quyết định lấy ngày 25/9/1930 làm ngày truyền 
thống Đảng Bộ tỉnh. 

     Phân loại: ĐC.21 / Đ106B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000605-609 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Đảng bộ Kon Tum 
073. Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / Nguyễn Thị Kim Vân 

ch.b.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 343 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc 

Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai; tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố 
trong tín ngưỡng cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; các tôn giáo mới du 
nhập, các chuyển biến văn hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động 
của các tôn giáo mới du nhập. 

     Phân loại: 398.410959762 / T311N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000768-770 
     Từ khoá: Tín ngưỡng; Tôn giáo; Dân tộc; Ba na; Ja rai; Văn hóa dân gian 
074. Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1955 - 

2017) / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 391tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số 

với những tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số 
Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955 – 2017. 

     Phân loại: 780.9225976 / ​ Â120N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000771 
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; 1955-2017; Nhạc sĩ; Ca sĩ; Tây Nguyên; Âm 

nhạc 
075. Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên / Vũ Quang Dũng b.s.. 

- H. : Hội nhà văn, 2020. - 487 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu bảng tra từ, ngữ trong kho tàng sử thi Tây Nguyên 

theo từng dân tộc: Ba Na, Chăm, Ê Đê, Mơ Nông, Ra Giai, Xơ Đăng 



     Phân loại: 398.209597 / B106T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000773-774 
     Từ khoá: Bảng tra; Từ ngữ; Sử thi; Tây nguyên; Văn học dân gian 
076. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên (Sử thi Ba Na) / Nguyễn Việt 

Hùng, Võ Quang Trọng, Nguyễn Quang Tuệ... ; Vũ Quang Dũng tuyển chọn. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 639 tr. ; 21 cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học 
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về các tác phẩm sử thi Ba Na tiêu biểu 
trong kho tàng sử thi Tây Nguyên như: Giông cưới nàng khỉ, Giông đạp đổ núi đá 
cao ngất, Giông lấy nàng Bia Phu, Bia Phu bỏ Giông, Dăm Noi, Giông đi đòi nợ... 

     Phân loại: 398.809597 / GI-462T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000778 
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Sử thi; Dân tộc Ba Na; Tây Nguyên; Việt 

Nam; Văn học dân gian 
077. Văn hoá Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 

563 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Khái quát về người Rơ Măm ở Kon Tum. Giới thiệu các đặc 

trưng của hoạt động kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Rơ Măm 
cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Rơ 
Măm phục vụ hoạt động bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam. 

     Phân loại: 390.0899593059761 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000775-777 
     Từ khoá: Dân tộc Rơ Măm; Kon Tum; Văn hóa dân gian 
078. Câu đố Bahnar :  Pơđă Bahnar / S.t., dịch: A Jar ; Nguyễn Tiến Dũng 

b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 163 tr. ; 21 cm 
     Phân loại: 398.609597 / C125Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000765 
     Từ khoá: Câu đố; Việt Nam; Văn học dân gian 
079. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - 

H. : Hội nhà văn, 2020. - 223 tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh 

hoạt, văn hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét 
đẹp trong phương ngữ người Jrai. 

     Phân loại: 398.808995930959761 / L462N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000764 
     Từ khoá: Lời nói vần; Kon Tum; Văn hoá dân gian 
080. Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và đảng bộ xã Tê Xăng 

(1930 - 2015). - Kon Tum : Kon Tum, 2015. - 216 tr. ; 21 cm 
     Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông. Ban chấp hành đảng bộ xã Tê Xăng 



     Tóm tắt: Khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền 
thồng đấu tranh yêu nước của xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ghi 
lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã qua các thời kỳ. 

     Phân loại: 959759761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000758 
     Từ khoá: Đảng bộ xã; Tê Xăng; Tu Mơ Rông; Kon Tum; Lịch sử 
081. Nhà lao Kon Tum : 1915 - 1935. - Kon Tum : Xí nghiệp in Kon Tum, 

2019. - 209 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Kon Tum, những năm nửa đầu thế kỷ 

XX, về sự hình thành nhà lao Kon Tum, am mưu, tội ác của thực dân Pháp đối với 
tù chính trị tại nhà lao Kon Tum cũng như sự ra đời và hoạt động của chi bộ binh, 
tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những người tù chính trị tại nhà lao 
Kon Tum. 

     Phân loại: 959.759761 / NH100L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000759 
     Từ khoá: Nhà lao Kon Tum; Việt Nam; Lịch sử 
082. Đến với lịch sử văn hóa Bắc Tây Nguyên / Nguyễn Thị Kim Vân. - 

Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2007. - 343 tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Tập hợp phần lớn các tiểu luận đã được công bố trên các sách 

báo, tạp chí khoa học ở trung ương, địa phương. Hai mảng đề tài lớn mà tác giả đặc 
biệt quan tâm là lịch sử và văn hóa của miền đất Bắc Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.91 / Đ254V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000419-420, DC.000690 
     Từ khoá: Văn hóa; Bắc Tây Nguyên; Địa chí; Lịch sử 
083. Sử thi Ba Na / Nguyễn Quang Tuệ: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 

21cm 
          Q.3. - 2014. - 335 tr 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000630 
     Từ khoá: Sử thi; Ba Na; Văn học dân gian 
084. Cồng chiêng trong văn hóa người Ba Na Kriêm / Yang Danh. - H. : 

Khoa hoc xã hội, 2015. - 119 tr. ; 21 cm 
     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Tóm tắt: Văn hóa cồng chiêng của người Ba Na Kriêm trên đất nước Việt 

Nam. 
     Phân loại: ĐC.74 / C455CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000679-681 
     Từ khoá: Cồng chiêng; Ba Na Kriêm; Nghệ thuật 
085. Người Ba-na ở Kon Tum: Les bahnar de KonTum / Nguyễn Kinh 

Chi, Nguyễn Đổng Chi; Nguyễn Văn Ký: Dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 
125 tr. ; 24cm 



     Tóm tắt: Cuốn sách đã sưu tập phong phú các bộ ảnh về người ba Na ở 
Kon Tum trong nửa đầu thế kỷ XX, đồng thời đã tạo dựng nên bức khắc hoạ sâu 
lắng, đầy ắp thông tin và thái độ khoan dung về nền văn minh Ba- na. 

     Phân loại: ĐC.97 / NG558B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000384-390 
     Từ khoá: Địa chí; Ba Na; Kon Tum; Phong tục 
086. Giao bưu thông tin các tỉnh Tây Nguyên trong kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước (1954- 1975). - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 303tr. ; 22cm 
     Tóm tắt: Ghi lại cuộc sống, chiến đấu và hoạt động của ngành bưu điện, 

thông tin các tỉnh Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(1954-1975). 

     Phân loại: ĐC.5 / GI108B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000370-371 
     Từ khoá: Địa chí; Bưu điện; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ 
087. Di tích và danh thắng Kon Tum / Nhiều tác giả. - Kon Tum : Kon 

Tum, 2012. - 280tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu một số danh lam thắng cảnh của địa phương về vùng 

đất và con người Kon Tum xưa và nay. Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những 
giá trị lịch sử và văn hoá truyền thống của vùng đất Kon Tum thông qua hệ thống 
di tích trên địa bàn tỉnh. 

     Phân loại: ĐC.9 / D300T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000555-559 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Kon Tum; Di tích 
088. Huyền thoại miền đất gió : Thơ / Vũ Hùng. - Kon Tum : Kon Tum, 

1998. - 88tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / H527TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000520 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Thơ 
089. Lễ hội Tây Nguyên  = Festivals In The Central Highlands Of Viet 

Nam = Festivités Des Hauts Plateaux Du Viet Nam / Trần Phong, Nguyên Ngọc, 
Ngô Văn Doanh. - H. : Thế Giới, 2008. - 102 tr. ; 27 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục ảnh các lễ hội truyền thống Tây Nguyên: 
mừng nhà rông mới của dân tộc Ba-na, ngày hội cồng chiêng của người Gia-rai và 
lễ hội đua voi ở Buôn Đôn, Đak Lak... 

     Phân loại: 394.2695976 / L250H 
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.004092 
                          Kho Địa chí: DC.000700 
                          Kho Mượn: MVL.011189-11190 
     Từ khoá: Lễ hội cổ truyền; Tây Nguyên; Văn hoá dân gian 
090. Tuyển tập văn học nghệ thuật Kon Tum (2006-2010). - Kon Tum : 

Hội Văn học Nghệ thuật, 2011. - 440tr. ; 24cm 
     Phân loại: ĐC.85 / T527T 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000394-396 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Văn học 
091. Đảng bộ tỉnh Kon Tum một chặng đường phát triển 2015-2020. - 

Kon Tum : Nxb Kon Tum, 2020. - 101 tr. ; 25 cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu nổi 

bật của tỉnh Kon Tum trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại Hội XV Đảng bộ 
tỉnh. 

     Phân loại: 324.259761 / Đ106B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000722-725 
     Từ khoá: Đảng bộ; Kon Tum; Chính tri 
092. Lịch sử công tác tuyên giáo của đảng bộ tỉnh Kon Tum (1930-2015). 

- H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 589 tr. ; 24 cm 
     Tóm tắt: Khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền 

thồng đấu tranh yêu nước của tỉnh Kon Tum. Ghi lại quá trình xây dựng và phát 
triển của Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ. 

     Phân loại: 959.759761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000781 
     Từ khoá: Đảng bộ; Tuyên giáo; Kon Tum; Lịch sử 
093. Lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum 1963-2008. - Kon Tum : 

Kon Tum, 2008. - 272 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu tình hình tỉnh Kon Tum và biên giới tỉnh Kon Tum. 

An ninh vũ trang Kon Tum trong sự ngiệp chống Mỹ cứu nước ( 1965-1975). Công 
an nhân dân vũ trang Gia Lai- Kon Tum bảo vệ  chủ quyền an ninh biên giới 1975- 
1990. 

     Phân loại: 355.3510959761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000762 
     Từ khoá: Bộ đội; Biên phòng; Kon Tum; Lịch sử 
094. Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển. - H. : Chính trị quốc gia; Sự 

thật, 2013. - 608 tr. ; 24 cm 
     Tỉnh ủy Kon Tum 
     Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người tỉnh Kon Tum, lịch sử 100 

năm hình thành và phát triển. 
     Phân loại: 959.759761 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000779-780 
     Từ khoá: Kon Tum; 100 năm; Phát triển; Lịch sử 
095. Di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên / Nguyễn Khắc Sử, Phan 

Thanh Toàn, Trần Lâm Biền... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền.... - H. : Văn hóa dân 
tộc, 2018. - 510 tr. ; 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về bối cảnh vùng văn hoá cồng chiêng Tây 

Nguyên; nét đặc trưng văn hoá cồng chiêng của một số dân tộc Tây Nguyên như: 



Ba Na, Brâu, Chơ Ro, Chu Ru, Cơ Ho... ; Thực trạng về công tác bảo tồn và giải 
pháp bảo tồn đối với di sản văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. 

     Phân loại: 390.095976 / D300S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000782-785 
     Từ khoá: Văn hóa; Cồng chiêng; Tây Nguyên; Di sản văn hóa 
096. Kho tàng sử thi Tây Nguyên = Giông năm Iok kheel đao bok kei 

dei. Giông lấy khiên dao bok kei dei; Giông,Giơ lua koh tơ  dăm Hơ Dang 
Giông, Giơ đi săn chém cọp của Dăm Hơ Dang : Sử thi Ba Na. - H. : Khoa học 
xã hội, 2006. - 903 tr. ; 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam 
     Phân loại: 398.209597 / KH400T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000786-787 
     Từ khoá: Sử thi; Dân tộc Bana; Tây Nguyên; Văn học dân gian 
097. Ngục Kon Tum / Lê Văn Hiến. - Kon Tum : Kon Tum, 2013. - 92tr. ; 

21cm 
     Tóm tắt: Viết về cuộc sống trong ngục Kon Tum của một số chiến sĩ cách 

mạng dưới thời Pháp thuộc năm 1931. 
     Phân loại: ĐC.85 / NG506K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000524 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại; Phóng sự; Kháng chiến chống Pháp 
098. Rừng xà nu / Nguyên Ngọc. - Kon Tum : Kon Tum, 2013. - 28tr. ; 

21cm 
     Phân loại: ĐC.85 / R556X 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000523 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Truyện ngắn 
99. Sử thi Xơ Đăng / Nguyễn Xuân Kính; Chủ biên; Vũ Quang Dũng, Vũ 

Hoàng Hiếu: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm 
          Q.1. - 2014. - 847 tr. 
     Tóm tắt: Sách gồm 2 ngôn ngữ: Việt và Xơ Đăng. Sử thi kể Duông đi 

theo thần Tung Gur. 
     Phân loại: ĐC. 89 / S550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000620-621 
     Từ khoá: Xơ Đăng; Sử Thi 
100. Sử thi Xơ Đăng / Nguyễn Xuân Kính; Chủ biên; Vũ Quang Dũng, Vũ 

Hoàng Hiếu: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm 
          Q.2. - 2014. - 503 tr 
     Tóm tắt: Sách gồm 2 ngôn ngữ Việt và Xơ Đăng, sử thi với câu chuyện 

Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ. 
     Phân loại: ĐC. 89 / S550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000622-623 
     Từ khoá: Xơ Đăng; Sử Thi 



101. Kon Tum hình ảnh, sự kiện năm 2010. - Kon Tum : Kon Tum, 2010. - 
84tr. ; 25cm 

     Tóm tắt: Ghi lại các hoạt động của người dân Kon Tum trên các mặt kinh 
tế- xã hội, quốc phòng, an ninh bằng hình ảnh, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát 
triển. 

     Phân loại: ĐC.9 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000383 
     Từ khoá: Địa chí; Hình ảnh; Sự kiện; Kon Tum 
102. Cây thuốc và động vật làm thuốc tỉnh Kon Tum. - Kon Tum : Kon 

Tum, 2007. - 212tr. ; 24cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu những loài cây, động vật ở Kon Tum có thể làm thuốc 

chữa bệnh cho con người. 
     Phân loại: ĐC.6 / C126T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000377 
     Từ khoá: Địa chí; Thực vật; Động vật; Bào chế thuốc, Kon Tum 
103. Lịch sử đảng bộ tỉnh Kon Tum. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng. - 21cm 
          T.1 : 1930-1975. - 2006. - 639 tr 
     Tóm tắt: Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XI chỉ đạo, biên soạn, hoàn thành 

và xuất bản cuốn sách để ghi nhận công lao to lớn, thành tích vẻ vang của Đảng bộ, 
chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong chặng đường đấu tranh cách mạng, 
giành độc lập dân tộc. 

     Phân loại: ĐC.21 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000638-647 
     Từ khoá: Lịch sử; Kon Tum; Đảng bộ 
          T. 2 : 1975-2000. - 2002. - 398 tr. 
     Tóm tắt: Sách ghi lại công cuộc xây dựng kih tế - Xã hội, bảo vệ an ninh 

quốc phòng, đổi mới phát triển quê hương đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của 
Đảng trong suốt chặng đường 25 năm từ năm 1975 đến 2000. 

     Phân loại: ĐC.21 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000648-657 
     Từ khoá: Lịch sử; Kon Tum; Đảng bộ 
          ​T. 3 : 2001 - 2020. - 2020. - 386 tr. 
     Tóm tắt: Trình bày quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo phát triển kinh tế, văn 

hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 
2001-2020. 

     Phân loại: 324.25970750959761 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000716-721 
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng bộ; Kon Tum; Chính trị 
104. Mãi mãi không quên / Trần Thanh Dân. - Kon Tum : Nxb Kon Tum, 

2014. - 119 tr. ; 21 cm 



     Tóm tắt: Mãi mãi không quên ghi lại những kí ức tuổi thơ, những trải 
nghiệm gian khổ mà đầy tự hào của bản thân tác giả cùng với đồng bào, đồng chí, 
đồng đội và nhân dân các dân tộc Kon Tum trong quá trình chiến đấu, công tác. 

     Phân loại: ĐC.02(92) / M103M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000584-585, DC.000683-685 
     Từ khoá: Văn học; Hồi kí 
105. Người Ba Na ở Tây Nguyên = The Bahna in the central Highlands 

of Vietnam. - Kon Tum : Thông tấn, 2007. - 125 tr. ; 20 cm 
     Tóm tắt: Dân tộc Ba Na là một trong mười ba dân tộc thiểu số sinh sống 

ở Tây Nguyên, mà tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ba Na là dân 
tộc có số dân cư đông thứ 3 sau dân tộc Gia Rai và Ê Đê, nhưng lại là dân tộc đông 
dân nhất trong 9 dân tộc nói ngôn ngữ Môn - Khơ me. Là dân tộc có nhiều nhóm 
với những tên gọi khác nhau như Tơ lô, Thồ lồ, Krem, Gơ Lar, Jo lơng, Rơ 
Ngao...Mỗi nhóm có sắc thái riêng và đa dạng về văn hóa. 

     Phân loại: DC.117 / NG558B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000619 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Người Ba Na 
106. Một số kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp và 

nông thôn Tây Nguyên. - H. : Nông nghiệp, 2004. - 400tr. ; 27cm 
     Tóm tắt: Tập hợp kết quả các công trình NCKH trong những năm gần 

đây của các bộ, sinh viên đã được nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất 
nông lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn 
miền núi tại Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.5 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000382 
     Từ khoá: Địa chí; Nông nghiệp; Tây Nguyên 
107. Kỷ yếu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh kon Tum lần thứ 

nhất (2009). - Kon Tum : Kon Tum, 2009. - 266tr. ; 24cm 
     Tóm tắt: Các hình ảnh và những hoạt động liên quan đến Đại hội Đại 

biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhât. 
     Phân loại: ĐC.211 / K600Y 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000408 
     Từ khoá: Địa chí; Bản sắc văn hóa; Xã hội; Đại hội; Kon Tum 
108. Kon Tum niềm tự hào : Tập ca khúc / Phan Đức Luận. - Kon Tum : 

Hội Văn học Nghệ thuật, 2012. - 64tr. ; 19cm 
      Chào mừng Kon Tum 100 năm thành lập 
     Tóm tắt: Giới thiệu 29 ca khúc viết riêng về Kon Tum nhân kỷ niệm 100 

năm thành lập tỉnh Kon Tum(1913-2013). 
     Phân loại: ĐC.741 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000409-411 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Âm nhạc 



109. Lễ bỏ mả của dân tộc Rơ Măm ở Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum, 
2013. - 901tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum 
     Tóm tắt: Giới thiệu lễ bỏ mã của dân tộc Rơ Măm ở Kon Tum: Quan 

niệm của người Rơ Măm về cái chết, từ đám ma đến lễ bỏ mả của người Rơ Măm. 
Những giá trị văn hoá truyền thống của lễ bỏ mã. 

     Phân loại: ĐC.97 / L250B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000591-596 
     Từ khoá: Địa chí; Phong tục; Lễ bỏ mả; Rơ Măm; Kon Tum 
110. Tuyển tập tác phẩm cho đàn T'rưng / Nguyễn Thị Hoa Đăng. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2019. - 155 tr. ; 29 cm 
     Tóm tắt: Nêu nguồn gốc, lịch sử phát triển và nghệ thuật diễn tấu đàn 

T'rưng. Giới thiệu một số tác phẩm Việt Nam, tác phẩm nước ngoài tiêu biểu dành 
cho đàn T'rưng 

     Phân loại: 786.884095976 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000711-712 
     Từ khoá: Bản nhạc; Tây Nguyên; Đàn T'rưng; Việt Nam; Nhạc cụ dân 

tộc 
111. BơThi cái chết được hồi sinh / Ngô Văn Doanh. - H. : Thời Đại, 2010. 

- 301 tr. ; 21cm 
     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / B460T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000682 
     Từ khoá: Lễ hội; BơThi; Bắc Tây Nguyên; Văn học 
112. Văn hóa truyền thống điển hình của dân tộc Xơ Đăng nhánh Xơ 

Teng tỉnh Kon Tum. - Kon Tum : Nxb Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 2018. - 
223 tr. ; 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tín ngưỡng truyền thống của người Xơ Đăng ở 
Kon Tum. 

     Phân loại: 390.0959761 / V115H 
     Ký hiệu kho:  Kho Địa chí: DC.000729-732 
     Từ khoá: Phong tục; Dân tộc; Xơ Đăng; Kon Tum; Văn hóa 
113. Trọn đời xuân : Tập thơ hội người cao tuổi tỉnh Kon tum năm 2005. 

- Kon Tum : Kon Tum, 2005. - 152tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / TR430Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000519 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Thơ 
114. Lịch sử công an nhân dân tỉnh Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum. - 

19cm 
          T.1 : 1945-1954. - 1994. - 161tr. 
     Tóm tắt: Qúa trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang 

công an nhân dân tỉnh Kon Tum từ năm 1945 đến năm 1954. 



     Phân loại: ĐC.221 / L302S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000496-497 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Công an nhân dân; Kon Tum 
115. Tây Nguyên và thế kỷ XXI. - Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2000. - 

162tr. ; 27cm 
     Tóm tắt: Những nét biến đổi trong quá trình xây dựng và phát triển của 

vùng đất Tây Nguyên. 
     Phân loại: ĐC.9 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000376 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Tây Nguyên; Phát triển; Thế kỷ XXI 
116. Thơ Kon Tum : Tuyển tập 2001-2005. - Kon Tum : Kon Tum, 2005. - 

216tr. ; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / TH460K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000514-515 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Thơ 
117. Góp phần bảo tồn văn hóa người Bih Tây Nguyên / Lương Thanh 

Sơn. - H. : Thời đại, 2011. - 342 tr ; 21 cm 
     Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.89 / G434PH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000669 
     Từ khoá: Văn hóa; Người Bih; Tây Nguyên; Văn học 
118. Kon Tum đất nước con người. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 1998. - 334 

tr. ; 21 cm 
     Hội đồng chỉ đạo biên soạn Giáo trình địa phương học tỉnh Kon Tum 
     Tóm tắt: Cuốn sách bao hàm các nội dung về địa lý, tự nhiên, dân cư, văn 

hóa, lịch sử, kinh tế xã hội của Tỉnh Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.91 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000686-689 
     Từ khoá: Kon Tum; Lịch sử 
119. Chiến dịch tiến công Đắk Tô - 1967 / Phạm Vĩnh Phúc. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1996. - 94tr ; 19cm 
     ĐTTS ghi: Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam 
     Tóm tắt: Trình bày mấy điểm chính về bối cảnh chiến lược, tổ chức chuẩn 

bị chiến dịch, diễn biến chiến dịch. Mấy bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến 
dịch. 

     Phân loại: ĐC.932 / CH305D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000467-468 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Chiến dịch; Việt Nam; Kháng chiến chống Mỹ 
120. Tuyển tập văn thơ trẻ Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum, 2008. - 280tr. 

; 19cm 
     Phân loại: ĐC.85 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000518 



     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Thơ 
121. Truyện cổ các dân tộc Kon Tum. - Kon Tum : Kon Tum. - 19cm 
          T.2. - 2011. - 166tr. 
     Tóm tắt: Tập hợp gần 50 truyện của nhiều thành phần dân tộc đang cư trú 

tạo tỉnh Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.85 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000493-495 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học; Kon Tum 
 122. Một số tư liệu mỹ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số 

tỉnh Kon Tum / Phùng Sơn. - Kon Tum : Kon Tum, 2007. - 120tr. ; 19cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách đã ghi chép, sưu tầm lại nhiều tài liệu về mỹ thuật 

dân gian, phác hoạ cho ta thấy được phần nào đời sống của dân tộc thiểu số gắn 
liền với nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật trang trí như một nhu cầu không thể thiếu, 
cho chúng ta thấy được cái đẹp trong bản sắc các dân tộc Tây nguyên nói chung, 
Kon Tum nói riêng. 

     Phân loại: ĐC.7 / M435S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000498-503 
     Từ khoá: Địa chí; Mỹ thuật; Dân gian; Dân tộc 
123. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên / Bùi Trọng Hiền. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2021. - 447tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Trình bày cấu tạo, phương pháp kích âm và biên chế các dàn 

cồng chiêng, thang âm, bài bản và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên. 
     Phân loại: 871.62 / A120N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000798-799 
     Từ khoá: Cồng chiêng; Tây Nguyên; Việt Nam; Âm nhạc 
124. Tây Nguyên ngày ấy : Hồi ký / Lê Cao Đài. - H. : Hội nhà văn, 2018. - 

589tr. ; 21cm 
     Phân loại: 895.92283403 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000794-795 
     Từ khoá: Hồi ký; Việt Nam; Văn học hiện đại 
125. Sử thi anh hùng Tây Nguyên / Võ Quang Nhơn. - H. : Giáo dục, 1997. 

- 148tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Đặc điểm xã hội và sinh hoạt văn hoá của các dân tộc ít người ở 

Tây Nguyên. Nghiên cứu các phương diện loại hình, nội dung, đặc điểm thi pháp, 
mối quan hệ giữa sử thi anh hùng Tây Nguyên với các thể loại văn học dân gian 
khác và với sử thi các dân tộc khác ở Đông Nam Á. 

     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000432-434 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Sử thi; Dân tộc thiểu số 
126. Nghệ thuật tượng gỗ dân gian Tây nguyên / Nguyễn Tấn Cứ sưu tầm 

và giới thiệu 



     Tóm tắt: Tập sách giới thiệu các ảnh nghệ thuật tượng gỗ dân gian của 
các dân tộc Bah Nar và Gia Rai với hai yếu tố: tín ngưàng và nghệ thuật, trong đó 
chú trọng về mặt nghệ thuật 

     Phân loại: ĐC.7 / NGH250TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000206 
     Từ khoá: Nghệ thuật; Tây Nguyên; Địa chí; Tượng gỗ dân gian; Bahnar; 

Nghệ thuật; Jơrai 
127. Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển. - H. : Chính trị quốc gia, 

2013. - 608 tr. ; 24 cm 
     Tóm tắt: Nhân kỷ niệm 100 năm hình thành phát triển tỉnh Kon Tum 

(9/2/1913 - 9/2/2013) tỉnh ủy Kon Tum cho XB cuốn sách với nội dung: Quá trình 
hình thành và phát triển đơn vị hàn chính; Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội,an ninh quốc phòng và quan hệ đối ngoại của Đảng Bộ; Chính quyền nhân dân 
các dân tộc tỉnh Kon Tum... 

     Phân loại: ĐC.9 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000399-401, DC.000610-615 
     Từ khoá: Kon Tum; 100 năm; Lịch sử Kon Tum; Địa chí Kon Tum 
128. Phác thảo văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. - H. 

: Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam, 2008. - 381 tr. ; 21 cm 
     Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa 
     Phân loại: ĐC.89 / PH101TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000414-415, DC.000674-675 
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Kon Tum; Văn hóa 
129. Sử thi Xơ Đăng / Nguyễn Xuân Kính; Chủ biên; Vũ Quang Dũng, Vũ 

Hoàng Hiếu: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21 cm 
          Q.3. - 2014. - 391 tr 
     Tóm tắt: Sách gồm 2 ngôn ngữ Việt và Xơ Đăng, sử thi với câu chuyện 

Duông bị bắt làm thủ lĩnh 
     Phân loại: ĐC. 89 / S550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000624-625 
     Từ khoá: Xơ Đăng; Sử Thi 
130. Sử thi Ba Na / Nguyễn Quang Tuệ: Biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 

21cm 
          Q.2. - 2014. - 455 tr 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000628-629 
     Từ khoá: Sử thi; Ba Na; Văn học dân gian 
131. Chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân tỉnh Kon Tum. - H. : Nxb Quân đội nhân dân, 2003. - 382 tr. ; 
21cm 

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 



     Tóm tắt: Cung cấp thông tin về tiểu sử của các bà mẹ Việt Nam anh hùng 
và thông tin về tiểu sử, sự nghiệp hoạt động cách mạng của anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân tỉnh Kon Tum. 

     Phân loại: ĐC.0(92) / CH121D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000631-633 
     Từ khoá: Chân dung; Anh hùng; Việt Nam; Kon Tum; Lịch sử 
132. Người Xơ Đăng ở Việt Nam : The xơ đăng in viet nam. - Kon Tum : 

Thông Tấn, 2014 
     Tóm tắt: Xơ Teng, Tơ Đrá, Ca Dong, Mơ Nâm, Ha lăng...đều là những 

cái tên chỉ cộng đồng dân tộc thiểu số Xơ Đăng dùng ngôn ngữ Môn - Khơ Me, đa 
số cu trú tại  Kon Tum, một ít ở Quãng Ngãi và Quảng Nam. Người Xơ Đăng có 
nhiều nét văn hóa đặc trưng, nhuốm màu huyền bí như lễ ăn trâu, lễ cúng máng 
nước, đám cưới, ma chay...Người Xơ Đăng đối sử bình đẳng giữa nam và nữ, 
không phân biệt con riêng, con chung, con đẻ và con nuôi, con của mình và con của 
anh em họ hàng. Quan niệm của người Xơ Đăng khá đoàn kết. 

     Phân loại: ĐC.117 / NG558X 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000617-618 
     Từ khoá: Địa chí; Kon Tum; Người Xơ Đăng 
133. Kon Tum trên đường phát triển. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 

515tr. ; 25cm 
     Tóm tắt: Bức tranh toàn cảnh trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon 

Tum. 
     Phân loại: ĐC.9 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000380-381 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh Tế; Xã hội 
134. Di sản văn hóa cồng chiêng huyện Đăk Hà. - Kon Tum : Kon Tum, 

2013. - 104tr. ; 20cm 
     Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum 
     Tóm tắt: Giới thiệu tập sách ảnh" Di sản văn hoá cồng chiêng huyện Đăk 

Hà" nhằm ghi lại một số hình ảnh về chủ sở hữu cồng chiêng và sinh hoạt văn hoá 
cồng chiêng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

     Phân loại: ĐC.54 / D300S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000551-552 
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa dân gian; Di sản; Kon Tum; Cồng chiêng 
135. Di sản văn học từ ngục Kon Tum / Tạ Văn Sỹ. - Kon Tum : Kon Tum, 

2017. - 128 tr. ; 19 cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách liệt kê những trích dẫn tư liệu và khảo sát di sản lịch 

sử xã hội và những sưu tập sơ luận giá trị di sản về mặt văn hóa của ngục Kon Tum 
. 

     Phân loại: 398.2099 / D300S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000693-696 
     Từ khoá: Văn học; Ngục Kon Tum; Di sản 



136. Tượng gỗ Tây Nguyên : Wooden statues in the central highland of 
VietNam / Trần Phong. - H. : Thế Giới, 2019. - 254 tr. ; 27 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về văn hoá tín ngưỡng Tây Nguyên, các loại 
nhà mồ, tượng gỗ hiện đang tồn tại trong đời sống các dân tộc ở Bắc Tây Nguyên 
bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh. Giới thiệu bộ sưu tập ảnh về nhà Rông, nhà ở, nhà mồ 
và các tượng gỗ dùng trong nhà mồ ở Tây Nguyên 

     Phân loại: 305.8959 / T561G 
     Ký hiệu kho:   Kho Địa chí: DC.000699 
     Từ khoá: Tượng gỗ; Tây Nguyên; Văn hoá tinh thần 
137. Sổ tay tuyên truyền kiểm lâm viên địa bàn. - Kon Tum : Kon Tum, 

2001. - 372tr. ; 20cm 
     Tóm tắt: Các văn bản pháp quy mà cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn 

cần biết; phương pháp nhận biết một số loài thực vật rừng quý hiếm ở Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.425.6 / S450T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000527 
     Từ khoá: Đại chí; Kiểm lâm; Sổ tay; Kon Tum 
138. Nghề đan lát của người Xơ Đăng ở Kon Tum / Phan Thanh Bàng, A 

Định Hănh: Sưu tầm. - Kon Tum : Kon Tum, 2011. - 104tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu sơ lược về người Xơ đăng, các kinh 

nghiệm trong thao tác nghề đan lát, kỹ thuật thực hiện các loại sản phẩm, cách thể 
hiện khoa học các hoa văn  truyền thống trên  sản phẩm, các câu chuyện mang tính 
giáo dục trong cácác nghề thủ công truyền thống... 

     Phân loại: ĐC.474 / NGH250Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000416-418, DC.000586-590 
     Từ khoá: Địa chí; Đan lát; Xơ Đăng; Kon Tum 
139. Kon Tum tình yêu trong tôi : Tuyển tập ca khúc / Nhiều tác giả. - 

Kon Tum : Hội văn học Nghệ thuật, 2011. - 122tr. ; 27cm 
     Tóm tắt: Gồm 60 ca khúc của nhiều tác giả viết về Kon tum. 
     Phân loại: ĐC.741 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000403 
     Từ khoá: Địa chí; Âm nhạc; Kon Tum 
140. Kon Tum một chặng đường xây dựng và phát triển : Từ năm 

1991-2012. - Kon Tum : Kon Tum, 2013. - 288tr. ; 25cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu chủ yếu về kinh tế, xã hội tỉnh Kon 

Tum 
     Phân loại: ĐC.9 / K430T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000393 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Địa lý; Kinh tế; Kon Tum; 1999-2012 
141. Nhà lao Kon Tum : 1915 - 1935. - Kon Tum : Xí nghiệp in Kon Tum, 

2019. - 210 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Kon Tum, những năm nửa đầu thế kỷ 

XX, về sự hình thành nhà lao Kon Tum, am mưu, tội ác của thực dân Pháp đối với 



tù chính trị tại nhà lao Kon Tum cũng như sự ra đời và hoạt động của chi bộ binh, 
tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những người tù chính trị tại nhà lao 
Kon Tum. 

     Phân loại: 959.759761 / NH100L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000701-710 
     Từ khoá: Nhà lao Kon Tum; Việt Nam; Lịch sử 
142. Di tích lịch sử văn hóa chùa tổ đình Bác Ái. - Kon Tum : Nxb Kon 

Tum, 2016. - 127 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa chùa tổ đình Bác Ái. Tổng 

quan về di tích lịch sử văn hóa của vùng đất và con người Kon Tum 
     Phân loại: 959.59761 / D300T 
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.025761 
                          Kho Địa chí: DC.000726-728 
     Từ khoá: Di tích; Chùa đình; Bác Ái; Kon Tum; Việt Nam; Lịch sử 
143. Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng :  Dơdruông pơxôh hê̆u wi 

kuan pơlê gông hơdiang / S.t., b.s.: Phùng Sơn, A Jar. - H. : Văn hóa dân tộc, 
2019. - 273 tr. ; 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 51 trò chơi dân gian của người Xơ Đăng cùng những 
hình vẽ minh hoạ sinh động để hướng dẫn cách chơi như: Thi xúc cá, thi nhảy một 
chân, cờ cọp, đánh trận giả, lặn nước tìm báu vật, chạy cà kheo trên đồi, phá rào 
làng, chạy thi... 

     Phân loại: 394.30899593059761 / TR400C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000766-767 
     Từ khoá: Dân tộc Xơ Đăng; Việt Nam; Văn hóa dân gian 
144. Đắk Hà tiềm năng và phát triển. - Kon Tum : Công ty CP in và Bao 

bì, 2020. - 52tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển kinh tế- xã hội 

của huyện Đắk Hà, các dự án thu hút dầu tư khai thác tiềm năng trong sản xuất, 
kinh doanh, các lonhx vực văn hoá, xã hội, du lịch...từ đó hình dung rõ hơn sự phát 
triển của Đắk hà trong tương lai. 

     Phân loại: 910.950761 / Đ113H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000803-806 
     Từ khoá: Kinh tế; Đắk Hà; Kon Tum; Địa lý 
145. Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / Vũ Quang Dũng s.t., giới thiệu. - 

H. : Hội nhà văn, 2019. - 299 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu công tác điều tra, sưu tầm sử thi Tây Nguyên và vùng 

phụ cận. Trình bày việc văn bản hoá, biên dịch, xuất bản sử thi Tây Nguyên. Công 
tác lưu trữ và bảo quản. 

     Phân loại: 398.2095976 / S550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000772 
     Từ khoá: Sử thi; Tây Nguyên; Việt Nam; Văn học dân gian 



146. Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây Nguyên / Vũ Quang Dũng b.s.. 
- H. : Hội nhà văn, 2020. - 487 tr. ; 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu bảng tra từ, ngữ trong kho tàng sử thi Tây Nguyên 
theo từng dân tộc: Ba Na, Chăm, Ê Đê, Mơ Nông, Ra Giai, Xơ Đăng 

     Phân loại: 398.209597 / B106T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000773-774 
     Từ khoá: Bảng tra; Từ ngữ; Sử thi; Tây nguyên; Văn học dân gian 
147. Văn hoá Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 

563 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Khái quát về người Rơ Măm ở Kon Tum. Giới thiệu các đặc 

trưng của hoạt động kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Rơ Măm 
cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Rơ 
Măm phục vụ hoạt động bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam 

     Phân loại: 390.0899593059761 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000775-777 
     Từ khoá: Dân tộc Rơ Măm; Kon Tum; Văn hóa dân gian 
148. Phong trào chiến tranh du kích trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1945-1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 363 tr. ; 21 cm 
     Tóm tắt: Nói về phong trào chiến tranh du kích trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum từ năm 1945- 1975 
     Phân loại: 959.759761 / PH431T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000760 
     Từ khoá: Phong trào; Chiến tranh; Du kích; Kon Tum; Lịch sử 
149. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên / Bùi Trọng Hiền. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2021. - 447tr. ; 21cm 
     Tóm tắt: Trình bày cấu tạo, phương pháp kích âm và biên chế các dàn 

cồng chiêng, thang âm, bài bản và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên 
     Phân loại: 871.62 / A120N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000798-799 
     Từ khoá: Cồng chiêng; Tây Nguyên; Việt Nam; Âm nhạc 
150. Một số vấn đề nghiên cứu người Việt hiện nay ở Tây nguyên / 

Nguyễn Văn Huy; Ngô Đức lược thuật // Năm 1984. - Số 2. - Tr.36- 37,47 
     Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu kinh tế, phân bố dân cư và lao 

động ở Tây nguyên. Cách mạng quân hệ sản xuất ở Tây nguyên. 
     Phân loại: ĐC.4 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000103 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế; Dân cư; Xã hội; Tài nguyên 
151. Theo dấu chân voi Tây nguyên / Nguyễn Hàng Tình // Tập san Khoa 

học và đời sống .- Năm 1999. - Số 121. - Từ tr.60-63 
     Tóm tắt: Vị trí của voi trong đời sống vật chất, tinh thần của người Tây 

nguyên. Huyền thoại những thợ săn voi và tình trạng săn bắt voi hiện nay. 
     Phân loại: ĐC.381 / TH205D 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000044 
     Từ khoá: Phong tục; Thú rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hoá; Phong 

tục; Thú rừng 
152. Đặc điểm địa mạo các vùng bazan miền Nam Việt Nam / Nguyễn 

Xuân Đạo, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Công Tuyết, Lê Minh Tâm // Năm 1986. - 
Số 172. - Tr. 17-20 Tạp chí Địa chất 

     Tóm tắt: Đặc điểm các thành tạo địa mạo bề mặt nằm ngang hoặc hơi 
nghiêng và bề mặt sườn các vùng bazan ở miền Nam Việt Nam nói chung, trong đó 
có Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000071 
     Từ khoá: Địa mạo; Bazan; Địa chí; Địa chất; Địa mạo 
153. Đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn dịch hạch (Y.Pestis) 

phân lập ở Tây Nguyên / Đào Xuân Vinh // Năm 1989.-131tr. 
     Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu vi khuẩn dịch hạch ở Tây Nguyên. Kết 

quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của gần 200 chủng Y.Pestis phân lập ở Tây 
Nguyên 

     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000199 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Y học; Vệ sinh dịch tễ; Dịch hạch 
154. Những vấn đề kinh tế ở Tây Nguyên / Phạm Sĩ Thái // Thông tin khoa 

học và xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.38 đến Tr.47 
     Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu kinh tế, phân bố dân cư và lao 

động ở Tây nguyên. Cách mạng về quan hệ sản xuất ở Tây nguyên 
     Phân loại: ĐC.4 / NH556V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000107 
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế; Dân cư; Lao động 
155. Khảo sát xã hội học về những cộng đồng người Kinh đang sinh tụ 

và phát triển ở Tây Nguyên. / Tương Lai // Xã hội học .- Năm 1989.- Số 3.- 
Tr.24-48,66 

     Tóm tắt: Khảo sát xã hội học về đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế của 
đồng bào dân tộc Kinh di cư vào Tây Nguyên trước năm 1975 và sau năm 1975 

     Phân loại: ĐC.117 / KH108S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000017 
     Từ khoá: Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí; Xã hội học; Đời sống văn hóa; 

Đời sống xã hội 
156. Một số vấn đề nghiên cứu về nhà ở của các dân tộc / Ngô Đức Thịnh, 

Chu Thái Sơn // Năm 1986. - Số 3. - Tr. 75-87 Tạp chí dân tộc học 
     Tóm tắt: Đặc trưng về kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc ở Tây 

Nguyên và miền núi phía Bắc. So sánh với kiến trúc nhà của người Việt. Những nét 
tương đồng trong kiến trúc nhà giữa các dân tộc khác nhau ở Việt Nam 

     Phân loại: ĐC.71 / M458S 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000209 
     Từ khoá: Dân tộc; Nhà ở; Địa chí; Kiến trúc; Dân tộc thiểu số; Nhà ở 
157. Hội nghị khoa học xã hội lần thứ nhất về Tây Nguyên / Trần Anh 

Phương // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế .- Năm 1984. - Số 1. - Tr.67-75 
     Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Phương 

hướng chủ yếu về phát triển kinh tế -xã hội 
     Phân loại: ĐC.4 / H452NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000105 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế ; Xã hội 
158. Tuyển tập truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam (Tập 1) / Võ 

Quang Nhơn, Nguyễn Đình Bưu, Lê Chí Quế, Nguyễn Hùng Vĩ // Năm 
1983.-Tr.1-25,95-119 

     Tóm tắt: Gồm các truyện Diông lấy mặt trời, Chàng Xin Xay (dân tộc Gia 
rai - Tr.2-24;102-119); Anh hùng Đăm Dông (dân tộc Bana - Tr.94-101) 

     Phân loại: ĐC.891 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000307 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian;Truyện cổ; Gia rai-dân tộc; Bana-dân 

tộc 
159. Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam(Tập 1) // Năm 

1994.-tr.70-123,164-200.293-318 
     Tóm tắt: Một số truyện của dân tộc Giẻ triêng, Bana, Xơ đăng: Hang thần 

Kê Reo, nàng Bia Nát, Nuang và Bia Brót,... 
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000310 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Truyện cổ; Bana-dân tộc; Giẻ 

triêng-dân tộc; Xơ đăng-dân tộc 
160. Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam (Tập 3) // Năm 

1994.-Tr.36-51,56-65,150-175,192-199,212-225,260-263,317,360-369 
     Tóm tắt: Gồm các truyện trẻ mồ côi, hang thần kê reo, chàng a rin, bờ 

hơ... 
     Phân loại: ĐC.891 / T527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000311 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Truyện cổ; Khơ me dân tộc; Môn- 

Khơ me 
161. Binh đoàn Tây nguyên tăng cường xây dựng cơ quan các cấp, nhân 

tố cơ bản xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện / Nguyễn Hữu Hạ // Năm 1999. 
- Số 1.- Tr.13-15 Tạp chí Quốc phòng toàn dân 

     Tóm tắt: Tăng cường xây dựng cơ quan các cấp trong binh đoàn vững 
mạnh toàn diện, tập trung  bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác 
chuyên môn của cơ quan... 

     Phân loại: ĐC.27 / B312Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000038 



     Từ khoá: Binh đoàn tây nguyên; Tư tưởng; Chính trị; Địa chí; Chính trị 
162. Vài nét về đặc điểm thủy văn khu Tây Nguyên / Lê Như Ứng // Khí 

tượng thủy văn .- Năm 1979. - Số 9. - Tr.24-33 
     Tóm tắt: Giới thiệu địa hình, đặc điểm mạng lưới sông ở Tây Nguyên. So 

sánh dòng chảy của các con sông ở Tây Nguyên với các con sông ở các tỉnh khác. 
     Phân loại: ĐC.352 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000058 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Thủy văn; Địa chí; Sông; Dòng chảy 
163. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 133-TTG ngày 31-3-1994 

phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư xây dựng rừng phòng hộ nguồn sông Sê 
San // Công báo .- Ngày 31.5.1994.- Số 10.- Tr.271-273 

     Tóm tắt: Tên dự án, phạm vi, địa điểm dự án, mục tiêu, nhiệm vụ và các 
giải pháp cơ bản 

     Phân loại: ĐC.425 / QU528Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000002 
     Từ khoá: Quyết định; Xây dựng; Sông Sê San; Địa chí 
164. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 1) // Năm 1991.-Tr. 13, 47, 63-144, 

195-196,  264, 289, 291-292, 326-327 
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số nói chung, dân số chia theo lứa tuổi, 

dân tộc, giới tính, tình trạng hôn nhân,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000025 
     Từ khoá: Di cư; Hôn nhân; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra,Di cư,Hôn 

nhân 
165. Niên giám 1998 // Năm 1999.-Tr.106-108,572-573,859 
     Tóm tắt: Danh mục các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi cao. 

Nghị định về việc thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện A Yun Pa và Chư Prông 
Tỉnh Gia Lai 

     Phân loại: ĐC.111 / N306G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000001 
     Từ khoá: Niên giám; Tây Nguyên; Địa chí; Thống kê 
166. Tang ma dân cư bản địa Tây Nguyên / Trần Mạnh Cát // Tạp chí dân 

tộc học .- Năm 1990.-Số 4.- Tr.48-52 
     Tóm tắt: Phong tục tang ma của các dân tộc bản địa Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.97 / T106M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000153 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Tang ma; Dân cư; Địa chí 
167. Một vườn hoa nhiều hương sắc / Nông Quốc Chấn // Năm 

1962.-tr.158-173 
     Tóm tắt: Bài "Bản anh hùng ca của những con người thép" phân tích tác 

phẩm "Bài ca chim chơ rao" của Thu Bồn viết về tình thương yêu đoàn kết đấu 
tranh chống Mỹ-Diệm của đồng bào Kinh và Bana (tr.159-170) 



     Phân loại: ĐC.85(92) / M458V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000286 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại; Bana-dân tộc 
168. Định hướng sản xuất và phân công lao động trong các dân tộc ít 

người ở Tây nguyên / Ngô Đức Thịnh; Bằng Phong lược thuật // Năm 1984. - Số 
2. - Từ Tr.32 đến Tr.35 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 

     Tóm tắt: Thực trạng định hướng sản xuất và phân công lao động truyền 
thống trong các dân tộc ít người. Một số kiến nghị nêu ra từ góc độ dân tộc học về 
định hướng lại sản xuất và phân công lại lao động trong các dân tộc ít người 

     Phân loại: ĐC.97 / Đ314H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000160 
     Từ khoá: Sản xuất; Lao động; Tây Nguyên; Địa chí 
169. Đánh giá kết quả dòng chảy bùn cát trên sông SêSan / Phạm Văn 

Sơn // Khí tượng thủy văn .- Năm 1998.- số 2.-tr.29-34 
     Tóm tắt: Đánh giá kết quả dòng chảy bùn cát trên sông SêSan( Nội dung 

và phương pháp đo đạt) 
     Phân loại: ĐC.36 / Đ107G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000057 
     Từ khoá: SêSan; Dòng chảy; Địa chí 
170. Đổi mới cơ chế quản lý ngành chè việt Nam giai đoạn 1991-2015 / 

Nguyễn Kim Phong // Năm 1992.-Tr.59-60 
     Tóm tắt: Diện tích kinh doanh, năng suất, sản lượng chè năm 1991 và kế 

hoạch cho giai đoạn 1992-2015 của tỉnh Gia Lai-Kon Tum  
     Phân loại: DC.424.43 / Đ452M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000092 
     Từ khoá: Chè; Việt Nam; Địa chí; Luận án 
171. Điều kiện hóa lý thành tạo các kiểu phân đới khoáng vật trong vỏ 

phong hóa đá bazan Tây Nguyên / Mai Trọng Nhuận // Tạp chí Địa chất .- Năm 
1986. - Số 174-175. - Tr. 34-37 

     Tóm tắt: Các tổ hợp cộng sinh, các kiểu phân đới khoáng vật vỏ phong 
hóa đá bazan và những điều kiện hóa lý thành tạo chúng ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.32 / Đ310K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000072 
     Từ khoá: Khoáng vật; Tây Nguyên; Địa chí; Địa chất; Đá bazan 
172. Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam / Trần Việt Liễn // Năm 

1990.-132tr 
     Tóm tắt: Nghiên cứu vùng khí hậu Tây Nguyên phục vụ thiết kế nhà ở 
     Phân loại: ĐC.36 / PH121V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000054 
     Từ khoá: Khí hậu; Xây dựng; Việt Nam; Địa chí; Luận án 
173. Giới thiệu một số đặc điểm về mưa và dòng chảy ở Tây Nguyên / Vũ 

Hồng // Thủy lợi .- Năm1982. - Số 224. - Tr.9-12 



     Tóm tắt: Các số liệu và bảng thống kê về chế độ mưa và dòng chảy ở Tây 
nguyên 

     Phân loại: ĐC.35 / GI462TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000065 
     Từ khoá: Mưa; Dòng chảy; Tây Nguyên; Địa chí 
174. Một số vấn đề cơ bản của trồng trọt ở các dân tộc tại chỗ Tây 

nguyên / Bùi Minh Đạo // Tạp chí Dân tộc học. .- Năm 1999. - Số 1. - Tr.53-60 
     Tóm tắt: Các điều kiện tự nhiên và đặc điểm con người ảnh hưởng đến 

trồng trọt. Các hình thức trồng trọt. Nhận xét và kiến nghị 
     Phân loại: ĐC.97 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000179 
     Từ khoá: Trồng trọt; Dân tộc; Tây Nguyên; Địa chí 
175. Công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 1983 // Năm 

1984.-Tr.82 
     Tóm tắt: Kết quả tìm hiểu khẩu phần thực tế của 3 dân tộc Ê đê, M'Nông, 

Ba na ở Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.63 / C455T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000203 
     Từ khoá: Y dược; Dinh dưỡng; Tây Nguyên; Địa chí 
176. Vấn đề tiếp nhận dân cư đến Tây nguyên lập nghiệp / Lê Công Tá // 

Tạp chí Cộng sản .- Năm 1999. -tr.32 đến tr.36 
     Tóm tắt: Những thành công và tồn tại của việc di dân tới sinh sông tại 

Tây Nguyên. Kế hoạch và những giải pháp trong thời gian tới 
     Phân loại: ĐC.421 / V250V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000095 
     Từ khoá: Dân cư; Lập nghiệp; Tây Nguyên; Địa chí; Dân số 
177. Vài nét về quan hệ gia đình của một số tộc người Tây Nguyên / 

Nguyễn Duy Thiệu // Năm 1989. - Số 2. - Tr.56-65 Xã hội học 
     Tóm tắt: Về quan hệ gia đình thuộc thiết chế song hệ, mẫu hệ của các dân 

tộc Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.97 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000139 
     Từ khoá: Quan hệ gia đình; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
178. Khoa học xã hội trong cách mạng XHCN ở Tây nguyên / Đào Văn 

Tập // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.2,7 đến Tr.14 
     Tóm tắt: Vai trò của các ngành khoa học xã hội trong tiến trình phát triển 

của Tây Nguyên. Phương hướng chủ yếu của chương trình phát triển các ngành 
KHXH sắp tới 

     Phân loại: ĐC.51 / KH401H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000189 
     Từ khoá: Khoa học xã hội; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Tây Nguyên; 

Địa chí; Xã hội 



179. Vài nét văn học dân gian các dân tộc ít người / Nguyễn Thị Huế // 
Tác phẩm mới .- Năm 1998.- Số 7.-Tr.60-62 

     Tóm tắt: Giới thiệu về văn học dân gian của các dân tộc ít người cư trú ở 
các khu vực địa lý của đất nước ta như Việt Bắc, Tây Bắc, Miền Tây Nghệ An, 
Thanh Hóa, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ 

     Phân loại: ĐC.89 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000127 
     Từ khoá: Văn học dân gian; Địa chí; Văn học dân gian; Dân tộc ít người 
180. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước1954-1975 // Năm 

1980.-Tr.32-35,286-293 
     Tóm tắt: Ban chấp hành trung ương đảng họp hội nghị lần thứ 10, hội 

nghị xứ ủy Nam bộ. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng. 
     Phân loại: ĐC.93 / C514K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000334 
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến,Mỹ 
181. Địa chất - Tài nguyên / Kiều Quý Nam, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn 

Công Tuyết,... // Năm 1991.-Tr.48-49,74-77 
     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu sự phân bố bazan ở Nam Trung Bộ 

(tr.48-49) và những nhận xét về caolin Tây Nguyên (tr.74-77) 
     Phân loại: ĐC.32 / Đ301C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000082 
     Từ khoá: Địa chất; Tây Nguyên; Nam Trung Bộ; Địa chí; Địa chất 
182. Về Tây Nguyên / Ây - Dun // Văn hóa nghệ thuật .- Năm 1975. - Số 46. 

- Tr.83-86 
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hóa Tây Nguyên: phong cảnh, đời 

sống sinh hoạt, phong tục, lễ hội, âm nhạc dân gian, văn nghệ quần chúng, tình yêu 
quê hương và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của các dân tộc Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.11 / V250T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000011 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Phong Tục; Nghệ thuật; Địa chí;  
183. Tìm hiểu đồng bào miền núi Việt Nam / Bùi Đình // Năm 

1950.-Tr.94-99 
     Tóm tắt: Địa điểm cư trú, số dân, đời sống kinh tế xã hội, phong tục tập 

quán của dân tộc Xơ đăng, Gia rai 
     Phân loại: ĐC.97 / T310H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000346 
     Từ khoá: Địa chí; Gia rai-dân tộc; Xơ đăng-dân tộc; Dân tộc học 
184. Chúng ta kế thừa di sản nào, từ bỏ di sản nào trong nông thôn, 

nông nghiệp Việt Nam / Văn Tạo // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1990. - Số 1. - Tr. 
1-51 



     Tóm tắt: Bàn về tàn dư công xã thị tộc ở Tây Nguyên - chế độ nhà dài và 
việc kế thừa di sản này trong việc củng cố chính quyền và phát triển sản xuất 
(tr.5-6) 

     Phân loại: ĐC.97 / CH513T 
     Từ khoá: Di sản; Nông nghiệp; Việt Nam; Dân tộc học; Chế độ nhà dài; 

Công xã thị tộc 
185. Sử Thi Tây Nguyên / Nguyễn Thị Huế // Tạp chí tác phẩm mới .- Năm 

1998. - Số 7. - Từ Tr.88 đến Tr.92 
     Tóm tắt: Sử thi Tây Nguyên là tên gọi thống nhất hiện nay, để chỉ các tác 

phẩm thuộc thể loại truyền miệng có vần điệu, mang nội dung ca ngợi những nhân 
vật kỳ vĩ. Thể loại này được người ửđê gọi là Khan hay Knăk, Chơ nănk, người Gia 
rai gọi là akhan hay hri, người Ba Na gọi là H''mon ... 

     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000126 
     Từ khoá: Sử thi; Tây Nguyên; Địa chí; Sử thi; Văn học dân gian 
186. Bảo vệ văn hóa truyền thống Tây Nguyên / Nguyễn Văn Nam, 

Nguyễn Thượng Hiền // Năm 1996. - Số 22. - Tr.24-27 Tạp chí cộng sản 
     Tóm tắt: Thực trạng văn hoá truyền thống Tây nguyên : phong phú, độc 

đáo nhưng đang đứng trước một nguy cơ bị lãng quên, mai một. Những kiến nghị 
nhằm bảo vệ và phát huy vốn văn hoá truyền thống quý báu. 

     Phân loại: ĐC.547 / B108V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000193 
     Từ khoá: Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hóa; Truyền thống 
187. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 656-TTG ngày 13/9/1996 

về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010 // 
Công báo .- Ngày 31.12.1996.-Tr.1036-1046 

     Tóm tắt: Quyết định có 4 phần lớn: - Vị trí, tiềm năng và lợi thế phát triển 
kinh tế - xã hội Tây nguyên. - Mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Tây 
nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010. - Những giải pháp cơ bản. - Tổ chức thực 
hiện 

     Phân loại: ĐC.13 / QU528Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000003 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế; Xã hội 
188. Trung Trung Bộ và Tây nguyên đặc sắc liên vùng văn hoá // Năm 

1999.-183.tr 
     Tóm tắt: Nét đặc trưng văn hoá truyền thống Trung Trung bộ và Tây 

nguyên. Bản sắc văn hoá Kon Tum. Sưu tầm nghiên cứu truyện cổ. Cồng chiêng ở 
Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.54 / TR513TR 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000277 
     Từ khoá: Trung Trung Bộ; Tây Nguyên; Văn hóa; Địa chí; Văn hoá,Dân 

tộc học; Phong tục 



189. Việt Nam ý nghĩa của những con số // Năm 1977.-tr.14-17 
     Tóm tắt: Diện tích, dân số, đơn vị hành chính, thành phần dân tộc của 

tỉnh Gia Lai-Kon Tum tính đến hết năm 1976 (tr.15-17) 
     Phân loại: ĐC.117 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000257 
     Từ khoá: Việt Nam; Dân số; Dân tộc; Địa chí; Thống kê 
190. Nhà rông các dân tộc Bắc Tây Nguyên / Vị Hoàng // Tạp chí dân tộc 

học .- Năm 1976.-số 4.-tr.62-69 
     Tóm tắt: Giới thiệu về hình dáng nhà rông và cách thức sinh hoath trong 

nhà rông 
     Phân loại: ĐC.97 / NH100R 
     Từ khoá: Địa chí; Nhà Rông 
191. Đất vỏ phong hóa bazan Gia lai-Kon Tum với việc xây dựng các 

công trình thủy lợi và dân dụng / Hoàng Thị Minh // Thủy lợi .- Năm 1979. - Số 
204. - Tr.17-24 

     Tóm tắt: Các đặc tính của đất vỏ phong hóa Bazan Gia Lai-Kon Tum như 
sự phân bố, tính chất xây dựng, khả năng sử dụng làm vật liệu đắp đập đối với việc 
xây dựng các công trình thủy lợi dân dụng 

     Phân loại: đc.32 / Đ124V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000074 
     Từ khoá: Xây dựng; Thủy lợi; Dân dụng; Địa lý; Gia Lai; Kon Tum; Địa 

chất 
192. Nghề săn và thuần dưỡng voi ở Tây Nguyên / Hoàng Kim // Văn hóa 

nghệ thuật .- Năm1980. - Số 103. - Tr.57-59 
     Tóm tắt: Giới thiệu nghề cổ truyền săn và thuần dưàng voi của đồng bào 

Tây Nguyên. Việc khôi phục lại các phường săn voi, kết hợp với bảo vệ động vật 
Tây Nguyên hiện nay. 

     Phân loại: ĐC.427.3 / NGH250S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000113 
     Từ khoá: Nghề săn; Tây Nguyên; voi; Địa chí 
193. Một số đặc điểm về lưu lượng đỉnh lũ trên các sông suối ở Tây 

Nguyên / Vũ Hồng // Năm 1985. - Số 245. - Tr.28-31 Thủy lợi 
     Tóm tắt: Hệ thống sông suối, mạng lưới trạm thủy văn, đặc điểm lưu 

lượng đỉnh lũ lớn nhất, ý kiến về tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế từ mưa rào cho lưu 
vực nhỏ ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.35 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000064 
     Từ khoá: Thủy văn; Tây nguyên; Địa chí; Lưu lượng nước; Lưu vực nhỏ; 

Thủy văn; Lũ 
194. Một số vấn đề về tổ chức và chiến thuật quân y tại chiến trường 

Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Tụ 



     Tóm tắt: Các công trình nghiên cứu về quân y tại chiến trường Tây 
Nguyên: Nhiệm vụ, tổ chức quân y Tây Nguyên; Sử dụng lực lượng và phương tiện 
quân y bảo đảm chiến dịch Tây Nguyên; Công tác bảo đảm quân y trong cuộc tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở chiến trường B3;... 

     Phân loại: ĐC.61 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000196 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Quân y; Y học; Kháng chiến chống Mỹ 
195. Quy luật phân bố Boxit-Laterit Nam Việt Nam và dự báo những 

diện tích có triển vọng / Lê Văn Trảo // Năm 1983.-189.tr 
     Tóm tắt: Quy luật phân bố boxit laterit trên lãnh thổ Nam Việt Nam, 

trong đó có tỉnh Kon Tum. Thành phần vật chất của boxit laterit nam Việt Nam: đặc 
điển hình thái quặng, đặc điểm địa hóa các nguyên tố vỏ phong hóa boxit laterit,... 
Sự phân vùng và dự báo những diện tích có triển vọng chứa quặng 

     Phân loại: ĐC.34 / Q523L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000068 
     Từ khoá: Việt Nam; Địa chí; Luận án; Địa chất; Khoáng sản; Quặng; 

Bauxit laterit 
196. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học // Năm 

1985.-tr.99-112,126-143 
     Tóm tắt: Khu hệ bọ chét Việt Nam và vài nhận xét về vai trò của chúng 

trong bệnh dịch hạch, khu hệ mò Trombiculidae Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.63 / KH500H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000204 
     Từ khoá: Kí sinh trùng; Sốt rét; Việt Nam; Địa chí 
197. Đồng chí Nguyễn Văn An đi nghiên cứu và kiểm tra tại các tỉnh, 

thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên / B.T.V // Tạp chí xây dựng 
Đảng .- Năm 1998. - Tr.4-7,35 

     Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Văn An, uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi nghiên cứu và kiểm tra 
tại các tỉnh, thành phố : Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, ĐăkLăk, 
Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng 

     Phân loại: ĐC.15 / Đ455CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000004 
     Từ khoá: Nghiên cứu; Miền trung; Tây Nguyên; Địa chí; Chính trị; Xã 

hội 
198. Đất nước ngàn năm(Tập 2) / Thi Sảnh, Ay Dun, Lê Tấn, Nguyễn Văn 

Thạch // Năm 1975.-Tr.26-28 
     Tóm tắt: Vài nét về địa lý, phong cảnh, kiến trúc của thị xã Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000242 
     Từ khoá: Địa lý; Kon Tum; Địa chí; Địa lý 
199. Bài ca chim chơ-rao / Thu Bồn // Năm 1964.-tr.5-69 



     Tóm tắt: Mối tình đoàn kết keo sơn Kinh-Thượng và tinh thần đấu tranh 
kiên cường bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.85(92) / B103C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000288 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại; Trường ca; Kháng chiến chống Mỹ 
200. Lịch sử Lữ đoàn phòng không 234 đoàn Tam Đảo(1963-1998) // 

Năm 1998.-tr.162-252 
     Tóm tắt: - Lữ đoàn phòng không 234, Đoàn Tam Đảo thuộc Quân đoàn 3, 

ra đời trên quê hương đất tổ Hùng Vương, những năm đầu xây dựng và chiến đấu 
(1963-1964). - Chiến đấu và bảo vệ Hàm Rồng - phà ghép và cơ động đánh máy 
bay địch ở vòng ngoài Hà Nội (1965). - Bảo vệ Hà Nội và làm nhiệm vụ cơ động 
(1966-1972). Chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Kon Tum, tham gia chiến dịch Tây 
nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1973-1975). - Xây dựng Lữ đoàn trong 
giai đoạn mới, tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm trọn nhiệm vụ quốc tế 
(5/1975-5/1998) 

     Phân loại: ĐC.272 / L303S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000262 
     Từ khoá: Lịch sử; Lữ đoàn; Tam Đảo; Địa chí; Lịch sử; Lữ đoàn phòng 

không 234 
201. Nhà rông - nhà làng / Chu Thái Sơn // TC Nghiên cứu văn hoá nghệ 

thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.49-54 
     Tóm tắt: Viết về nhà rông về các phần : - Giải thích nguồn gốc tên gọi 

nhà rông. - Vị trí, Kiến trúc, các kiểu nhà. - Trang trí mỹ thuật. - Phương pháp kỹ 
thuật làm nhà 

     Phân loại: ĐC.96 / NH100R 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000222 
     Từ khoá: Địa chí; Nhà Rông; Nhà làng 
202. Việt Nam đất nước lịch sử văn hóa / Nguyễn Văn Chiển, Đặng 

Nghiêm Vạn, Nguyễn Kim Thản,... // Năm 1991.-tr.5-120 
     Tóm tắt: Điều kiện địa lý vùng Trường Sơn Nam. Những vấn đề về xã 

hội, văn hóa, ngôn ngữ,... của các dân tộc ở Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.11 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000244 
     Từ khoá: Lịch sử; Văn hóa; Việt Nam; Địa chí; Địa lí 
203. Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên / Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Tấn Cứ 

// Năm1995.-159.tr 
     Tóm tắt: Giới thiệu về phong tục, tập quán của các dân tộc Tây Nguyên : 

Các lễ hội, tục lệ bỏ mả,... của dân tộc Gia Rai và BaNa . Đặc biệt là kiến trúc nghệ 
thuật tạo hình và âm nhạc . Bao gồm các phần tín ngưàng và lễ bỏ mả, kiến trúc 
nhà mồ, cột biểu tượng hình ảnh trên nóc nhà mồ, tượng nhà mồ chủ yếu bằng hình 
ảnh 

     Phân loại: ĐC.7 / Đ310K 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000208 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Tập quán; Nhà mồ; Địa chí; Văn hoá 
204. Cách mạng tư tưởng - văn hóa và chiến lược con người trong chiến 

lược kinh tế xã hội ở Tây Nguyên / Tương Lai // Thông tin khoa học xã hội .- 
Năm 1986. - Số 3. - Tr. 59-64,74 

     Tóm tắt: Từ những đặc thù của Tây Nguyên, phân tích tầm quan trọng 
của chiến lược con người trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.11 / C102M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000012 
     Từ khoá: Cách mạng tư tưởng; Chiến lược con người; Tây Nguyên; Địa 

chí; Kinh tế; Xã hội 
205. Những đặc điểm về dân cư Tây nguyên / Lê Duy Đại; Lê Duy lược 

thuật // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.28-31 
     Tóm tắt: Quá trình phát triển dân số và những nhân tố của sự phát triển 

dân số. - Đặc điểm phân bố cơ cấu dân cư 
     Phân loại: ĐC.117 / NH556Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000031 
     Từ khoá: Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí; Dân số; Phân bố; Cơ cấu 
206. Niên giám thống kê ngành xây dựng 1986-1990 // Năm 1991.-tr.68-90 
     Tóm tắt: Số liệu về sản xuất các loại vật liệu xây dựng và cung ứng xi 

măng cho nền kinh tế quốc dân ở Gia Lai-Kon Tum từ năm 1986 đến 1990 
(tr.68-93) 

     Phân loại: ĐC.44 / N305G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000268 
     Từ khoá: Niên giám thống kê; Xây dựng; Địa chí;  
207. Bố cục của hoa văn trên trang phục các dân tộc Ja Rai, Ba Na / Trần 

Từ // TC Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.60-63 
     Tóm tắt: Bố cục thành giải hoa văn trên trang phục Ba Na và Gia Rai. - 

Tác động của hình hoạ lên bố cục trang trí tạo ra sự khác nhau trong hoa văn của 
hai dân tộc Ba Na và Gia Rai 

     Phân loại: ĐC.73 / B450C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000213 
     Từ khoá: Hoa văn; Trang phục; Dân tộc; Địa chí; Trang phục; JơRai; Hoa 

văn; BahNar 
208. Nghề thủ công truyền thống ở các nhóm cư dân Môn-Khơme Bắc 

Tây Nguyên / Trần Cát // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1983. - Số 3. - Tr. 24-29 Địa 
chí 

     Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát nghề thủ công truyền thống như nghề gốm, 
nghề rèn, đãi vàng, dệt, đan lát của các dân tộc Bana, Xơđăng, Giẻ triêng sống ở 
Gia Lai Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.47 / NGH250T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000119 



     Từ khoá: Dân cư; Bắc Tây Nguyên; Nghề thủ công truyền thống; 
Bana-dân tộc; Xơđăng-dân tộc; Giẻ triêng-dân tộc 

209. Sự biểu hiện về cơ cấu tổ chức xã hội qua văn hóa vật chất của các 
dân tộc Môn-Khơme miền núi phía Nam Việt Nam / A.N, Lêxkinhen ; Nguyễn 
Kim Hà dịch // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 4. - Tr. 75-84 

     Tóm tắt: Bàn về cơ cấu tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc ngữ hệ 
Môn-Khơme ở Tây Nguyên qua việc nghiên cứu địa điểm cư trú, kiến trúc nhà cửa, 
nhà rông, trang phục dân tộc, phong tục ăn uống 

     Phân loại: ĐC.97 / S550B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000176 
     Từ khoá: Văn hóa; Xã hội; Nam Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học,Văn hóa 

vật chất; Tổ chức xã hội; Môn-Khơme 
210. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam / Hoàng Văn Trụ: Sưu tầm, 

tuyển chọn và giới thiệu // Năm 
1997.-tr.44-45,tr.92-93,tr.490-491,tr.506-507,582-583 

     Tóm tắt: Đầy đủ các thể: hát ru, hát đồng giao, giao duyên, hát đố, hát 
than thân, hát lao động, hát cầu cúng. Dân tộc Bah Nar và Ja Rai phân bố ở các 
trang: 44,92, 490, 507,583 

     Phân loại: ĐC.891 / D121C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000320 
     Từ khoá: Địa chí; Dân ca; Dân tộc ít người 
211. Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam / Lê Ngọc Thắng: Chủ biên; 

Lâm Bá Nam // Năm 1990.-Tr.34-45,75-79,120-123,196-203 
     Tóm tắt: Phân bố dân cư, đời sống kinh tế, phong tục tập quán,... của các 

dân tộc Bana, Xơ đăng, Giẻ triêng, Brâu, Rơ măm , Gia rai 
     Phân loại: ĐC.97 / B105S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000345 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học; Bana-dân tộc,Xơ đăng-dân tộc; Gia 

rai-dân tộc; Giẻ triêng-dân tộc; Brâu-dân tộc; Rơ măm-dân tộc 
212. Kết quả nghiên cứu về giáo dục-đào tạo (1991-1992) / Phạm Minh 

Hạc // Năm 1994.-Tr.50-51,tr.94-95 
     Tóm tắt: Những số liệu về trường dạy nghề địa phương năm 1990 ở Gia 

Lai-Kon Tum (tr.51) và số cán bộ giảng dạy đại học cao đẳng năm 1992-1993 ở 
Đại học Tây Nguyên (tr.95) và trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (tr.102) 

     Phân loại: ĐC.53 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000274 
     Từ khoá: Giáo dục; Đào tạo; Địa chí 
213. Khả năng ứng dụng mô phỏng toán để nghiên cứu một vài đặc 

trưng cấu trúc và động thái của hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên / Trần 
Văn Côn // Năm 1990.-142.tr 



     Tóm tắt: Khái quát về địa hình, khí hậu, đất, thảm thực vật và cấu trúc 
rừng khộp ở Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng mô phỏng toán 
trong nghiên cứu định lượng một số đặc trưng cấu trúc và động thái của rừng khộp 

     Phân loại: ĐC.425.1 / KH100N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000090 
     Từ khoá: Hệ sinh thái; Rừng khộp; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án; Lâm 

nghiệp; Rừng khộp 
214. Tình trạng tảo hôn ở một số dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Thế 

Huệ // Năm 1998. - Số 3. - Tr.52-56 TC Dân tộc học 
     Tóm tắt: Việc kết hôn sớm của nam nữ thanh niên ở một số dân tộc thiểu 

số là do quy định bởi những tập quán cũ, hoặc từ lý do kinh tế. Số liệu điều tra về 
tình trạng tảo hôn có dân tộc Ba na, Gia rai 

     Phân loại: ĐC.547 / T314T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000192 
     Từ khoá: Hôn nhân; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Địa chí; Phong tục; Hôn 

nhân; Bahnar; Jơrai 
215. Đồng chí Nguyễn Văn An đi nghiên cứu và kiểm tra tại các tỉnh, 

thành phố khu vực miền trung và Tây Nguyên // Tạp chí xây dựng Đảng .- Năm 
1998.- Số 4.- Tr.4-8 

     Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Văn An nghiên cứu về tình hình kinh tế- xã 
hội, an ninh quốc phòng, về tình hình và kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng 

     Phân loại: ĐC.15 / Đ455C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000006 
     Từ khoá: Miền Trung; Tây Nguyên; Nguyễn Văn An; Địa chí 
216. Lời cúng bỏ mả một loại hình văn học dân gian đặc biệt của Tây 

Nguyên / Ngô Văn Doanh // Tạp chí văn hóa dân gian .- Năm 1993. - Số 2. - 
Tr.32-38 

     Tóm tắt: Lời cúng bỏ mả : Sản phẩm của truyền thống và ứng tác của 
những cá nhân không chuyên. Tính chất ma thuật đặc thù của người Tây nguyên. 
Thể loại thơ trữ tình đặc biệt của người Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.97 / L462C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000182 
     Từ khoá: Văn học dân gian; Tây Nguyên; Phong tục; Địa chí; Văn hoá 

dân gian; Lời cúng bỏ mả 
217. Đặc điểm dịch học và các yếu tố nguy cơ trong bệnh dịch hạch 

người ở Gia Lai-Kon Tum : Luận án PTS khoa học y dược / Nguyễn Ngọc Báu 
// Năm 1993.-136tr 

     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu bệnh dịch hạch ở người do các loài thú nhỏ 
và bọ chét truyền bệnh ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000200 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Dịch tễ học; Dịch hạch; Y dược 



218. Nghiên cứu sử dụng đất đỏ badan ở Tây Nguyên làm vật liệu đắp 
đập / Phạm Văn Thìn // Năm 1991.-130 tr 

     Tóm tắt: Lịch sử nghiên cứu địa chất công trình vỏ phong hóa bazan Tây 
Nguyên và sử dụng đất đỏ bazan làm vật liệu đắp đập. Khái quát về vỏ phong hóa 
bazan kainozoi Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.32 / NGH305C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000080 
     Từ khoá: Tây nguyên; Địa chí; Luận án; Địa chất công trình; Đập đất; 

Đất đỏ bazan 
219. Sử thi Tây Nguyên với hiện thực lịch sử / Phan Đăng Nhật // Văn hóa 

dân gian .- Năm 1984. - Số 2. - Tr. 40-45 
     Tóm tắt: Bàn về việc phản ánh hiện thực (Tự nhiên - xã hội - con người) 

của sử thi Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.89 / S550TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000133 
     Từ khoá: Sử thi; Lịch sử; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian; Dân 

tộc thiểu số; Sử thi 
220.Vài nét về tục cưới xin của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum / Vị 

Hoàng // Năm 1975. - Số 4. - Từ Tr.109 đến Tr.114 Tạp chí Dân tộc học 
     Tóm tắt: Những quy tắc cổ truyền trong cưới xin. Quan niệm lựa chọn vợ 

chồng và các lễ nghi phổ biến trong cưới xin 
     Phân loại: ĐC.97 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000184 
     Từ khoá: Cưới; Phong tục; Xơ Đăng; Địa chí 
221. Phân bố lại dân cư và các nguồn lao động theo lãnh thổ ở Việt Nam 

/ Nguyễn Văn Thành // Năm 1993.-Tr.101-109,111,124 
     Trường Đại học kinh té quốc dân 
     Tóm tắt: Tác động của sự phân bố lại dân cư và các nguồn lao động giữa 

các vùng đối với Tây Nguyên: tác động đến lực lượng sản xuất, sự tăng trưởng và 
cơ cấu dân số trong vùng và những hoạt động kinh tế xã hội khác 

     Phân loại: ĐC.49 / PH121B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000120 
     Từ khoá: Dân cư; Việt Nam; Địa chí; Luận án 
222. Sách đỏ Việt Nam / Đặng Huy Huỳnh, Võ Quý, Mai Đình Yên,... // 

Năm 1992.-Tr. 
25-26,34-35,37-38,44-45,50-56,61-63,66-67,73-74,78-79,85-86,89-93,121-122,124
-125,127,131-132,136-137,144-146,149-151,157,160-161,169-172,263,284-285 

     Tóm tắt: Tên gọi, mô tả, sinh học, nơi sống và sinh thái, phân bố, giá trị, 
tình trạng và biện pháp bảo vệ một số loài thú (tr.25-26, 34-35, 37-38, 44-45, 
50-56, 61-63, 66-67, 69, 73-74, 78-79, 85-86, 89-93), chim (tr.121-122, 124-125, 
127, 131-132, 136-137, 144-146, 149-151, 157, 160-161, 169-172), cá (tr.246, 263) 
và côn trùng (tr. 384-385) ở tỉnh Kon Tum 



     Phân loại: ĐC.38 / S102Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000050 
     Từ khoá: Chim; Cá; Thú rừng; Côn trùng; Địa chí; Động vật 
223. Buôn làng cổ truyền các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên / Lưu Anh 

Hùng // Năm 1992.-182.tr 
     Tóm tắt: Các tộc người ở Trường Sơn-Tây Nguyên. Hình thức quần cư, 

cấu trúc và quan hệ xã hội ở buôn làng 
     Phân loại: ĐC.97 / B517L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000172 
     Từ khoá: Buôn làng; Dân tộc; Trường Sơn; Địa chí; Luận án 
224. Bàn về lịch sử tộc người và đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa cư dân 

Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1980. - Số 3. - Tr. 
1-12 

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển phân chia của các nhóm tộc 
người ở Tây Nguyên trong lịch sử. Những đặc điểm trong sản xuất nông nghiệp, cơ 
cấu xã hội và văn hóa truyền thống của cư dân Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.97 / B105V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000146 
     Từ khoá: Văn hóa; Cư dân; Tây nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
225. Nhà mồ Tây Nguyên và văn hóa khu vực Thái Bình Dương / Ngô 

Văn Doanh // Văn hóa dân gian .- Năm 1990. - Số 2. - Tr. 54-59 
     Tóm tắt: Phân tích đặc điểm, tính chất văn hóa tâm linh truyền thống 

trong lễ bỏ mả, xây nhà mồ, tượng nhà mồ của người Bana và Gia rai ở Tây 
Nguyên. Những nét tương đồng với văn hóa truyền thống của các dân tộc khu vực 
Thái Bình Dương. 

     Phân loại: ĐC.97 / NH100N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000177 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học; Văn 

hóa dân  
226. Hình thái nhân chủng người Bana và Xơđăng / Nguyễn Đình Khoa // 

Tạp chí dân tộc học .- Năm 1979. - Số 3. - Tr. 63-71 
     Tóm tắt: Khảo sát nhân chủng học (có số liệu kèm theo) người Bana và 

Xơ đăng cư trú chủ yếu ở tỉnh Gia Lai Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.97 / H314T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000148 
     Từ khoá: Nhân chủng; Bana; Xơ Đăng; Địa chí; Dân tộc học, 
227. Những đặc trưng nhân chủng tộc người ở Việt Nam / Mạc Đường // 

Năm 1997. - Số 3. - Tr.12-18 Tạp chí dân tộc học 
     Tóm tắt: Nhân chủng Indonesiens thuộc nhóm Mongoloid phương Nam 

là đặc trưng nhân chủng cho lớp tổ tiên các dân tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khơ me ở 
Miền Nam bán đảo Đông dương ngày nay, tiêu biểu nhất là các dân tộc Tây nguyên 

     Phân loại: ĐC.97 / NH556Đ 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000159 
     Từ khoá: Nhân chủng; Tộc người; Việt Nam; Địa chí; Nhân chủng 
228. Những vấn đề chủ yếu về kinh tế-tổ chức sản xuất cà phê ở nước ta 

/ Nguyễn Thế Phán // Năm 1992.-tr.46-47,52,141 
     Tóm tắt: Những số liệu về diện tích, sản lượng, năng suất cà phê ở tỉnh 

Gia Lai-Kon Tum (tr. 46-47;52) 
     Phân loại: ĐC.424.43 / NH556V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000094 
     Từ khoá: Kinh tế; Cà phê; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án 
229. Tết ở Tây Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Xã hội học .- Năm 1985. - Số 

1. - Tr.34-37,42 
     Tóm tắt: Giới thiệu những phong tục tập quán trong những ngày Tết của 

bà con dân tộc Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.97 / T258Ơ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000152 
     Từ khoá: Tết; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
230. Đánh giá kinh tế tài nguyên và phát triển nông - lâm nghiệp ở Tây 

Nguyên / Huỳnh Thị Cả // Năm1984. - Số 1. - Tr.36-42 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 
     Tóm tắt: Đánh giá kinh tế tài nguyên theo : - Điều kiện tự nhiên . - Hệ 

thống các yếu tố kinh tế xã hội . Hướng khai thác và bảo vệ tài nguyên nông - lâm 
nghiệp 

     Phân loại: ĐC.3 / Đ107Gi 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000085 
     Từ khoá: Nông-lâm nghiệp; Tây nguyên; Kinh tế; Địa chí 
231. Những tuyến đường được đầu tư xây dựng sẽ đưa lại hiệu quả to 

lớn cho Tây Nguyên và các vùng phụ cận / Phan Văn Liên // Tạp chí Giao thông 
vận tải .- Năm 1992. - Số 8. - Tr.19-22,61 

     Tóm tắt: Công tác duy tu bảo dưàng nền đường quốc lộ cũ, khảo sát thi 
công những tuyến đường mới ở Tây Nguyên. Những hiệu quả kinh tế khi những 
tuyến đường mới được đưa vào sử dụng ở vùng đất này 

     Phân loại: ĐC.445 / NH556T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000117 
     Từ khoá: Địa chí; Giao thông; Xây dựng đường xá 
232. Nữ phục các dân tộc vùng trường sơn Tây Nguyên / Chu Thái Sơn // 

Tạp chí dân tộc học. .-  Năm 1991. - Số 3. - Tr. 6-15 
     Tóm tắt: Giới thiệu các kiểu quần áo, váy, khăn quàng... của phụ nữ các 

dân tộc sống ở Trường Sơn - Tây Nguyên. Kĩ thuật trồng bông, lanh gai, dệt vải, 
nhuộm vải, trang trí hoa văn trên vải của phụ nữ Trường Sơn. 

     Phân loại: ĐC.97 / N550P 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000168 
     Từ khoá: Trang phục; Dân tộc thiểu số; Trường sơn; Địa chí; Dân tộc học 



233. Bước đầu tìm hiểu về hình thức nghệ thuật của thơ ca Tây Nguyên / 
Ngọc Anh // Đoàn kết dân tộc .- Năm 1962. - Số 3. - Tr.33-35 

     Tóm tắt: Nghiên cứu các thể loại (trường ca, lễ ca, tình ca...), ngôn ngữ và 
phương pháp thể hiện (ngoa dụ, hoán dụ, ẩn dụ, phóng dụ...) của thơ ca Tây 
Nguyên 

     Phân loại: ĐC.89 / B557Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000134 
     Từ khoá: Thơ ca; Tây Nguyên; Nghệ thuật; Địa chí; Văn học dân gian 
234. Một vài đặc điểm phân bố dân cư tỉnh Gia Lai- Kon Tum / Lê Duy 

Đại // Tạp chí dân tộc học. -  Năm 1980. - Số 3. - Tr. 52-61 
     Tóm tắt: Tìm hiểu ảnh hưởng của chiến tranh, di dân đối với việc phân bố 

dân cư ở tỉnh Gia Lai Kon Tum. Khảo sát phân bố dân cư theo đơn vị hành chính: 
Thành phần dân tộc, số dân, mật độ người/1Km2 và diện tích (Km2) nơi cư trú 

     Phân loại: ĐC.117 / M458V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000022 
     Từ khoá: Dân cư; Gia Lai; Kon Tum; Địa chí 
235. Một số vấn đề về thành phần dân tộc của Tây Nguyên / Bế Viết 

Đẳng // Tạp chí dân tộc học. .- Năm 1978. - Số 1. - Tr.1-10 
     Tóm tắt: Trình bày các quan điểm khác nhau trong giới nghiên cứu dân 

tộc học về thành phần các dân tộc Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.117 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000021 
     Từ khoá: Dân tộc; Địa chí; Dân tộc thiểu số; Thành phần dân tộc 
236. Đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố điều kiện chi phối các vụ dịch sốt 

rét ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc 1976-1994 : Luận án PTS khoa học y 
dược / Nguyễn Đình Tân // Năm 1995.-119tr 

     Tóm tắt: Tình hình phát triển bệnh sốt rét, kết quả nghiên cứu đặc điển 
dịch tễ và các điều kiện chi phối các vụ dịch sốt rét ở 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc 
Lắc giai đoạn 1976-1994 

     Phân loại: ĐC.63 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000198 
     Từ khoá: Địa chí; Y dược; Dịch tễ học; Luận án; Sốt rét 
237. Sở hữu và sử dụng đất đai ở các tỉnh Tây Nguyên / Vũ Đình Lợi, Bùi 

Minh Đạo, Vũ Thị Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2000. - 214tr. ; 19cm 
     Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên và dân cư Tây Nguyên; nghiên 

cứu về quyền sở hữu và sử dụng đất đai trong xã hội cổ truyền và những biến đổi 
dưới thời Pháp, Mỹ ở Tây Nguyên. Sự biến động đất đai ở các tỉnh Tây Nguyên từ 
năm 1975 đến 1989. Vấn đề khai thác và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên từ năm 
1990 đến nay 

     Phân loại: ĐC.421 / S460H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000474-475 
     Từ khoá: Địa chí; Đất đai; Điều kiện tự nhiên; Khai thác; Sở hữu 



238. Truyện cổ các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên (Tập 1) / Đặng 
Nghiêm Vạn, Đặng Văn Lung, Tăng Kim Ngân tuyển chọn // Năm 1985.-Tr.58-72; 
Tr.81-97;Tr.128-130;Tr.133-154  

     Tóm tắt: Truyện cổ Jơrai 
     Phân loại: ĐC.89 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000306 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ 
239. Lễ hội bỏ mả (PơThi) các dân tộc Bắc Tây Nguyên (dân tộc Jơ Rai - 

Bah Nar) / Ngô Văn Doanh // Năm 1995 . - 355 tr. 
     Tóm tắt: Giới thiệu về các dân tộc Bắc Tây Nguyên, mà trong đó đời 

sống văn hóa của họ vẫn còn giữ lại được nhiều sắc thái văn hoá thống nhất, tiêu 
biểu cho nền văn hoá bản địa cổ xưa của vùng Đông Nam A. Một trong những sắc 
thái tiêu biểu đó mà người dân Bắc Tây Nguyên còn giữ lại được là lẽ hội bỏ mả 
hay gọi như người Tây Nguyên là lể hội Bơ thi hay Pơ thi 

     Phân loại: ĐC.97 / L250H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000365 
     Từ khoá: Địa chí; Văn hóa; Phong tục; Tập quán; Lễ bỏ mả; Jơrai; 

Bahnar 
240. Quyết định của thủ tướng chính phủ số 656- TTG ngày 13-9-1996 

về phát triển kinh tế- Xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010 // 
Công báo .- Ngày 31.12.1996.-số 24.- Tr.1036-1047 

     Tóm tắt: Vị trí, tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế-Xã hội Tây 
Nguyên. Mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên thời kỳ 
19996-2000 và 2010 là: phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển công 
nghiệp, giáo dục - Y tế - Văn hóa xã hội... 

     Phân loại: ĐC.13 / Q528Đ 
     Từ khoá: Quyết định; Kinh tế- Xã hội; Tây Nguyên 
241.  Tổng quan phát triển ngành cao su Việt Nam thơì kỳ 1996 - 2005 // 

Năm 1997.-90.tr 
     Tóm tắt: Về 3 vùng trồng cao su của Việt Nam, trong đó có vùng Tây 

Nguyên, sách gồm các phần: Quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt tổng 
quan phát triển ngành cao su VN từ 1996 đến 2005; Hiện trạng sản xuất ngành cao 
su VN; Lao động và tổ chức quản lý; Phương hướng phát triển ngành cao su Việt 
Nam đến năm 2000 và sau năm 2000; Bố trí diện tích cao su theo các tỉnh đến năm 
2000 

     Phân loại: ĐC.424.45 / T455Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000091 
     Từ khoá: Cao su; Việt Nam; Địa chí; Nông nghiệp; Cao su 
242. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Tây nguyên / PTS. Phạm Văn Khánh // 

Năm 1999. - Số 21. - Từ tr.38 đến tr.41 Tạp chí Cộng sản 



     Tóm tắt: Cơ cấu đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở và chất lượng hoạt 
động. Một vài đặc trưng trong hoạt động của cán bộ chủ chốt ở cơ sở của Tây 
nguyên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt 

     Phân loại: ĐC.266 / C105B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000040 
     Từ khoá: Cán bộ; Tây Nguyên; Địa chí 
243. Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam // Tạp chí dân tộc học .- 

Năm 1979.- Số 1.- Tr.58-63 
     Tóm tắt: Danh mục thành phần dân tộc Việt Nam với các chi tiết về tên 

gọi, số lượng dân cư, địa bàn cư trú (dân tộc Gia rai, Xơđăng, Bana - Tr. 60-61) 
     Phân loại: ĐC.117 / D107M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000020 
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Thành phần dân tộc 
244. Tìm hiểu Khan của các dân tộc ở Trường Sơn và Tây Nguyên / 

Nguyễn Hữu Thông // Nghiên cứu văn học .- Năm 1981. - Số 3. - Tr. 66-70 
     Tóm tắt: Định nghĩa về "Khan" (Trường ca). Nội dung và cách trình diễn 

"Khan". Tìm hiểu các cách gọi "Khan" khác nhau của đồng bào dân tộc ở Tây 
Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.89 / T310H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000128 
     Từ khoá: Dân tộc; Trường sơn; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian 
245. Một năm chiến thắng vẻ vang của quân và dân miền Nam // Năm 

1966.-Tr.62-68 
     Tóm tắt: Diễn biến và kết quả trận đánh ở vùng Pơ lây me cuối năm 1965 

(tr.62-68) 
     Phân loại: ĐC.932 / M458N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000337 
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ 
246. Lịch sử khai thác vùng cao nguyên trung phần / Nguyễn Hữu Phú // 

Tạp chí Chấn hưng kinh tế .- Năm 1957. - Số 27. - Tr.5, 29 
     Tóm tắt: Sơ lược những điểm chính về lịch sử khai thác vùng cao nguyên 

như nguyên nhân tìm đường lên cao nguyên của người Pháp, linh mục Nguyễn Do, 
làng Kon Tum, làng Việt đầu tiên, tình hình giữa Kinh và Thượng ở buổi đầu. 

     Phân loại: ĐC.97 / L303S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000181 
     Từ khoá: Lịch sử; Cao Nguyên trung phần; Địa chí; Lịch sử 
247.Vài nét về đặc điểm thủy văn khu Tây Nguyên / Lê Như ứng // Năm 

1979. - Số 204. - Tr.18-22 T/C thủy lợi 
     Tóm tắt: Một vài đặc điểm thủy văn Tây Nguyên qua phân tích đặc điểm 

về địa hình tự nhiên, mạng lưới sông, sự phân mùa, lượng mưa, dòng chảy 
     Phân loại: ĐC.352 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000059 



     Từ khoá: Thủy văn; Tây Nguyên; Địa chí; Dòng chảy; Sông ngòi; Thủy 
văn; Mưa 

248. Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế-xã hội hiện nay ở Tây 
Nguyên / Đặng Nghiêm Vạn // Thông tin khoa học xã hội. .-  Năm 1986. - Số 2. - 
Tr. 11-22 

     Tóm tắt: Những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội Tây Nguyên. Đặc 
thù của Tây Nguyên về kinh tế-xã hội. Những giải pháp cần và đủ để phát triển 
kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.11 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000008 
     Từ khoá: Địa chí; Xã hội; Kinh tế 
249. Sinh thái học và sinh thái của các loài thú móng guốc ở Việt Nam / 

Đặng Huy Huỳnh // Năm 1986.-tr15-21,34-47,65-76,81-96 
     Tóm tắt: Tên gọi, mô tả, phân bố, tập tính, sinh sản, giá trị kinh tế,... của 

các loài bò tót, hươu, nai, hoẵng, cheo ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum (Tr.15-21, 34-47, 
65-76, 81-96) 

     Phân loại: ĐC.38 / S312H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000049 
     Từ khoá: Địa chí; Sinh thái; Sinh học; Động vật 
250. Đồng chí Tố Hữu thăm hai tỉnh Gia Lai-Kon Tum và Đắc Lắc // 

Nhân dân .- Ngày 23.1.1978.- Tr.1,6 
     Tóm tắt: Về chuyến đi thăm một số điển hình ở Gia Lai-Kon Tum và Đắc 

Lắc nhân dịp Tết Mậu Ngọ của đồng chí Tố Hữu: Làng Đôr, nông trường Hà Nam 
Ninh, công trường thủy lợi Ia Phìn, xã Bơ Ngong, xã Diên Bình, xã Tân Cảnh, xã 
Đăk Lắc, công trình thủy lợi Đăk Uy,... Đồng chí góp ý kiến về việc khai thác tiềm 
năng của Tây Nguyên trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

     Phân loại: ĐC.15 / Đ455C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000005 
     Từ khoá: Tố Hữu; Kon Tum; Đăk Lắc; Địa chí; Chuyến đi thăm 
251. Mấy vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội của Tây Nguyên / Phạm 

Như Cương // Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1989. - Số 1. - Tr. 1-6,12 
     Tóm tắt: Phân tích các thế mạnh của Tây Nguyên, vấn đề xã hội hóa nền 

sản xuất, cơ cấu và cơ chế quản lý kinh tế vườn ở Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.11 / M126V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000013 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế; Xã hội 
252. Tư liệu Tây Nguyên : Tư liệu // Tạp chí quân đội nhân dân .- Năm 

1975.- Số 4.-Tr.92-95 
     Tóm tắt: Vị trí địa lý và lịch sử của các Tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk 

Lắc, Lâm Đồng 
     Phân loại: ĐC.11 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000009 



     Từ khoá: Tư liệu; Tây Nguyên; Địa chí 
253. Lũ sớm ở các tỉnh Trung bộ & Tây nguyên / Bùi Đức Long // Năm 

1999. - Số 6. - Tr.23-27 Tạp chí Khí tượng thuỷ văn 
     Tóm tắt: Nguyên nhân, đặc điểm của lũ vùng Tây Nguyên. Một số trận lũ 

đã xảy ra trong những năm gần đây 
     Phân loại: ĐC.32 / L500S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000076 
     Từ khoá: Trung bộ; Địa chí; Khí tượng; Thuỷ văn 
254. Những giải pháp kinh tế xã hội chủ yếu để ổn định và phát triển sản 

xuất, đời sống cho dân di chuyển ra khỏi vùng hồ Yaly tỉnh Gia Lai-Kon Tum / 
Trang Hiếu Dũng // Năm1995.-Từ tr.58 -150 

     Trường Đại học kinh tế quốc dân 
     Tóm tắt: Ảnh hưởng của công trình thủy điện Yaly và những vấn đề cần 

giải quyết để ổn định và phát triển sản xuất, đời sống cho nhân dân di chuyển ra 
khỏi vùng hồ (tr. 58-150) 

     Phân loại: ĐC.4 / NH556G 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000109 
     Từ khoá: Kinh tế; Sản xuất; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Luận án 
255. Tháng ba ở Tây Nguyên / Nguyễn Khải // Văn nghệ quân đội. .- Năm 

1976. - Số 3. - Tr.3-42 
     Tóm tắt: Về các sự kiện lịch sử trong tháng 3-1975 ở Tây Nguyên. Công 

tác chuẩn bị, diễn biến những trận đánh mở màn cho chiến dịch Nam Tây Nguyên 
(Trận đánh Đức Lập, trận đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột,...). 

     Phân loại: ĐC.85 / TH106B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000290 
     Từ khoá: Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ; Chiến dịch Tây Nguyên; Kí sự 
256. Những vấn đề ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam và khu vực Đông 

Nam á / Hố Xuân Kiểu, Hoàng Văn Ma,Nguyễn Văn Tài,... // Năm 1998 
     Tóm tắt: Mối quan hệ giữa tiếng La Ha và các ngôn ngữ Môn-Khmer trên 

cơ sở phân tích vốn từ chung (bài của Hoàng Văn Ma, tr.7-28) và những ý kiến 
xung quanh vấn đề xác định của tiếng Pơnoong trong các ngôn ngữ Bana Bắc (bài 
của Hồ Xuân Kiểu, tr.66-85) 

     Phân loại: ĐC.87 / NH556V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000298 
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Dân tộc; Đông Nam Á; Địa chí; Ngôn ngữ; 

Bana-dân tộc 
257. Tuyển tập truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam (Tập 2a) / Ch.b.: 

Thạch Phương; b.s.: Nguyễn Thị Kim Anh // Năm 1993.-Tr.5-38 
     Tóm tắt: 4 truyện cổ tích của dân tộc Ban: Anh hùng Đam Đông, Đam 

Bơ, Gươm ông Tú, Nhà rông (tr.5-39) 
     Phân loại: ĐC.891 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000308 



     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian,Truyện cổ tích,Bana-dân tộc 
258. Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế địa 

phương bằng tín dụng nhà nước / Nguyễn Thanh Nuôi // Tr. 58-60 
     Trường Đại học tài chính kế toán Hà Nội 
     Tóm tắt: Thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế, những số liệu đường giao 

thông, cầu cống, bến phà vùng Tây Nguyên và Kon Tum (Tr. 58-60; 141-144) 
     Phân loại: ĐC.45-7 / GI103PH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000118 
     Từ khoá: Cơ sở hạ tầng; Luận án; Kinh tế; Giao thông 
259. Sơ lược về điều kiện địa chất thủy văn trong bazan ở Bắc Tây 

Nguyên / Trần Đình Các, Quách Văn Đơn // Tạp chí Địa chất .- Năm 1979. - Số 
145. - Tr. 11-13,16 

     Tóm tắt: Về phức hệ chứa nước trong bazan có tuổi giả định Pleitoxen 
giữa - Holoxen, Pleitoxen sớm và Neogen tại các cao nguyên ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.35 / S460L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000060 
     Từ khoá: Địa chất; Bắc Tây Nguyên; Thủy văn; Địa chí 
260. Diện mạo Tây Nguyên hôm nay và năm 2000 // Nông nghiệp Việt 

Nam .- Năm 1997.-số 87/637.-2 tr 
     Tóm tắt: Diện mạo Tây Nguyên thay đổi qua các năm 
     Phân loại: ĐC.4 / D305M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000106 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Kon Tum; Địa chí 
261. Một vài suy nghĩ về phương hướng phát triển kinh tế Tây Nguyên / 

Nguyễn Văn Chiến // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế .- Năm 1984. - Số 1. - Tr.20-23 
     Tóm tắt: Phân tích các điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai và tiềm năng 

phát triển nông - lâm nghiệp của Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.3 / M458V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000087 
     Từ khoá: Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí; Tài nguyên 
262. Góp phần luận giải về cách cấu tạo từ láy các ngôn ngữ Môn-Khơ 

Mer / Hoàng Văn Hành // Ngôn ngữ .- Năm 1987. - Số 1-2. - Tr.48-56 
     Tóm tắt: Phân tích, so sánh cấu tạo từ láy của ngôn ngữ Môn-Khmer với 

ngôn ngữ tiếng Việt 
     Phân loại: ĐC.87 / G434PH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000124 
     Từ khoá: Từ láy; Ngôn ngữ; Môn- KhơMe; Địa chí; Ngôn ngữ học 
263. Tháng ba ở Tây Nguyên / Nguyễn Khải // Năm 1976.-196.tr 
     Tóm tắt: Về các trận đánh ở vùng Tây Nguyên mùa xuân năm 1975 
     Phân loại: ĐC.85 / TH106B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000291 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học hiện đại; Kí sự; Kháng chiến chống Mỹ 



264. Công tác giáo dục ở Gia Lai Kon Tum / Bích Hoàng // Năm 1982. - 
Số 10. - Tr.58-60 Tạp chí cộng sản 

     Tóm tắt: Nội dung công tác phổ cập giáo dục ở Gia Lai Kon Tum từ sau 
giải phóng đến đầu những năm 80. ý nghĩa của công tác này đối với sự phát triển 
kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh. 

     Phân loại: ĐC.53 / C455T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000190 
     Từ khoá: Giáo dục; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Giáo dục; Phổ cập giáo 

dục 
265. Kể chuyện đất nước / Nguyễn Khắc Viện // Năm 1993.-tr.115-119 
     Tóm tắt: Cảnh vật, đời sống kinh tế, xã hội, phong tục tập quán ở các 

vùng dân tộc miền thượng Gia Lai-Kon Tum (tr.114-118) 
     Phân loại: ĐC.11 / K250C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000249 
     Từ khoá: Kể chuyện; Đất nước; Dân tộc; Địa chí; Dân tộc học, 
266. Làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi - Một 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của Binh đoàn Tây Nguyên / Đại tá Phạm Chào 
// Tạp chí Quốc phòng toàn dân .- Năm 1998.- Tr.46-48 

     Tóm tắt: Để công tác dân vận có hiệu quả, Binh đoàn đã thực hiện các 
bước : - Khảo sát, nghiên cứu phân tích làm rõ đặc điểm địa bàn. - Tập trung góp 
phần khắc phục những khó khăn, yếu kém, đặc biệt là những vấn đề bức xúc về 
KT-XH mà cơ sở đặt ra. - Chú trọng vận dụng các phương thức, kinh nghiệm dân 
vận sát với vùng dân tộc ít người, bồi dưàng nhận thức cho chiến sĩ về công tác dân 
vận trong giai đoạn mới của cách mạng . 

     Phân loại: ĐC.27 / L104T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000039 
     Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Chính trị; Dân tộc; Địa chí; Công tác 

dân vận 
267. Văn hóa ba nước Đông Dương / Cao Xuân Phổ, Ngô Văn Doanh, 

Phan Ngọc, Ngô Thế Phong // Năm 1992.-tr51-56 
     Tóm tắt: Kiến trúc nhà sàn của các dân tộc Gia rai, Bana,... ở Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.711 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000278 
     Từ khoá: Đông Dương; Văn hóa; Địa chí; Dân tộc học; Kiến trúc; Nhà 

sàn 
268. Ghi chép về Tây Nguyên / Nguyễn Văn Bổng // Năm 1978.-148.tr 
     Tóm tắt: Gồm 2 bài viết về Gia Lai:"Ghi chép về Tây Nguyên" và 

"Trường ca A Dun A Pa" 
     Phân loại: ĐC.85(92) / GH300CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000294 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại; Bút kí 
269. Tây Nguyên đoàn kết đứng lên / Lê Duẩn // Năm 1978.-tr.7-32 



     Tóm tắt: Bài nói chuyện tại cuộc mít ting ở thị xã Gia Lai-Kon Tum về 
tình đoàn kết giữa các dân tộc, về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện sau ngày 
giải phóng của đồng bào trong tỉnh 

     Phân loại: ĐC.13 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000259 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Đoàn kết; Địa chí; Đoàn kết dân tộc 
270. Các nhạc cụ Tây nguyên / Đào Huy Quyền // Năm 1993. - Số 2 . - 

Tr.82-84 TC Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật 
     Tóm tắt: Nhạc cụ Tây nguyên được chế tác bằng chất liệu thiên nhiên 

chia làm các nhóm sau: Nhạc cụ gõ, nhạc cụ thổi hơi, nhạc cụ dây gẩy 
     Phân loại: ĐC.7 / C101NH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000207 
     Từ khoá: Nhạc cụ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc; Nhạc cụ 
271. Chuyển nền nông nghiệp nương rẫy sang nền nông nghiệp sản xuất 

hàng hóa trong các tộc người ở Tây Nguyên / Phạm Văn Thành // Năm 1989. - 
Số 4. - Tr.27-33 Nghiên cứu kinh tế. 

     Tóm tắt: Những ý kiến xung quanh việc chuyển nền nông nghiệp nương 
rẫy sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.42 / CH527N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000100 
     Từ khoá: Nông nghiệp; Tây Nguyên; Địa chí; Nông nghiệp; Phát triển 

nông nghiệp 
272. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh // Năm 

1994.-Tr.184-201 
     Tóm tắt: Trang phục của các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung 

(tr.185-196), của dân tộc Gia rai nói riêng (tr.197-200) 
     Phân loại: ĐC.97 / TR106P 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000361 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học; Trang phục; Nghệ thuật dân gian; Gia 

rai-dân tộc 
273. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Tây Nguyên / Chủ biên: PTS. 

Nguyễn Hồng Sơn, PTS. Trương Minh Dục // Năm 1996.-142.tr 
     Tóm tắt: Cơ sở hình thành các giá trị văn hoá Tây Nguyên; ảnh hưởng 

của giá trị văn hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên ; các giải pháp 
chủ yếu để giữ gìn và nâng cao giá trị văn hoá, tạo động lực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội Tây nguyên 

     Phân loại: ĐC.54 / Gi550Gi 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000276 
     Từ khoá: Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Văn hoá 
274. Tóm tắt kết quả tổng điều tra dân số 1989 // Năm 1991.-Tr.5-26 
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số của tỉnh Gia Lai-Kon Tum: tổng số, mật 

độ, dân số chia theo dân tộc, trình độ văn hóa,... 



     Phân loại: ĐC.117 / T429T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000014 
     Từ khoá: Địa chí; Dân số; Dân tộc học 
275. Ý kiến ban đầu về kirắc sắt - một loại hình khoáng sản có giá trị 

trong vỏ phong hóa các đá bazan ở Tây Nguyên / Đặng Trung Thuận, Hồ Vương 
Bính, Mai Trọng Nhuận // Tạp chí Địa chất .- Năm 1985. - Số 170. - Tr. 18,30-32, 
bìa 3 

     Tóm tắt: Những biểu hiện kirắc sắt ở một số địa điểm thuộc Tây Nguyên, 
trong đó có khu vực Kon Tum. Thành phần khoáng vật và hóa học của kirắc sắt ở 
khu vực này 

     Phân loại: ĐC.343 / Y600K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000067 
     Từ khoá: Khoáng sản; Phong hóa; Tây Nguyên; Địa chí; Địa chất; 

Khoáng sản, 
276. Một số quan điểm cơ bản về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội các tỉnh Tây nguyên / Phạm Văn Vang // Tạp chí Thông tin khoa học xã 
hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.60-68,80 

     Tóm tắt: Vị trí và đặc điểm các tỉnh Tây nguyên. Những quan điểm cơ 
bản về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây nguyên 

     Phân loại: ĐC.4 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000104 
     Từ khoá: Địa chí; Kinh tế; Xã hội; Phát triển 
277. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 2) // Năm1991.- Tr.104 - 106,152 - 

161, 224 - 225, 324 - 325,418 - 419, 256 - 259 
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số chia theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc , 

tình trạng biết đọc, biết viết, tình trạng đi học phổ thông,... của tỉnh Gia Lai - Kon 
Tum 

     Phân loại: ĐC.117 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000026 
     Từ khoá: Dân số; Điều tra toàn diện; Địa chí; Dân số 
278. Bọ chét Xenopsylla Cheopis Rothschild, 1903 (Pulicidae, 

Siphonaptera) và vai trò truyền bệnh dịch hạch của chúng ở Tây Nguyên / 
Đặng Tuấn Đạt // Năm 1989.-124.tr 

     Tóm tắt: Vài nét về đặc điển địa lý tự nhiên và dân cư Tây Nguyên. Đặc 
điểm sinh học, sinh thái học và vai trò của X.Cheopis trong bệnh dịch hạch ở Tây 
Nguyên và các biện pháp phòng diệt bọ chét 

     Phân loại: ĐC.63 / B400C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000202 
     Từ khoá: Bọ chét; Dịch hạch; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án 
279. Số liệu thống kê cộng hòa XHCN Việt nam 1976-1990 / Tổng cục 

Thống kê // Năm 
1991.-tr.30-33,44-49,52-61,66-71,76-83,111-119,136-143,148-159 



     Tóm tắt: Những số liệu về công, nông, lâm nghiệp, các chỉ số thống kê xã 
hội của tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1976-1990 

     Phân loại: ĐC.11 / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000256 
     Từ khoá: Thống kê; XHCN Việt Nam; Địa chí; Thống kê,Nông 

nghiệp,Lâm nghiệp,Công nghiệp,Xã hội,Giáo dục,Dân số 
280. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng / Hoàng Minh Thảo // Năm 

1977.-Tr.7-202 
     Tóm tắt: Vị trí chiến lược của địa bàn tây nguyên. Những sự kiện diễn 

biến chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên, kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc. ý 
Nghiã thắng lợi của chiến dịch Tây nguyên, nằm trong thắng lợi vĩ đại chung của 
toàn bộ cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 

     Phân loại: ĐC.93 / CH305D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000335 
     Từ khoá: Địa chí; Lịch sử; Chiến dịch 
281. Các vùng tự nhiên Tây Nguyên / Nguyễn Văn Chiển chủ biên // Năm 

1986.-Tr.4--87 
     Tóm tắt: Đây là 1 trong 3 tập sách tổng hợp các số liệu từ chương trình 

điều tra tổng hợp Tây Nguyên trong 4 năm (1978-1980). Đặc biệt là số liệu về các 
vùng tự nhiên thuộc tỉnh Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.3 / C101V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000084 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Thiên nhiên 
282. Một vài suy nghĩ về cải tiến đàn chiêng ở Gia Lai - Kon Tum dưới 

góc độ âm nhạc học và dân tộc học / Tô Đông Hải // Văn hóa dân gian .-  Năm 
1985. - Số 2. - Tr. 81-85 

     Tóm tắt: Những nguyên tắc dưới góc độ âm nhạc học, dân tộc học trong 
việc tổ chức dàn chiêng, trình diễn và chế tạo của các dân tộc ở Gia Lai Kon Tum. 
Những kiến nghị để tránh việc cải tiến dàn chiêng tùy tiện. 

     Phân loại: ĐC.74 / M458V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000220 
     Từ khoá: Đàn chiêng; Âm nhạc học; Dân tộc học; Địa chí; Nhạc cụ dân 

tộc, 
283. Hình thức và khuynh hướng tiến triển của gia đình mẫu hệ vùng 

Trường Sơn - Tây Nguyên / Vũ Đình Lợi // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1994. - Số 
2. - Tr. 49-54 

     Tóm tắt: Nghiên cứu hình thức, thiết chế, nền tảng kinh tế, vai trò của 
người phụ nữ và người đàn ông trong các đại gia đình mẫu hệ, và tiểu gia đình mẫu 
hệ của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Các xu hướng phát triển của các hình thức 
gia đình này 

     Phân loại: ĐC.97 / H314TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000149 



     Từ khoá: Gia đình mẫu hệ; Trương Sơn - Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc 
học 

284. Từ Plây-me đến Bàu- Bàng / Lê Liêm, Hoàng Nguyễn, Nguyễn Văn 
Tý, Văn Chung // Tr.1-11 

     Tóm tắt: Bài hát "Từ Pây-me đến Bàu Bàng" do Lê Liêm viết nhạc và lời 
dựa theo dân ca Gia rai và Bana 

     Phân loại: ĐC.714 / T550P 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000282 
     Từ khoá: Địa chí; Bài hát; Âm nhạc 
285. Tượng nhà mồ Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh // Tạp chí dân tộc học .- 

Năm 1986. - Số 3. - Tr.60-65 
     Tóm tắt: Phân tích tính chất xã hội và tâm linh của nghệ thuật điêu khắc 

gỗ tượng nhà mồ của dân tộc Bana, Gia rai ở Gia Lai, Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.97 / T561N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000141 
     Từ khoá: Tượng nhà mồ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
286. Chúng ta kế thừa di sản nào, từ bỏ di sản nào trong nông thôn, 

nông nghiệp Việt Nam / Văn Tạo // Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1990. - Số 1. - Tr. 
1-51 

     Tóm tắt: Bàn về tàn dư công xã thị tộc ở Tây Nguyên - chế độ nhà dài và 
việc kế thừa di sản này trong việc củng cố chính quyền và phát triển sản xuất 
(tr.5-6) 

     Phân loại: ĐC.97 / CH513T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000186 
     Từ khoá: Di sản; Nông nghiệp; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học 
287. Lễ bỏ mả (grong bơxát) của người Bơhnar và huyền thoại về tổ tiên 

đầu tiên của loài người / Ngô Văn Doanh // Văn hóa dân gian .- Năm 1991. - Số 1. 
- Tr. 21-26 

     Tóm tắt: Phân tích các quan niệm về vũ trụ, về tổ tiên của loài người 
thông qua việc nghiên cứu các nghi thức múa, trống. cồng chiêng, y phục, con rối... 
trong đám rước của lễ bỏ mả ở dân tộc Bana Gia Lai - Kon Tum. 

     Phân loại: ĐC.97 / L250B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000164 
     Từ khoá: Lể bỏ mả; Dân tộc thiểu số; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
288. Thống nhất chữ viết cho các dân tộc Tây nguyên / Nguyễn Hồng 

Nhật // Tạp chí Dân tộc học .- Năm 1989. - Số 4. - Tr.74 - 76 
     Tóm tắt: Chữ viết và chữ các dân tộc Tây nguyên thuở đầu đều do các 

nhà truyền giáo phương Tây dùng các ký hiệu Latinh đẻ ghi âm tiếng bản địa. Chữ 
Tây nguyên xuất hiện khi người Pháp quyết tâm đốc chiến miền Cao nguyên Trung 
phần. Đến những năm 20 thế kỷ XX, các kiểu chữ của các dân tộc đã phổ biến. 
Năm 1951 quy định dùng "Thổ ngữ" trong việc giáo dục. Năm 1960 - 1970 đã in 1 
số giáo khoa dể học và dạy có 2 nguyên tắc chọn bộ chữ thích hợp cho dân tộc Tây 



nguyên  - Nguyên tắc I dựa vào các thành quả ngiên cứu ngôn ngữ hiện đại cần 
phải : thống nhất chữ viết dan tộc mới đủ điều kiện phát triển văn hoá, giáo dục, xã 
hội và không thể tách rời chữ viết tiếng Vịệt 

     Phân loại: ĐC.87 / TH455NH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000125 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Chữ viết; Địa chí; Chữ viết; Jơrai; Bahnar 
289. Tìm hiểu quá trình hình thành căn cứ địa miền núi khu V trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Trần Hữu Đính // Nghiên cứu lịch sử .- 
Năm 1986. - Số 3. - Tr.11-19 

     Tóm tắt: Vai trò, vị trí của các khu căn cứ địa miền núi ở khu V và Tây 
Nguyên trong kháng chiến chống Mĩ giai đoạn 1954-1960 

     Phân loại: ĐC.931 / T311Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000138 
     Từ khoá: Căn cứ; Kháng chiến chống Mỹ; Tây Nguyên; Địa chí 
290. Địa lý Việt Nam / Trần Đình Giản // Năm 1990.- 

Tr.113-118,132-134,139,328-345 
     Tóm tắt: Đặc điểm các dân tộc, số dân, đời sống kinh tế xã hội vùng Tây 

Nguyên 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ301L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000007 
     Từ khoá: Dân tộc; Kinh tế; Xã hội; Địa chí; Dân số 
291.  Danh lục các loài thú (mamalia) Việt nam / Đặng Huy Huỳnh, Đào 

Văn Tiến, Cao Văn Sung... // Năm 1994.- 
Tr.6-7,18-19,54-55,58-65,70-71,76-77,80-81,90-91,98-99,104-105,108-113,134-15
7. 

     Tóm tắt: Tên gọi, phân bố, giá trị, tình trạng, nơi lưu trữ vật mẫu và tài 
liệu xuất xứ của một số loài thú sống ở vùng Kon Tum: chuột voi đồi, chồn vàng, tê 
tê,... (tr.7, 16-17, 19, 54, 59-60, 62-64, 70, 76-77, 80-81, 90-91, 98-99, 104-105, 
109-112, 134-136, 138-139, 142, 147-149, 151, 153, 156-157) 

     Phân loại: ĐC.38 / D197L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000264 
     Từ khoá: Địa chí; Danh mục; Động vật; Thú rừng 
292. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở 

Tây Nguyên hiện nay / Nguyễn Mậu Dựng // Năm 1996.-156.tr 
     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của Tây Nguyên. Thực trạng, 

định hướng và giải pháp chủ yếu đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.21 / X126D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000036 
     Từ khoá: Đảng bộ; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án 



293. Dân số Việt Nam 1-10-1979 // Năm 
1983.-Tr.22-33,58-59,130-135,160-161,176-177,202-203,218-219,244-245,304-30
5 

     Tóm tắt: Những số liệu về dân số, diện tích, mật độ dân số, số dân chia 
theo nam nữ, trình độ văn hóa, dân tộc,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.117 / D121S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000258 
     Từ khoá: Dân số; Diện tích; Mật độ; Địa chí 
294. Kinh tế Miền Nam / Phạm Thành Vinh // Năm 1957.-Tr.44-55 
     Tóm tắt: Đặc điểm kinh tế ở vùng đồi núi thuộc miền Nam. Vấn đề khai 

thác các vùng đất đỏ và trồng cây công nghiệp (tr.44-54) 
     Phân loại: ĐC.4 / K312T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000270 
     Từ khoá: Kinh tế; Địa lý; Nam Trung Bộ; Địa chí 
295. Truyện cổ Gia Rai / Nông Quốc Thắng, Rơ Madel, Võ Quang Nhơn // 

Năm 1988.-104 tr. 
     Tóm tắt: Gồm các truyện : - Chàng Lít. - Pui Pong - Đăm Chơ ring. - 

Chàng Riăn. - Nàng Ching, Nàng Cheng. - Pìa Nghìn, Pìa Rá. - Chàng Reng. - 
Chàng K''roa. - Con lươn khổng lồ. 

     Phân loại: ĐC.89 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000302 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Truyện cổ Gia Rai 
296. Số liệu thống kê 5 năm xây dựng và phát triển thủy lợi (1986-1990) 

// Năm 1992.-tr.9-157 
     Tóm tắt: Những số liệu về lao động làm việc trong ngành thủy lợi, thực 

hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực công trình thủy lợi thực hiện tưới tiêu 
nước,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum trong 5 năm 1986-1990 

     Phân loại: ĐC.423.1 / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000273 
     Từ khoá: Thống kê; Thủy lợi; Kon tum; Địa chí 
297. Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên / Bùi Văn Đạo 
     Tóm tắt: Các hình thức trồng trọt truyền thống (nương rẫy, ruộng nước, 

vườn) và mối quan hệ giữa trồng trọt với các hoạt động kinh tế khác ở Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.42 / C101H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000102 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Lịch sử; Nông nghiệp 
298. Đất nước Việt Nam giàu, đẹp / Trần Văn Quốc, Lê Đức Thuyết, 

Hoàng Hỷ,... // Năm 1995.-Tr.30-33,40-43 
     Tóm tắt: Khái quát về miềm đất và các dân tộc ở Tây Nguyên: đặc điểm 

địa lý, đời sống kinh tế, truyền thống đấu tranh,...(tr.30-32, 40-43) 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000243 



     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Đời sống; Địa chí 
299. Văn hóa dân gian các dân tộc Tây Nguyên trong nền văn hóa Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa / Phan Đăng Nhật // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 
1. - Tr. 29-34 

     Tóm tắt: Phân tích tính đặc thù của văn hóa dân gian Tây Nguyên. Những 
vấn đề cần quan tâm trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển nền văn hóa đa dạng 
này 

     Phân loại: ĐC.54 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000191 
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Xã hội chủ nghĩa; Việt Nam; Địa chí 
300. Những vấn đề nghiên cứu dân số học tộc người ở nước ta / Khổng 

Điền // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1983. - Số 4. - Tr. 52-55 
     Tóm tắt: Những nội dung chính trong nghiên cứu phân bố dân cư, quá 

trình di dân và vấn đề dân di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.117 / NH556V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000024 
     Từ khoá: Dân số; Tộc người; Địa chí 
301. Một số hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hai loại kỹ thuật tưới cho cà 

phê ở Tây Nguyên / Bùi Hiếu // Thủy lợi .- Năm 1984. - Số 240. - Tr.16-19,29;. - 
Tr.17-21 

     Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của kỹ thuật tưới đến sự phát 
triển và năng suất cà phê; chi phí, giá thành và hiệu quả tưới nước cho cà phê ở Tây 
Nguyên 

     Phân loại: ĐC.42 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000097 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Cà phê; Kinh tế; Địa chí; Tưới cây 
302. Vai trò của già làng, trưởng bản với vấn đề truyền thông dân số ở 

vùng đồng bào các dân tộc ít người / Trần Hữu Sơn // Năm 1999. - Số 2. - Từ 
tr.14 đến tr.18 Tạp chí Dân tộc học 

     Tóm tắt: Vai trò chung của già làng, trưởng bản trong xã hội tiền nông 
nghiệp và nông nghiệp với vấn đề truyền thông dân số ở Gia lai-Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.117 / V103TR 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000032 
     Từ khoá: Già làng; Dân số; Dân tộc ít người; Địa chí 
303. Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh 

vật (1986-1990) // Năm 1990.-tr.19-22,41-46 
     Viện khoa học Việt Nam. Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật 
     Tóm tắt: Các loài chim quý hiếm thuộc bộ trĩ ở Việt Nam, các loại bọ xít 

heteroptera trên lúa ở Tây Nguyên... 
     Phân loại: ĐC.38 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000047 
     Từ khoá: Sinh thái; Sinh vật; Tài Nguyên; Địa chí 



304. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 4) // Năm 
1991.-Tr.197-202,386-388,806-817 

     Tóm tắt: Dân số từ 1 tuổi trở lên chia theo loại hoạt động và trình độ văn 
hóa (); chia theo nhóm tuổi và loại hoạt động (tr.386-388); đang làm việc chia theo 
ngành kinh tế quốc dân và thành phần kinh tế (tr.806-817) của tỉnh Gia Lai-Kon 
Tum 

     Phân loại: ĐC.117 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000028 
     Từ khoá: Dân số; Kon Tum; Địa chí; Thống kê,Dân số 
305. Lấy vợ tiên / Tạ Minh Hội, Đào Tử Chí // Năm 1957.-Tr.10-16,17-20 
     Tóm tắt: Truyện "ông vua tham lam và con thỏ mưu trí" của dân tộc Bana 

(tr.10-16) và "Chuyện cây đàn" của dân tộc Gia rai (tr.17-20) 
     Phân loại: ĐC.9 / L126V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000325 
     Từ khoá: Địa chí; Truyện cổ tích; Bana-dân tộc; Văn học dân gian; Gia 

rai-dân tộc 
306. Tây nguyên trên đường phát triển // Năm 1989.-519.tr 
     Tóm tắt: Những biện pháp ổn định và phát triển Tây Nguyên: Thực hiện 

định canh định cư và tiếp nhận thêm lao động để phát triển kinh tế ở Gia Lai - Kon 
Tum. Những vấn đề xã hội hiện nay ở Tây nguyên. Cách mạng tư tưởng - văn hoá 
và chiến lược con người ở Tây nguyên. Những vấn đề kinh tế : 10 vấn đề liên quan 
đến việc quản lý kinh tế hàng hoá. - Kết hợp quản lý ngành và quản lý lãnh thổ ... 

     Phân loại: ĐC.24 / T126NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000261 
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí 
307. Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia dân tộc / Đặng 

Nghiêm Vạn // Năm 1993.-Tr.94-105,120-123 
     Tóm tắt: Về các tộc người ở Việt Nam: các cư dân thuộc ngôn ngữ 

Môn-Khơme (Bana,...)(tr.94-105), Malayô-Pôlinêxia (Gia rai,...)(tr.120-123) 
     Phân loại: ĐC.97 / QU105H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000344 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học; Bana-dân tộc; Gia rai-dân tộc 
308. Thử tìm hiểu về cơ cấu dân số và đặc điểm dân cư ở Tây Nguyên 

trước và sau năm 1975 / Đinh Văn Liên // Năm 1984. - Số 3. - Tr. 15-25 Nghiên 
cứu lịch sử 

     Tóm tắt: Phân tích quá trình phát triển dân số Tây Nguyên bao gồm dân 
bản địa và dân di cư. Đặc điểm cấu trúc dân số và những nguyên nhân làm thay đổi 
cấu trúc dân số của Tây Nguyên trong lịch sử. 

     Phân loại: ĐC.117 / TH550T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000015 
     Từ khoá: Dân số; Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí 



309. Bước đầu xác định một số thông số kỹ thuật của máy phun mưa 
Z50D tưới cho cà phê ở Tây Nguyên / Bùi Hiếu // Thủy lợi .- Năm 1981. - Số 
216. - Tr.17-21 

     Tóm tắt: Kết quả thực nghiệm tưới cho cây cà phê ở Tây Nguyên đã xác 
định thông số kỹ thuật của máy phun mưa Z50D là cường độ phun mưa, thời gian 
phun mưa cho mỗi lần tưới và diện tích của máy 

     Phân loại: ĐC.423 / B557Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000096 
     Từ khoá: Cà phê; Tây Nguyên; Máy phun mưa; Địa chí 
310. Sinh thái học và vai trò của một số loài thú nhỏ, bọ chét ký sinh trên 

chúng trong bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên / Lý Thị Vi Hương // Năm 
1995.-129.tr 

     Tóm tắt: Tình hình bệnh dịch hạch ở Tây Nguyên; Những đặc điểm địa 
lý, khí hậu, điều kiện tự nhiên và dân cư ở Tây Nguyên có liên quan đến dịch hạch. 
Địa điểm, thời gian và kết quả nghiên cứu thành phần, sự phân bố, sinh thái học của 
một số loài thú nhỏ và bọ chét ký sinh 

     Phân loại: ĐC.63 / S312T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000197 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Sinh học; Sinh thái học; Bọ chét; Dịch hạch 
311. Đào giếng nghề mới ở Tây Nguyên / Khuê Việt Trường // Báo truyền 

hình .- Năm 1998.-2.tr 
     Tóm tắt: Tây nguyên có thêm nghề đào giếng để tưới cho cây công 

nghiệp và phát triển kinh tế khác phục những khó khăn 
     Phân loại: ĐC.42 / Đ108Gi 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000098 
     Từ khoá: Đào giếng; Tây Nguyên; Địa chí 
312. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 3) // Năm 1991.-Tr. 185 - 190; 630 - 

641 
     Tóm tắt: Dân số từ 13 và 16 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nghề 

nghiệp, trình độ văn hóa và nhóm tuổi của tỉnh Gia Lai - Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.117 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000027 
     Từ khoá: Dân số; Lao động; Địa chí 
313. Những vấn đề về bố trí sản xuất cà phê ở Tây Nguyên / Lê Quang 

Chút // Năm 1993.-166.tr 
     Tóm tắt: Những đặc điển tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến việc bố 

trí sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Thực trạng và các giải pháp chủ yếu để bố trí sản 
xuất cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao 

     Phân loại: ĐC.424.43-2 / NH556V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000043 
     Từ khoá: Kinh tế; Cà phê; Địa chí; Luận án 



314. Số liệu thống kê nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam (1971-1991) các 
vùng trọng điểm sản xuất hàng hóa / Tổng cục Thống kê. Vụ Thống kê Nông, 
Lâm, Ngư nghiệp // Năm 1992.-tr.7-283 

     Tóm tắt: Những số liệu về dân số, nhân khẩu nông nghiệp, sản lượng 
lương thực, cà phê, tre, nứa,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1976-1991 

     Phân loại: ĐC.11 / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000255 
     Từ khoá: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Ngư nghiệp; Thống kê, 
315. Danh mục các dân tộc Việt Nam // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1978. - 

Số 4. - Tr. 54-57 
     Tóm tắt: Danh mục các dân tộc Việt Nam xếp theo thứ tự dân số với các 

chi tiết: Tên gọi chính thức, các tên gọi khác nhau và các nhóm địa phương, địa bàn 
cư trú chủ yếu, các hệ ngôn ngữ. Trong đó có các dân tộc ở tỉnh Kontum 

     Phân loại: ĐC.117 / D107M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000016 
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc thiểu số; Việt Nam 
316. Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay(Tập 2) / Nguyễn Đình 

Chất, Nguyễn Văn Mấn, Hà Nhân Thăng,... // Năm 1991.-tr.166-177 
     Tóm tắt: Vị trí địa lý, đời sống kinh tế-xã hội, phong tục tập quán, tổ chức 

cán bộ của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (tr.166-177) 
     Phân loại: ĐC.11 / K314T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000246 
     Từ khoá: Nông thôn; Việt Nam; Kinh tế- Xã hội; Địa chí; Địa lí 
317. Thiên chúa giáo và đạo tin lành ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên 

/ Nguyễn Xuân Nghĩa // Năm 1989. - Số 4. - Tr. 59-68,73 Tạp chí dân tộc học. 
     Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển đạo Thiên chúa, Tin lành ở 

Tây Nguyên (khảo sát ở 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Lắc). Thống kê 
tổng số tín đồ, mục sư, thầy giảng người dân tộc qua các năm 1954, 1965, 1975, 
1979. 

     Phân loại: ĐC.593 / TH306CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000194 
     Từ khoá: Thiên chúa giáo; Đạo tin lành; Dân tộc thiểu số; Địa chí 
318. Mùa xuân Tây Nguyên / Trung Đông // Năm 1979.-146.tr 
     Phân loại: ĐC.85(92) / M501X 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000293 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Mùa Xuân; Địa chí; Văn học hiện đại 
319. Tìm hiểu dân ca Việt Nam / Phạm Phúc Minh // Năm 1994.-328 tr. 
     Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm nghệ thuật, lời ca của các bài dân 

ca các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân ca Bana, Xơ đăng, Gia rai,... Có ảnh và 
các bài dân ca minh họa 

     Phân loại: ĐC.89 / T310H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000303 



     Từ khoá: Địa chí; Âm nhạc dân gian; Dân ca 
320. Một vài nhận xét sơ bộ về nguồn nước Tây Nguyên / Nguyễn Văn 

Chước // Năm 1984. - Số 239. - Tr.7-8 Thủy lợi 
     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm khí tượng thủy văn Tây Nguyên. Những 

nhận xét về nguồn nước như chế độ mưa, vần đề bốc hơi, dòng chảy nước trong 
sông. 

     Phân loại: ĐC.35 / M458V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000062 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nguồn nước; Địa chí; Nước tự nhiên 
321. Khí hậu Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc // Năm 1978.-Từ 

tr.239-249 
     Tóm tắt: Khí hậu Tây nguyên 
     Phân loại: ĐC.36 / KH300H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000055 
     Từ khoá: Khí hậu; Tây Nguyên; Việt Nam; Địa chí 
322. Sơ thảo địa lý Việt Nam (Quyển 1) / Lê Xuân Phương ch.b. // Năm 

1957.-tr.70-82 
     Tóm tắt: Khái quát về cấu tạo, hình thế địa lí, triển vọng phát triển kinh tế 

của khu vực Nam Trường Sơn-Tây Nguyên (tr.70-82) 
     Phân loại: ĐC.331 / S460TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000066 
     Từ khoá: Địa lý; Việt Nam; Địa chí; Địa lí 
323. Đàn KLông pút / Vĩnh Hoàng // T/C văn hóa nghệ thuật,T/C giao 

thông vận tải .- Năm 1976. - Số 2. - Tr.61-62.Năm 1986. - số 4.-tr.47-52 
     Tóm tắt: Cấu tạo, cách chơi, sự tạo thành âm thanh (giai điệu, tiết tấu) của 

đàn Klông pút. Vai trò của đàn Klông pút đối với đời sống tinh thần của đồng bào 
Tây Nguyên. Sự tìm tòi nghiên cứu của đồng bào và các đoàn văn công để đưa đàn 
Klông pút thành một loại nhạc cụ biểu diễn. 

     Phân loại: ĐC.74 / Đ105K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000217 
     Từ khoá: Nhạc cụ; Dân tộc; Đàn Klông pút; Địa chí; Đàn Klông pút 
324. Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh 

Kon Tum / A Tuấn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 317 tr. ; 21 cm 
     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
     Tóm tắt: Tổng quan về người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. Giới thiệu một số nghi lễ cộng đồng quan trọng trong đời sống của người Xơ 
Teng hiện nay. Vai trò, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với nghi lễ cộng 
đồng người Xơ Teng 

     Phân loại: 390.0899593059761 / NGH300L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000763 
     Từ khoá: Phong tục; Dân tộc Xơ Đăng; Tu Mơ Rông; Kon Tum; Nghi lễ 



325. Khu hệ muỗi Anopheles Meigen và vai trò truyền sốt rét của chúng 
ở Tây Nguyên / Nguyễn Đức Hạnh // Năm 1988.-134.tr 

     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý tự nhiên và dân cư ở Tây Nguyên. Kết quả 
nghiên cứu thành phần, phân bố, sinh thái học, vai trò truyền sốt rét và biện pháp 
phòng chống muỗi Anopheles ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.63 / KH500H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000201 
     Từ khoá: Muỗi; Sốt rét; Tây Nguyên; Địa chí; Luận án; Côn trùng học; 

Muỗi; Sốt rét 
326. Từ âm nhạc cồng chiêng đến văn hóa Tây Nguyên / Nguyễn Tấn Đắc 

// Năm 1985. - Số 3-4. - Tr. 7-9 Văn hóa dân gian 
     Tóm tắt: Giới thiệu về âm nhạc cồng chiêng và ảnh hưởng của nó đến đời 

sống tinh thần của cư dân bản địa Tây Nguyên (Bài phát biểu tại hội thảo khoa học 
về âm nhạc cồng chiêng tổ chức tại Pleicu ngày 23-24 tháng 3 năm 1985) 

     Phân loại: ĐC.74 / T550A 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000218 
     Từ khoá: Âm nhạc cồng chiêng; Văn hóa; Tây Nguyên; Địa chí 
327. Về việc di chuyển làng của người Bana ở tỉnh Gia Lai - Kon Tum / 

Bùi Minh Đạo // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1980. - Số 4. - Tr. 64-70 
     Tóm tắt: Phân tích các nguyên nhân kinh tế, xã hội của việc di chuyển 

làng của người Bana ở Gia Lai Kon Tum. Các định chế và nghi thức tế lễ khi thành 
lập làng mới 

     Phân loại: ĐC.97 / V303D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000151 
     Từ khoá: Bana; Gia Lai - Kon Tum; Địa chí; Dân tộc học 
328. Những nghi lễ có liên quan tới cây lúa của đồng bào các dân tộc 

tỉnh Gia Lai - Kon Tum / Trần Cát // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1979. - Số 3. - 
Tr. 30-36 

     Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa xã hội và tâm linh ở các nghi lễ nông nghiệp 
trồng lúa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.97 / NH556L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000161 
     Từ khoá: Nghi lễ; Cây lúa; Gia Lai-Kon Tum; Địa chí; Dân tộc học 
329. Đôi nét về ý thức tự giác tộc người và ý thức Tổ quốc thống nhất 

của các dân tộc ở Việt Nam / Hoàng Hoa Toàn // Tạp chí dân tộc học .- Năm 
1981. - Số 1. - Tr. 47-52 

     Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình phát triển của ý thức tộc người và ý thức Tổ 
quốc thống nhất của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong lịch sử 

     Phân loại: ĐC.97 / Đ452N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000144 
     Từ khoá: Ý thức; Tổ quốc; Việt Nam; Địa chí; Dân tộc học 



330. Một số vấn đề văn hóa và xã hội ở Tây nguyên / Y Son Châu tổng 
thuật // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.69 đến 
Tr.80 

     Tóm tắt: Các bản báo cáo về văn hoá xã hội Tây nguyên. Những vấn đề 
thuộc phạm trù của văn hoá tinh thần, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưàng, 
phong tục tập quán, văn hoá vật chất (ăn uống, nhà cửa, y phục,...), tổ chức xã hội, 
quan hệ dòng họ, hôn nhân gia đình, giao tiếp giữa các khối cộng đồng ... 

     Phân loại: ĐC.97 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000175 
     Từ khoá: Văn hóa; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
331. Vài nét về chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với các dân tộc 

thiểu số ở các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên / Nguyễn Văn Khánh // Năm 1983. - 
Số 3. - Tr. 55-60 Tạp chí dân tộc học 

     Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách "chia để trị" của thực dân Pháp đối với 
đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc và Tây Nguyên trên bình diện kinh tế và 
chính trị 

     Phân loại: ĐC.91 / V103N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000185 
     Từ khoá: Thực dân Pháp; Dân tộc thiểu số; Chính sách; Địa chí 
332. Mối quan hệ giữa loại hình "Thượng" ở Tây Nguyên và loại hình 

Đông Nam Á / Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Thiện Hùng // Khảo cổ học .- Năm 
1987. - Số 4. - Tr.11-16 

     Tóm tắt: Thành phần nhân chủng của các dân tộc Tây Nguyên. Mối quan 
hệ giữa hai loại hình Thượng và loại hình Đông Nam á (có sơ đồ kèm theo). 

     Phân loại: ĐC.97 / M452Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000174 
     Từ khoá: Dân tộc; Đông Nam Á; Tây Nguyên; Địa chí; Nhân chủng học 
333. Nghiên cứu vỏ phong hóa bazan Tây Nguyên trong xây dựng / 

Nguyễn Công Mẫn // Năm 1988. - Số 260. - Tr.15-24 Thủy lợi 
     Tóm tắt: Quá trình và ảnh hưởng của môi trường Tây Nguyên đến sự biến 

đổi feralít đá bazan; cơ chế của sự hình thành các tính chất địa kỹ thuật của vỏ 
phong hóa feralít trên đá bazan Tây Nguyên; Định tên và nhận biết phân loại vỏ 
phong hóa ferosualit trong xây dựng 

     Phân loại: ĐC.32 / NGH306C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000070 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Bazan; Địa chí; Vỏ phong hóa; Đá trầm tích; Địa 

chất; Đá bazan 
334. Tây nguyên và con người Tây nguyên đi lên CNXH / Y Ngông - Nie 

KĐăm // Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.8-14 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 
     Tóm tắt: Con người của Tây nguyên hiện nay và tương lai.Vị trí của Tây 

Nguyên về phát triển kinh tế của Việt Nam 
     Phân loại: ĐC.25 / T126N 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000033 
     Từ khoá: Con người; Tây Nguyên; Chủ nghĩa xã hội; Địa chí; Con người; 

Lao động 
335. Về nhóm nước nóng silíc ở Việt Nam / Võ Công Nghiệp // Tạp chí Địa 

chất .- Năm 1983. - Số 159. - Tr. 4-9, 21 
     Tóm tắt: Tên và thành phần hóa học của các mạch nước khoáng nóng 

silic ở tỉnh Gia Lai-Kon Tum: Cheo Reo, Kon Plông, Đac Glay... 
     Phân loại: ĐC.32 / V250N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000075 
     Từ khoá: Việt Nam; Nước nóng; Địa chí; Địa chất; Thành phần hóa học; 

Nước khoáng 
336. Đổi mới công tác giáo dục chính trị - Một biện pháp cơ bản để nâng 

cao hiệu qủa công tác tư tưởng ở Binh đoàn Tây Nguyên / Lê Xuân Thanh // 
Năm 1998. - Tr.27-29 Tạp chí quốc phòng toàn dân 

     Phân loại: ĐC.27 / Đ452M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000037 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Giáo dục; Chính trị; Địa chí 
337. Mấy suy nghĩ về rừng và kinh tế rừng ở Tây nguyên hiện nay / Đỗ 

Thanh Phương // Tạp chí cộng sản .- Năm 1997. - Số 19. - Tr.37-40 
     Tóm tắt: Thực trạng rừng Tây nguyên - Cần bảo vệ và nâng cao chất 

lượng các loại rừng, trồng mới thêm hơn 80 vạn ha rừng 
     Phân loại: ĐC.371 / M126S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000053 
     Từ khoá: Rừng; Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí 
338. Nhà ở tại các vùng khí hậu Việt Nam / Phạm Văn Trình // Năm 

1991.-tr.49-53 
     Tóm tắt: Đặc điểm địa hình, khí hậu và nhà ở vùng núi Tây Nguyên; 

Bảng đặc trưng khí hậu Pleiku (tr.49-53) 
     Phân loại: ĐC.711 / NH100Ơ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000210 
     Từ khoá: Khí hậu; Việt Nam; Nhà ở; Địa chí; Kiến trúc,Khí hậu,Nhà cửa 
339. Môi trường sinh thái nhân văn và con đường phát triển bền vững 

của các dân tộc miền núi / Phạm Đức Dương // Năm 1997. - Số 3. - Tr.19-24 Tạp 
chí dân tộc học 

     Tóm tắt: Vùng sinh thái tác động tích cực đến  sự hình thành và phát triển 
văn hoá Đông Nam á, trong đó có Tây nguyên là mái nhà chung của cả đồng bằng 
Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ 

     Phân loại: ĐC.97 / M452T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000173 
     Từ khoá: Sinh thái; Dân tộc; Miền núi; Địa chí; Nhân văn 
340. Tây Nguyên bất khuất / Ngọc Anh, Văn Lang // 47.tr 



     Tóm tắt: Những bài viết về đất nước, con người, cuộc đấu tranh chống 
thực dân Pháp và Mỹ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.85(92) / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000285 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại; Bút kí 
341. Trường Sơn - Tây nguyên / Bế Viết Đẵng; Đức Thịnh lược thuật // Tạp 

chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.24 đến Tr.27 
     Tóm tắt: Xã hội các dân tộc Trường Sơn - Tây nguyên đã bước vào giai 

đoạn hiện đại giống các dân tộc khác trong cả nước. Tuy nhiên đặc thù địa phương 
vẫn còn thấy khá đậm nét 

     Phân loại: ĐC.97 / V250X 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000183 
     Từ khoá: Trường sơn; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học 
342. Khai thác hợp lý tiềm năng nông - lâm nghiệp ở Tây nguyên / Khôi 

Nguyên; Anh Tuấn // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Năm 1984. - Số 2. - Từ 
Tr.52-59 

     Tóm tắt: Tây nguyên, tiềm năng và những thế mạnh nông lâm nghiệp. 
Khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh nông lâm nghiệp là nội dung chủ 
yếu trong chặng đường trước mắt ở Tây nguyên. Mấy yêu cầu cơ bản trong việc tổ 
chức thực hiện khai thác tiềm năng nông lâm nghiệp 

     Phân loại: ĐC.4 / KH103T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000110 
     Từ khoá: Nông - Lâm nghiệp; Kinh tế; Tây Nguyên; Địa chí 
343. Tác động của tăng trưởng dân số đến môi trường tự nhiên vùng 

Tây Nguyên / Đỗ Tiến Dũng // Năm 1996.-184tr 
     Tóm tắt: Thực trạng tăng trưởng dân số và vấn đề khai thác sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên vùng Tây Nguyên; Các quan 
điểm và giải pháp nhằm ổn định dân số cho phát triển bền vững 

     Phân loại: ĐC.117 / T101Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000019 
     Từ khoá: Địa chí; Luận án; Dân số; Tài nguyên; Môi trường; Kinh tế 
344. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam // Năm 1959. - Tr.193-238 
     Tóm tắt: Đặc điểm cư trú, phân bố dân tộc, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm 

kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống đấu tranh, ngôn ngữ,... 
của các dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, trong đó có Kontum (tr.193-238 + 
5 ảnh) 

     Phân loại: ĐC.97 / C101D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000348 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học; Dân số; Địa lí; Kinh tế; Lịch sử; Văn hóa; 

Xã hội 
345. Khai thác nuôi dưỡng rừng nửa rụng lá - rụng lá ưu thế bằng lăng 

ở Tây Nguyên / Bảo Huy // Tạp chí lâm nghiệp .-  Năm 1993. - Số 5. - Tr. 17-18 



     Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng loài và lâm phần bằng lăng. Những giải 
pháp kĩ thuật lâm sinh cho kiểu rừng này ở Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. 

     Phân loại: ĐC.425 / KH103T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000089 
     Từ khoá: Rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Lâm nghiệp;Trồng rừng; Rừng 

bằng lăng 
346. Một số thú nhỏ trong sinh thái - dịch học các bệnh dịch hạch và sốt 

mò ở Việt Nam / Lê Võ Định Tường // Năm 1989.-134.tr 
     Tóm tắt: Thành phần, phân bố, mật độ và biến động số lượng thú nhỏ ở 

Tây Nguyên. Một số kết quả nghiên cứu về thú nhỏ trong sinh thái - dịch học các 
bệnh dịch hạch và sốt mò ở Việt Nam nói chung, trong đó có vùng Kon Tum 
(tr.31-134) 

     Phân loại: ĐC.38 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000052 
     Từ khoá: Sinh thái; Dịch học; Việt Nam; Địa chí 
347. Phân bố tiềm năng năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam / Phan 

Mỹ Tiên // Năm 1994.-tr.95-98,101,-102,110,113-114 
     Tóm tắt: Những số liệu về tốc độ gió trung bình năm, trung bình tháng, 

hệ số, mật độ năng lượng gió trung bình năm và tổng năng lượng gió cả năm ở Kon 
Tum 

     Phân loại: ĐC.36 / PH121B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000056 
     Từ khoá: Năng lượng; gió; Việt Nam; Địa chí; Luận án 
348. Nhận xét bước đầu về sự ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên đến 

xói mòn ở lưu vực Sông Sê San / Phạm Văn Sơn // Tạp chí Khí tượng thuỷ văn .- 
Năm 1999. - Số 11. - Từ tr.41-46 

     Tóm tắt: Các bãi quan trắc xói mòn, kết quả quan trắc mưa và xói mòn 
bãi. Hệ số tương quan giữa lượng mưa và lượng xói mòn. Lượng xói mòn trên các 
bãi canh tác và bãi tự nhiên của sông Sê San. 

     Phân loại: ĐC.32 / NH121X 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000073 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Sê San; Thương; Khí tượng; Thuỷ văn 
349. Những nhạc cụ phổ biến của một số dân tộc ở Tây Nguyên / Kpă - Y 

Lăng // Văn hóa nghệ thuật .- Năm 1980. - Số 105. - Tr.49-50,55-56 
     Tóm tắt: Cấu tạo và cách sử dụng những nhạc cụ phổ biến của một số dân 

tộc Tây Nguyên như nhạc cụ gõ: chiêng, cồng, đàn T''rưng, nhạc cụ gảy: đàn 
Goong, đàn Srô, nhạc cụ vỗ: đàn Klông pút, Trống. Ý nghĩa âm nhạc đối với đời 
sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.74 / NH556N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000214 
     Từ khoá: Nhạc cụ; Dân Tộc; Tây Nguyên; Địa chí 
350.  Số liệu thống kê 1984 / Tổng cục Thống kê // Năm 1985.-tr.7-9,51-53 



     Tóm tắt: Những số liệu về diện tích, dân số, đơn vị hành chính, khí hậu 
thủy văn (tr.7-9), diện tích gieo trồng cây lương thực, sản lượng lương thực quy 
thóc (tr.50-53) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1976-1984 

     Phân loại: ĐC.11 / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000254 
     Từ khoá: Thống kê; Kinh tế; Nông nghiệp; Địa chí 
351. Các vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu để phát triển sản xuất hàng hóa 

ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc // Năm 1993.-Tr.138-141 
     Tóm tắt: Thực trạng và giải pháp về phát triển kinh tế hàng hóa miền núi 
     Phân loại: ĐC.224 / C101V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000035 
     Từ khoá: Sản xuất hàng hóa; Đồng bào các dân tộc; Địa chí; Văn kiện 

hội thảo quốc gia 
352. Dân ca Tây Nguyên // Năm 1986.-Tr.7-204 
     Tóm tắt: Một số bài ca như: Bài ca đám cưới, bài ca đưa ma, bài ca xúc 

cá, bài ca gieo hạt, bài ca đi tìm mật ong... 
     Phân loại: ĐC.89 / D121 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000299 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân ca; Địa chí 
353. Chim Việt Nam hình thái và phân loại(tập1) / Võ Quý // Năm 

1981.-tr.194-197, 240-243 
     Tóm tắt: Tên gọi, hình thái, kích thước, phân bố một số loài diều và gà đã 

tìm thấy ở tỉnh Kon Tum. 
     Phân loại: ĐC.382 / CH311V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000266 
     Từ khoá: Sinh vật; Việt Nam; Chim; Địa chí 
354. Truyện cổ Bana Tây Nguyên (Tập 2) / Ngọc Anh, Dương Đắc Kiểm, 

Hữu Tấn,... sưu tầm, b.s. // Năm 1965. - Tr. 20-29 
     Phân loại: ĐC.97 / TR527C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000315 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Truyện cổ; Bana-dân tộc 
355. Một phương pháp giải bài toán dòng chảy trên sườn dốc đất bazan 

Tây Nguyên / Bùi Công Quang // Thủy lợi .- Năm 1983. - Số 230. - Tr.9-11, bìa 3 
     Tóm tắt: Một số kết quả bước đầu của phương pháp sai phân hữu hạn để 

giải bài toán dòng chảy trên sườn dốc đất bazan Tây Nguyên theo mô hình thủy 
động một lớp và hai lớp 

     Phân loại: ĐC.35 / M458P 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000061 
     Từ khoá: Phương pháp; Tây Nguyên; Địa chí; Dòng chảy;Thủy văn 
356. Đặc điểm kiến trúc Kainozoi Việt Nam / Ngô Gia Thắng // Năm 

1995.-150.tr 



     Tóm tắt: Các thanh tạo, đặc điểm, lịch sử hình thành và tiến hóa kiến trúc 
Kainozoi ở Việt Nam, trong đó có vùng Kon Tum. Các tiền đề kiến trúc kiến tạo 
Kainozoi cho phân tích sinh khoáng 

     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000081 
     Từ khoá: Việt Nam; Địa chí; Luận án; Kiến trúc Kainozoi; Địa chất 
357. Cân bằng nước trên đất nông nghiệp Tây Nguyên (bazan chưa 

thoái hóa) và vận dụng xác định mức chuẩn nước tưới cho cây công nghiệp / 
Trần Phúc Đồng // Năm 1985.-tr.13-20 

     Tóm tắt: Đặc điểm về địa hình, đất đai, khí hậu vùng Tây Nguyên (tr. 
13-20) 

     Phân loại: ĐC.31 / C121B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000083 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nông nghiệp; Cây công nghiệp; Địa chí; Luận án; 

Địa lí; Khí hậu 
358. Tóm tắt tình hình khí tượng, thuỷ văn và hải văn tháng 1 năm 1999 

// Tạp chí Khí tượng thuỷ văn .- Năm 1999. - Số 2.- Từ Tr.50-56 
     Tóm tắt: Tình hình khí tượng, thuỷ văn, hải văn, biểu đặc trưng một số 

yếu tố khí tượng của các trạm tháng 1/1999 
     Phân loại: ĐC.35 / T429T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000063 
     Từ khoá: Khí tượng; Thủy văn; Hải văn; Địa chí 
359. Đặc điểm địa hóa các đá bazan Việt Nam / Phạm Văn Thanh, Nguyễn 

Tiến Dũng // Tạp chí Địa chất .- Năm 1989. - Số 190-191. - Tr. 23-26 
     Tóm tắt: Một số đặc điểm địa hóa và tham số phân bố các nguyên tố hóa 

học trong các đá bazan ở một số địa điểm Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đắc Nông 
     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000069 
     Từ khoá: Việt Nam; Đá bazan; Địa chí; Địa chất 
360. Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Văn Huy // Năm 

1997.-Tr.9-11;60-62 
     Tóm tắt: Sách giới thiệu một bức tranh của văn hoá Việt Nam qua lăng 

kính dân tộc học .Phần dân tộc Bah Nar và Ja Rai ở các trang : 9-11, 60-62 
     Phân loại: ĐC.97 / B552TR 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000147 
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Văn hóa; Địa chí; Lịch sử 
361. Suy nghĩ về việc cải tiến chiêng hiện nay ở Gia Lai-Kon Tum / Phạm 

Cao Đạt // Văn hóa dân gian .- Năm 1986. - Số 1. - Tr. 34-37 
     Tóm tắt: Giới thiệu các loại chiêng mà đồng bào dân tộc ở Gia Lai Kon 

Tum thường dùng. Việc cải tiến chiêng và sự bất cập của vấn đề này trong việc bảo 
tồn âm nhạc dân tộc 

     Phân loại: ĐC.74 / S523N 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000215 
     Từ khoá: Cồng chiêng; Tây Nguyên; Địa chí; Nhạc cụ dân tộc 
362. Xây dựng nghề rừng tiến bộ ở Tây nguyên / Lâm Công Định // Năm 

1983. - Số 7. - Từ Tr.27 đến Tr.31 Tạp chí Lâm nghiệp 
     Tóm tắt: Những tác dụng của phương thức lâm nông công nghiệp kết 

hợp. Biện pháp thay đổi tập quán sản xuất nghề rừng 
     Phân loại: ĐC.425 / X126D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000088 
     Từ khoá: Nghề rừng; Tây Nguyên; Địa chí; Lâm nghiệp 
363.  Đất nước Việt Nam qua một chặng điều tra cơ bản / Nguyễn Ngọc 

Sinh, Tôn Thất Chiểu, Đặng Huy Huỳnh,... // Năm 1985.-Tr.106-111 
     Tóm tắt: Đánh giá khái quát tình hình tài nguyên vùng Trường Sơn Nam, 

trong đó có tỉnh Gia Lai-Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000245 
     Từ khoá: Địa lý; Khí hậu; Tài Nguyên; Địa chí; Địa lí 
364. Nghệ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam // Năm 1977.- Tr. 12 
     Tóm tắt: Danh mục các tác phẩm nghệ thuật truyền thống và hiện đại của 

các dân tộc bana, Xơ đăng, Gia rai (y phục, đồ dùng bằng mây tre, bằng da, tượng 
gỗ,...) được trưng bày ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật 

     Phân loại: ĐC.73 / NGH250T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000212 
     Từ khoá: Dân tôc ít người; Việt Nam; Địa chí; Nghệ thuật,Bana-dân 

tộc,Xơ đăng-dân tộc,Danh mục,Gia rai-dân tộc 
365. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 6) // Năm 1991.-Tr. 104 - 106; 152 - 

157; 245 - 247; 268-  272; 650 - 652 
     Tóm tắt: Những số liệu về dân số có trình độ chuyên môn kỹ thuật chia 

theo nhóm tuổi, giới tính, dân tộc, ngành kinh tế quốc dân, nghề nghiệp,... của tỉnh 
Gia Lai-Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.117 / K258Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000030 
     Từ khoá: Dân số; Lao động kĩ thuật; Địa chí; Dân số,Tổng điều tra 
366. Đất nước ta (Tập 1) / Hoàng Văn Huyền, Trịnh Văn Ngàn, Nguyễn 

Vinh Phúc, Trần Dũng Thắng // Năm 1997.- Tr. 72-89 
     Tóm tắt: Vài nét về địa hình Tây Nguyên, phong tục tập quán của người 

thượng. 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ124N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000241 
     Từ khoá: Phong tục; Tây Nguyên; Kon Tum; Địa chí 
367. Mỹ thuật dân gian Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra / Đào Huy 

Quyền // Văn hóa .- Năm1993. - Số 23. - Tr.1,7 



     Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa mỹ thuật dân gian và đời sống tinh 
thần, phong tục tập quán của người dân Tây Nguyên. Kiến nghị về việc quản lý đội 
ngũ sáng tác và bảo tồn nền mỹ thuật dân gian Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.72 / M600T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000211 
     Từ khoá: Mỹ thuật; Dân gian; Tây Nguyên; Địa chí; Mỹ thuật 
368. Quan niệm và tâm lý sinh con của một số dân tộc theo chế độ gia 

đình mẫu hệ ở Tây Nguyên / Đặng Thu,Doãn Mậu Diệp,Hoàng Xuân Quyến // 
Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 2. - Tr. 11-17 

     Tóm tắt: Khảo sát về tâm lí sinh con trai hay gái của dân tộc ửđê, Gia rai 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc 

     Phân loại: ĐC.97 / QU105N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000170 
     Từ khoá: Sinh con; Chế độ mẫu hệ; Tây Nguyên; Địa chí; Gia rai-dân 

tộc; Êđê-dân tộc; Dân số học 
369. Ba-Dan khát / Thu Bồn // Tr.7-90 
     Tóm tắt: Tình yêu của chàng trai Bana với cô gái Gia rai chống chọi với 

thiên nhiên, với quân xâm lược để ngăn đập giữ nước tưới đất bazan khô cằn của 
vùng Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.85(92) / B100D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000287 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn học hiện đại; Trường ca 
370. Số liệu thống kê thủy lợi Việt Nam (1986-1990) / Bộ Thủy lợi,Tổng 

cục Thống kê // Năm 1994.-tr.35-66,236-239 
     Tóm tắt: Những số liệu về lao động, diện tích tưới lúa, kết quả thu thủy 

lợi phí, cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản, hiện trạng sử dụng đất, dân số,... của vùng 
Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-Kon Tum giai đoạn 1986-1990 

     Phân loại: ĐC.423.1(1) / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000272 
     Từ khoá: Thống kê; Thủy lợi; Việt Nam; Địa chí; Thống kê 
371. Những trang sử vẻ vang của các dân tộc ít người (miền Nam) / Đinh 

Xuân Lâm; Trần Quốc Vượng // Năm 
1969.-tr.5-17,30-40,60-77,90-93,98-103,114-123,126-162 

     Tóm tắt: Khái quát về vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Tinh thần đấu 
tranh kiên cường bất khuất chống thực dân Pháp và Mỹ của đồng bào các dân tộc 
Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.02(92) / NH556S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000223 
     Từ khoá: Dân tộc ít người; Tây Nguyên; Địa chí; Kháng chiến chống 

Pháp; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử 
372. Việt Nam đánh giá tổng quan ngành thủy lợi // tr.100-108,114-117 



     Tóm tắt: Nghiên cứu của các tổ chức quốc tế về nguồn nước ở Việt nam 
nói chung; về đặc điểm, tiềm năng nông nghiệp ở lưu vực các sông Srepok (tr. 
100-108), sông Ba (tr.114-118),... 

     Phân loại: ĐC.423.1 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000093 
     Từ khoá: Thủy lợi; Việt Nam; Địa chí 
373. Tổ chức làng cổ truyền của các dân tộc Tây Nguyên / Phan Xuân 

Biên // Năm 1985. - Số 3. - Tr. 31-40 Tạp chí dân tộc học 
     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của làng cổ truyền các dân tộc thiểu 

số ở Tây Nguyên với tư cách là một đơn vị xã hội và một cộng đồng kinh tế 
     Phân loại: ĐC.97 / T450C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000157 
     Từ khoá: Làng cổ truyền; Dân tộc; Tây Nguyên; Địa chí 
374. Tây nguyên - những vấn đề dân tộc và dân cư / Ngô Đức Thịnh // 

Năm 1984. - Số 2. - Từ Tr.15-23;27 Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 
     Tóm tắt: Diện mạo dân tộc và đặc trưng các khu vực. Những vấn đề dân 

cư và lao động. Thực trạng xã hội Tây nguyên trước, sau giải phóng và phương 
hướng phát triển 

     Phân loại: ĐC.97 / T126NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000155 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Dân tộc; Dân cư; Địa chí; Dân tộc học 
375. Phong tục và mục đích cà răng nhân một phát hiện khảo cổ học / 

Nguyễn Lân Cường // Năm 1980. - Số 1. - Tr. 63-66 Tạp chí dân tộc học 
     Tóm tắt: Tìm hiểu phong tục cà răng của một số dân tộc Tây Nguyên như 

người Xơđăng, Bana, Gia rai, êđê, Mnông... So sánh phong tục này với một vài nơi 
trên thế giới 

     Phân loại: ĐC.97 / PH431T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000178 
     Từ khoá: Cà răng; Khảo cổ học; Phong tục; Địa chí  
376. Nghiên cứu nhân học tộc người ở Tây Nguyên / Vũ Thị Hồng // Năm 

1996.-tr.94-110 
     Tóm tắt: Địa bàn cư trú, đời sống kinh tế, văn hóa, đặc điểm nhân chủng 

người Bana, Xơ đăng, Giẻ triêng (tr. 94-110) 
     Phân loại: ĐC.97 / NGH305C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000187 
     Từ khoá: Nhân học; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học; Bana-dân tộc; 

Giẻ triêng-dân tộc; Luận án; Xơ đăng-dân tộc 
377. Kể chuyện về phong tục các dân tộc Việt nam / Nguyễn Văn Huy // 

Năm 1990.- 86 tr. 
     Tóm tắt: Phong tục tập quán của các dân tộc Việt nam, trong đó có dân 

tộc Bana, Gia rai, Xơ đăng,...: uống rượu cần, đón khách, sinh hoạt nhà rông,... 
     Phân loại: ĐC.97,90 / K250C 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000349 
     Từ khoá: Địa chí; Dân tộc học 
378. Hợp tuyển thơ văn các tác giả dân tộc thiểu số Việt Nam 

(1945-1980) / Nông Quốc Chấn, Kpa YLăng, Nay Phin,...; Nông Quốc Chấn viết 
lời tựa // Năm 1981.- Từ tr.49-50;66-68 

     Tóm tắt: Hai bài thơ "Mùa rẫy mới" của Kpa Ylăng, dân tộc Bana 
(tr.49-50) và "Con cú đi sau lưng chúng bay" của Nay Phin, dân tộc Gia rai 
(tr.66-68) 

     Phân loại: ĐC.85(92) / H466T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000121 
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Địa chí; Văn học hiện đại; Thơ; Bana-dân tộc; 

Gia rai-dân tộc 
379. Công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 1986 // Năm 1987. - 

11tr. 
     Tóm tắt: Một số bài viết về công trình nghiên cứu khoa học y dược năm 

1986 của nhiều tác giả về cây lobote ở Gia Lai Kon Tum, đánh giá ảnh hưởng sinh 
thái môi trường của việc ủ bác tự nhiên, Tìm hiểu điều kiện sống của các dân tộc ở 
Tây Nguyên, một số nhận xét về môi sinh ở tây Nguyên... 

     Phân loại: ĐC.68 / NGH306C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000195 
     Từ khoá: Y dược; Kon Tum; Môi trường; Địa chí 
380. Âm thanh cồng chiêng ngôn ngữ tình cảm máu thịt của đồng bào 

Tây Nguyên / Phúc Minh // Văn hóa dân gian .- Năm 1986. - Số 2. - Tr. 40-46 
     Tóm tắt: Tầm quan trọng của âm nhạc cồng chiêng trong các lễ hội ( làm 

mùa, mừng nhà mới, lễ bỏ mả, hội đâm trâu...) của các dân tộc bản địa Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.97 / A120TH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000145 
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học; Lễ hội 
381. Tìm hiểu thêm về một khía cạnh của xã hội cổ truyền trong các dân 

tộc người bản địa ở Trường Sơn-Tây Nguyên: chế độ sở hữu / Lưu Hùng // 
Nghiên cứu lịch sử .- Năm 1993. - Số 4. - Tr.59-66 

     Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích các hình thức sở hữu tập thể, cá thể trong 
cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên và những thay đổi của nó trong lịch sử 

     Phân loại: ĐC.97 / T311H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000156 
     Từ khoá: Trường Sơn - Tây Nguyên; Bản địa; Chế độ sở hữu; Địa chí; 

Dân tộc học 
382. Hình thái nhân chủng của nhóm người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai Kon 

Tum / Vũ Thị Hồng // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1977. - Số 4. - Tr. 59-71 
     Tóm tắt: Khảo sát nhân chủng học một nhóm người Gia rai ở xã Iaphin, 

huyện Chưprông, có so sánh với nhóm dân tộc khác 
     Phân loại: ĐC.97 / H312T 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000163 
     Từ khoá: Nhân chủng; Tây Nguyên; Dân tộc thiểu số; Địa chí; Nhân 

chủng học,Gia rai-dân tộc; Dân tộc học 
383. Nghiên cứu cổ từ đá bazan kainôzôi Việt Nam / Nguyễn Thanh Giang 

// Năm 1980.-166.tr 
     Tóm tắt: Đặc điểm địa chất của các thành tạo phun trào bazan kainozoi ở 

Việt Nam, trong đó có vùng thuộc tỉnh Kon Tum. Các kết quả nghiên cứu độ ổn 
định từ, sự hình thành độ từ dư tự nhiên của đá bazan 

     Phân loại: ĐC.32 / NGH306C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000079 
     Từ khoá: Cổ từ; Địa chí; Địa chất; Đá bazan; Luận án; Cổ từ học 
384. Đi thăm đất nước / Hoàng Đạo Thúy // Năm 1978.-tr.401-411 
     Tóm tắt: Đặc điểm địa lý, tổ chức hành chính, đường giao thông, đời sống 

kinh tế, truyền thống đấu tranh của đồng bào tỉnh Gia Lai-Kon Tum (tr.401-410) 
     Phân loại: ĐC.11 / Đ300T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000247 
     Từ khoá: Địa chí; Địa lí; Giao thông; Kinh tế; Dân số; Truyền thống đấu 

tranh 
385. Một số vấn đề kinh tế - xã hội Tây Nguyên / Phạm Sĩ Thái // Năm 

1984. - Số 1. - Tr.24-35,53 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 
     Tóm tắt: Kết cấu kinh tế - xã hội Tây Nguyên : trước - trong chủ nghĩa 

thực dân cũ, và trong chủ nghĩa thực dân mới. Một số vấn đề kinh tế - xã hội chủ 
yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.24 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000034 
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Tây Nguyên; Địa chí; Kinh tế; Xã hội 
386. Đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống các dân tộc ít người ở miền 

núi Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn // Tạp chí dân tộc học .- . - 1982. - Số 1. - Tr. 
11-18 

     Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình của các hình thái trồng trọt (làm rẫy, làm 
ruộng, làm vườn), tính chất của nền kinh tế cổ truyền (hái lượm, săn bắn, chăn 
nuôi, đan lát...), các vấn đề liên quan đến sở hữu, giai cấp xã hội trong cộng đồng 
các dân tộc thiểu số Việt Nam 

     Phân loại: ĐC.97 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000158 
     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Việt Nam; Địa chí; Kinh tế; Xã hội; Dân tộc 

thiểu số; Dân tộc học 
387. Chim Việt Nam hình thái và phân loại(tập 2) / Võ Quý // Năm 

1981.-tr.69-70, 149, 242, 325, 338-339, 349, 352, 360-361 
     Tóm tắt: Tên gọi, hình thái, phân loại, đặc điểm, kích thước, phân bố một 

số loài chim đã tìm thấy ở tỉnh Kon Tum: oanh lưng xanh, khướu mào bụng trắng, 
vành khuyên họng vàng,... 



     Phân loại: ĐC.382 / CH311V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000045 
     Từ khoá: Sinh vật; Việt Nam; Chim; Địa chí; Sinh vật; Chim; Động vật; 

Sinh thái học 
388. Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh 

vật 1986-1990 // Năm 1990.-tr.29-34,202-206 
     Viện khoa học Việt Nam. Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật 
     Tóm tắt: Hình thái tuyến xạ các loại cầy Việt Nam, thành phần hóa học 

của một số giống sả trồng ở Hà Nội và Gia Lai-Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.38 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000046 
     Từ khoá: Sinh thái; Động vật; Địa chí; Sinh thái; Động vật 
389. Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt 

Nam, 1990-2005 / Hoàng Xuyên // Năm 
1994.-Tr.14-15,20-23,26-27,30-31,36-39,42-43,45-46,87-92,97,100,120,160 

     Tóm tắt: Dự báo số dân, số học sinh đến trường, lực lượng lao động của 
tỉnh Gia Lai-Kon Tum năm 1990 và phương hướng phát triển trong giai đoạn 
1990-2005 (tr.14-15, 20-23, 26-27, 30-31, 36-39, 42-43, 45-46, 87-92, 97, 100-120, 
160) 

     Phân loại: ĐC.117 / D550B 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000018 
     Từ khoá: Địa chí; Dân số; Lao động; Học sinh; Thống kê 
390. Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên / Hoàng 

Ngọc Phong // Năm 1994. Tr.38-170 
     Trường Đại học kinh tế quốc dân 
     Tóm tắt: Thực trạng, phương hướng tổ chức lãnh thổ sản xuất công 

nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1994-2010 (tr.38-170) 
     Phân loại: ĐC.43.2 / T450C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000114 
     Từ khoá: Sản xuất; Địa chí; Luận án; Công nghiệp; Kinh tế 
391. Về thể loại sử thi anh hùng của các dân tộc ở Tây Nguyên / Võ 

Quang Nhơn // Năm 1981.-121.tr 
     Tóm tắt: Nội dung và nghệ thuật của sử thi anh hùng; Mối quan hệ giữa 

sử thi anh hùng với các thể loại văn học dân gian khác 
     Phân loại: ĐC.89 / V250T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000132 
     Từ khoá: Dân tộc; Tây Nguyên; Sử thi; Địa chí; Luận án,Văn học dân 

gian; Sử thi; Trường ca 
392. Tình hình nhiễm Salmonella ở lợn vùng Tây Nguyên và khả năng 

phòng trị / Phùng Quốc Chương // Tr.30-49,122 
     Bộ giáo dục và đào tạo- Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội 



     Tóm tắt: Những số liệu về tình hình chăn nuôi và bệnh tật ở đàn lợn của 
tỉnh Gia Lai - Kon Tum giai đoạn 1991-1994 (tr. 30-49;122) 

     Phân loại: ĐC.426.2 / T314H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000112 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Thú Y; Địa chí; Luận án; Thú y; Lợn 
393. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại miền Nam 

Việt nam / Hồ Khang // Năm 1995 
     Trường Đại học tổng hợp Hà Nội 
     Tóm tắt: Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tại Tây 

Nguyên 
     Phân loại: ĐC.932 / C514T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000137 
     Từ khoá: Tết mậu thân; Miền Nam; Việt Nam; Địa chí; Luận án; Lịch sử; 

Kháng chiến chống Mỹ; Tổng tiến công 
394. Tìm hiểu con thuyền độc mộc M'Nông / Nguyễn Đại Lượng // Văn 

hóa dân gian .- Năm 1992.- số 3.- Từ tr.33-42 
     Tóm tắt: Đặc điểm con thuyền độc mộc của người M'Nông. Một số 

trường ca của dân tộc thiểu số Tây Nguyên 
     Phân loại: ĐC.89 / T311H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000130 
     Từ khoá: Thuyền độc mộc; M'Nông; Địa chí 
395. Người và đất Tây Nguyên // Quân đội nhân dân. .- Ngày 22.3.1975.- 

2.tr 
     Tóm tắt: Phân tích điều kiện khí hậu, đặc điểm về thiên nhiên, đất đai, vị 

trí địa lý ở Tây Nguyên. Giá trị kinh tế ở vùng kinh tế này 
     Phân loại: ĐC.3 / NG558V 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000086 
     Từ khoá: Tây nguyên; Địa chí; Tư liệu; Thiên nhiên; Tài nguyên thiên 

nhiên; Địa lí 
396. Tây Nguyên xưa và nay / Phạm Huy Thông // Văn hóa nghệ thuật .- 

Năm 1978. - Số 79. - Tr.59-60 
     Tóm tắt: Từ những dẫn liệu khảo cổ học, ngôn ngữ học, phân tích truyền 

thống văn hóa lâu đời ở Tây Nguyên và sự hòa nhập của nó trong nền văn hóa Việt 
Nam 

     Phân loại: ĐC.74 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000221 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Địa chí; Văn hóa nghệ thuật; Truyền thống văn 

hóa 
379. Truyện cổ Ba na tây nguyên (Tập 1) // Năm 1965.- Tr.5-224 
     Tóm tắt: Vài nét về địa lý, văn hóa, xã hội của người ba na. Một số truyện 

cổ đặc sắc như: con cọp 6 đuôi, Di - Ông, Đánh giặc... 
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000314 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Truyện cổ 
398. Truyện cổ Ba na Tây Nguyên (Tập 2) // Năm 1965.-tr.5-212 
     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện như: Bót rớ kén rể,sáo tiên, Tia ông tư kén 

vợ... 
     Phân loại: ĐC.891 / TR527C 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian;Truyện cổ 
399. Múa dân gian các dân tộc Việt Nam / Lân Tô Ngọc // Năm 

1994.-Tr.132-145 
     Tóm tắt: Giới thiệu các điệu múa của dân tộc Gia rai, Bana: múa xoang, 

múa khiên, múa tung khắc, múa brim,... (tr.133-144) 
     Phân loại: ĐC.75 / M501D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000283 
     Từ khoá: Múa dân gian; Dân tộc; Việt Nam; Địa chí 
400. Các dân tộc thiểu số trưởng thành dưới ngọn cờ vinh quang của 

Đảng / Vụ Tuyên văn giáo ủy ban Dân tộc // Năm 1960.-Tr.3-13 
     Tóm tắt: Khái quát về dân số, truyền thống đấu tranh anh dũng chống 

ngoại xâm của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Bana, Xơ đăng ở Tây 
Nguyên (Tr. 3-13) 

     Phân loại: ĐC.11 / C101D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000251 
     Từ khoá: Dân tộc; Đảng; Địa chí; Dân tộc học 
401. Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý / Lê Bá Thảo // Năm 

1998.-tr.272-273,276-278,446-474,598-600 
     Tóm tắt: Dân cư và phân vùng Tây nguyên (Tr.273, 277, 279). Những 

vấn đề chung của vùng Tây nguyên (Tr.447 đến Tr.474). Những vấn đề mà kịch bản 
tổ chức lãnh thổ phải giải quyết (Tr.598 đến Tr.600) 

     Phân loại: ĐC.119 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000260 
     Từ khoá: Việt Nam; Địa lý; Lãnh thổ; Địa chí; Địa lý 
402. Những kết quả dùng đất bazan để đắp đập ở Tây Nguyên / Nguyễn 

Văn Thơ; Phạm Văn Thìn // Thủy lợi .- Năm 1979. - Số 195. - Tr.30-33 
     Tóm tắt: Kết quả dùng đất bazan để đắp đập ở Tây Nguyên như khả năng 

đầm nén đất bazan ở hiện trường, sự ổn định của những đập đắp bằng đất bazan, 
phương pháp xác định sức chống cắt của bazan lẫn hạt thô 

     Phân loại: ĐC.444 / NH556K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000116 
     Từ khoá: Đất bazan; Địa chí; Địa chất,  
403. Các tỉnh và thành phố nước ta // Năm 1977.-Tr.85-87 
     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về tỉnh Gia Lai-Kon Tum: điều kiện địa 

lý, đời sống kinh tế, lịch sử đấu tranh giải phóng (tr.84-87) 
     Phân loại: ĐC.11 / C101T 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000253 
     Từ khoá: Tỉnh; Thành phố; Việt Nam; Địa chí; Địa lí 
404. Kết quả điều tra toàn diện (Tập 5) // Năm 1991.-Tr. 197-202; 

480-485; 638-639 
     Tóm tắt: Dân số từ 13 và 16 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nghề 

nghiệp, thành phần kinh tế, nhóm tuổi,... của tỉnh Gia Lai-Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.117 / K250Q 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000029 
     Từ khoá: Dân số; Lao động; Địa chí; Dân số 
405. Một số vấn đề về dân cư và lao động nữ các dân tộc ở các tỉnh Tây 

Nguyên / Lê Duy Đại, Ngô Đức Thịnh // Tạp chí dân tộc học .- Năm 1987. - Số 3. - 
Tr. 59-70 

     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu dân số nữ và những biến động tự nhiên, biến 
động cơ học dân số nữ. Khảo sát lao động nữ (trình độ văn hóa, nghề nghiệp) và 
việc sử dụng lao động nữ ở 4 tỉnh thuộc Tây Nguyên ( Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, 
Lâm Đồng) 

     Phân loại: ĐC.117 / M458S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000023 
     Từ khoá: Dân cư; Lao động; Địa chí; Dân số học 
406. Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam / Tô Vũ // Năm 

1996.-tr.131-148,218-245 
     Tóm tắt: Phần viết về nghệ thuật cồng chiêng ở Tây Nguyên nói chung và 

Kon Tum nói riêng Tr. 219-245 
     Phân loại: ĐC.74 / S552S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000280 
     Từ khoá: Âm nhạc; Việt Nam; Địa chí;  Nhạc truyền thống; Cồng chiêng 
407. Phát huy hợp lý giữa truyền thống và hiện đại để phát triển lâm 

nghiệp trên các địa bàn tộc người ở Tây Nguyên / Võ Trí Trung // Tạp chí dân 
tộc học .- Năm 1986. - Số 1. - Tr. 49-54 

     Tóm tắt: Khảo sát truyền thống khai thác rừng và sử dụng đất rừng của 
đồng bào các dân tộc Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.436.1 / PH110H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000115 
     Từ khoá: Lâm nghiệp; Khai thác rừng; Dân tộc thiểu số 
408. Trường ca Tây nguyên / Lê Mai giới thiệu và tuyển chọn // Năm 

1975.-209.tr 
     Tóm tắt: Bài ca Đăm San, Xinh Nhã, Y Ban 
     Phân loại: ĐC.8 / TR561 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000284 
     Từ khoá: Trường ca; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học 
409. Tiếng Kồng / Nguyễn Tử Bình // Văn nghệ quân đội .- Năm 1960. - Số 

5. - Tr.52-54 



     Tóm tắt: Tình cảm của bà con Tây Nguyên đối với Bác Hồ. Tình cảm ấy 
được gửi vào trong ân thanh của tiếng Kồng. 

     Phân loại: ĐC.85 / T307K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000123 
     Từ khoá: Tiếng Kồng; Địa chí; Kháng chiến chống Mỹ; Hồi kí 
410. Văn học dân gian Việt Nam / Đỗ Bình Trị // Năm 1991.- Tr.184-242 
     Tóm tắt: Những nét đặc sắc của các thể loại văn học dân gian các dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam: thần thoại và sử thi, truyện cổ, dân ca và truyện thơ,... 
(tr.184-242) 

     Phân loại: ĐC.89 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000304 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Sử thi; Truyện cổ 
411. Mở đạo Kon tum / P. Ban, S. Thiệt // 243 tr. 
     Tóm tắt: Những câu chuyện kể lại cuộc truyền giáo gian khổ của các giáo 

sĩ Thiên chúa giáo tại vùng các dân tộc thiểu số ở Kon Tum (người Bana, Gia Rai, 
Sêđăng) từ năm 1839 thời Vua Thiệu Trị thi hành các chính sách cấm Đạo 

     Phân loại: ĐC.593 / M460Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000363-364 
     Từ khoá: Tôn giáo; Địa chí; Đạo Thiên chúa; Truyền giáo; Dân tộc thiểu 

số 
412. Tây nguyên // Năm 1968. - 23 tr. 
     Tóm tắt: Gồm 20 bài do bạn Lê Toàn Hùng trong ban nghiên cứu nhạc vụ 

nghệ thuật sưu tầm ghi âm và phỏng lời dịch. 
     Phân loại: ĐC.741 / T126N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000321 
     Từ khoá: Địa chí; Dân ca; Âm nhạc 
413. Số liệu thống kê lâm nghiệp 1986-1988 // Năm 1989.-tr.34-156 
     Tóm tắt: Những số liệu về tài nguyên rừng, đất rừng, vốn đầu tư, sản 

lượng gỗ khai thác,... của vùng Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai-Kon Tum 
     Phân loại: ĐC.245-7(1) / S450L 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000271 
     Từ khoá: Lâm nghiệp; Thống kê; Địa chí; Thống kê; Lâm nghiệp; Kinh 

tế; Số liệu thống kê 
414. Góp phần nghiên cứu thú linh trưởng và đặc điểm hình thái, sinh 

học, sinh thái khỉ vàng (macaca mulatta zim.), khỉ cộc (macaca arctoides 
geof.), chà vá (pygathrix nemacus lin.) và voọc mũi hếch (Rhinopithecus 
avunculus dol.) ở Việt Nam / Phạm Nhật // Năm 1993.-200tr 

     Tóm tắt: Khái quát về khu hệ thú Linh trưởng Việt Nam. Hình thái, sinh 
học, sinh thái, phân bố của khỉ vàng, khỉ cộc, chà vá ở Việt Nam, trong đó có tỉnh 
Kon Tum. ý nghĩa kinh tế, sinh thái, hiện trạng và các giải pháp quản lý thú Linh 
trưởng 

     Phân loại: ĐC.38 / G434PH 



     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000051 
     Từ khoá: Linh trưởng; Việt Nam; Khỉ; Địa chí; Luận án; Động vật học 
415. Về sự phân bổ cư dân, nguồn gốc, tên gọi và tổ chức xã hội người 

Xơ Đăng ở Đông Bắc Tỉnh Kon Tum (Tây Nguyên) / Vị Hoàng // Tạp chí dân 
tộc học .- Năm 1974.- số 1.-Tr.82-88 

     Tóm tắt: Sự phân bố cư trú của từng nhóm địa phương và truyền thuyết 
về nguồn gốc 

     Phân loại: ĐC.97 / V250S 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000140 
     Từ khoá: Kon Tum; Dân cư; Tây Nguyên; Địa chí 
416. Những hoạt động nghiên cứu về Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ 

/ Nguyễn Văn Diệu // Năm 1985. - Số 3. - Tr. 54-56 Tạp chí dân tộc học 
     Tóm tắt: Điểm lại các hoạt động nghiên cứu khoa học về hai vùng đất 

Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ của các nhà nghiên cứu Việt Nam, Pháp từ 
trước đến nay 

     Phân loại: ĐC.97 / NH556H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000162 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Địa chí; Dân tộc học; Nghiên cứu 

khoa học 
417. Các dân tộc ở Việt Nam / Nguyễn Đình Khoa // Năm 

1983.-tr.16-97,133-142,151-161 
     Tóm tắt: Nghiên cứu thành phần nhân chủng, hình thái đường vân tay các 

tộc người thuộc ngôn ngữ Môn-Khơme (Bana, Xơ đăng,...), ngôn ngữ Mã 
lai-Pôlinêdi (Gia rai, Kon Tum tr.16-61, 75-97, 131-141, 149-156, 160-161) 

     Phân loại: ĐC.97 / C101D 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000169 
     Từ khoá: Dân tộc; Việt Nam; Địa chí; Nhân chủng học; Ngữ hệ 

Môn-Khơme; Ngữ hệ Mã lai-Polinêli 
418. Cần tăng cường công tác sưu tập, giới thiệu, nghiên cứu văn nghệ 

dân gian Tây Nguyên hơn nữa / Y Ngông // Tạp chí văn học .- Năm 1967. - Số 1. 
- Tr.38-41 

     Tóm tắt: Vài nét về vốn văn nghệ dân gian Tây Nguyên và những kiến 
nghị với hội văn nghệ dân gian về phương hướng sưu tập, nghiên cứu văn nghệ dân 
gian các dân tộc Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.89 / C121T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000135 
     Từ khoá: Văn nghệ; Dân gian; Tây Nguyên; Văn học dân gian;Văn nghệ 

dân gian 
419. Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam / Đặng Nghiêm 

Vạn; Đặng Văn Lung, Lương Minh, Lục Văn Bảo... // Năm 1992.- Tr. 105 
     Tóm tắt: 4 bài thơ của dân tộc Xơ đăng và Bana: Píi pút cheng choong, 

Bài ca thợ rèn, Đam So, Khóc Đúp  



     Phân loại: ĐC.891 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000312 
     Từ khoá: Địa chí; Thơ; Bana-dân tộc; Văn học dân gian; Xơ đăng-dân 

tộc 
420. Công tác đảng viên ở đô thị các tỉnh miền Trung và Tây nguyên - 

Thực trạng và giải pháp. / Hồ Văn Màng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận .- Năm 
1998. - Số 3. - Từ tr.18 đến tr.20 

     Tóm tắt: - Tuổi đời, trình độ lý luận và trình độ văn hoá, năng lực công 
tác của đảng viên 12 tỉnh trong khu vực. Tình hình phát triển đảng viên mới. - Một 
số giải pháp : tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt 
ở khu dân cư, chi đạo chống tham nhũng, đổi mới công tác phát triển đảng ở Tây 
Nguyên 

     Phân loại: ĐC.217 / Đ455T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000188 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Xây dựng Đảng; Địa chí; Đảng viên; Xây dựng 

Đảng 
421. Các hình thế Synop xác định quá trình thiết lập gió mùa Tây nam 

trên khu vực Tây nguyên - Nam bộ / Trần Trung Trực, Phạm Thanh Hương // 
Tạp chí Khí tượng thuỷ văn. - 1999. - Số 2. - Tháng 2. - Từ Tr.16 đến Tr.24 

     Tóm tắt: Những chỉ tiêu xác định thời đoạn thiết lập gió Tây nam ở khu 
vực Tây nguyên. Các kết qủa phân tích, các hệ thống Synop xác định thời kỳ bắt 
đầu của gió Tây nam. Quá trình mưa diện rộng ở Tây Nguyên 

     Phân loại: ĐC.32 / C101H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000077 
     Từ khoá: Tây Nguyên; Nam bộ; Địa chí; Khí tượng; Thuỷ văn 
422. Đặc điểm địa mạo kiến tạo để đánh giá triển vọng Bauxit Laterit 

trên các cao nguyên bazan Nam Việt Nam / Đỗ Tuyết // Năm 1987.-177.tr 
     Tóm tắt: Đặc điểm địa mạo các cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng,... Các 

dấu hiệu địa mạo tân kiến tạo dự báo triển vọng bauxit laterit trên các cao nguyên 
bazan Nam Việt Nam nói chung, trong đó có vùng thuộc tỉnh Kon Tum 

     Phân loại: ĐC.32 / Đ113Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000078 
     Từ khoá: Cao Nguyên; Việt Nam; Địa chí; Luận án; Địa chất; Khoáng 

sản; Quặng Bauxit 
423. Ký hiệu thẩm mỹ và tính thời đại của âm nhạc cồng chiêng Tây 

nguyên / Thanh Hà // Tạp chí Văn hoá dân gian .- Năm 1985. - Số 3+4. - Từ 
tr.53-56 

     Tóm tắt: Mỗi tộc người hoặc mỗi nhóm các tộc người thường yêu thích 
sử dụng một loại nhạc khí riêng, dùng nó để biểu đạt đời sống tinh thần, tình cảm 
của cộng đồng bằng hệ thống ký hiệu thẩm mỹ âm nhạc của mình. Kí hiệu thẩm mỹ 
của đồng bào các sắc tộc Tây nguyên được biểu hiện rõ qua những đặc điểm về cấu 
tạo và nghệ thuật tinh diễn của những dàn chiêng. Chiêng là 1 loại nhạc khí gõ, thời 



đại công nghiệp đòi hỏi con người phải có 1 nhịp sống sôi động và khẩn trương. 
Nhạc chiêng nói riêng và nhạc khí gõ nói chung có 1 sở trường đặc biệt để phản 
ánh cái tốc độ sôi động khẩn trương ấy, phải chăng cũng là sự biểu hiện về tính thời 
đại của dàn chiêng Tây nguyên 

     Phân loại: ĐC.97 / K600H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000154 
     Từ khoá: Thẩm mỹ; Thời đại; Âm nhạc; Địa chí; Âm nhạc; Cồng chiêng 
424. 35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam (1945-1980) 

// Năm 1981. - Tr.77, 98. 
     Tóm tắt: Những bức ảnh về mảnh đất và con người tỉnh Kon Tum: Hội 

làng Tây Nguyên; Làng của đồng bào Xơ Đăng 
     Phân loại: ĐC.11 / B100M 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000250 
     Từ khoá: Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Địa chí; Nhiếp ảnh; Hội làng 
425. Một cách tiếp cận các trường ca Tây Nguyên / Chu Thái Sơn, 

Nguyễn Chí Huyên // Văn hóa dân gian .- Năm 1992. - Số 3. - Tr. 33-42 
     Tóm tắt: Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của một số bản trường 

ca ( Khan hay H''mon) phổ biến trong các dân tộc êđê, Bana, Gia rai ở Bắc Tây 
Nguyên như Đam San, Xing Nhã, H''mon, Đăm Noi... 

     Phân loại: ĐC.89 / M458C 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000131 
     Từ khoá: Trường ca; Tây Nguyên; Địa chí; Văn học dân gian; Trường ca; 

Êđê-dân tộc; Bana-dân tộc; Gia rai-dân tộc 
426. Suối đất hoa / Thùy Linh // Năm 1994.-Tr.88-149 
     Tóm tắt: Kịch bản tuồng, viết dựa trên tiểu thuyết Đất nước đứng lên của 

Nguyên Ngọc, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của đồng bào Tây 
Nguyên  

     Phân loại: ĐC.85(92) / S515Đ 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000292 
     Từ khoá: Địa chí; Sân khấu; Tuồng; Kịch bản; Bana-dân tộc; Kháng 

chiến chống Pháp 
427. Quanh hiện tượng văn hóa tín ngưỡng "Vua lửa" ở Tây nguyên / 

Nguyễn Minh San // Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm1993. - Số 2. - 
Tr.70-75 

     Tóm tắt: Vua lửa là hiện tượng văn hoá tín ngưỡng của một số cư dân bản 
địa Tây nguyên như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê ... Truyền thuyết về Vua lửa của mỗi dân 
tộc khác nhau, có nhiều dị bản nhưng đều giống nhau ở mô típ : Người đàn ông và 
thanh gươm thần, xoay quanh cái trục : Lửa - Nước 

     Phân loại: ĐC.89 / Qu100H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000129 
     Từ khoá: Tín ngưỡng; Vua lửa; Tây Nguyên; Địa chí; Phong tục tập 

quán; Jơrai; Bahnar 



428. Văn học dân gian Việt Nam / Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ; 
Ch.b.: Lê Chí Quế // Năm 1990.- Tr .82-129 

     Tóm tắt: Nội dung, đặc điểm nghệ thuật của sử thi anh hùng các dân tộc 
Tây Nguyên: Êđê, Bana, Gia rai,...  

     Phân loại: ĐC.89 / V115H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000305 
     Từ khoá: Địa chí; Văn học dân gian; Bana-dân tộc; Gia rai-dân tộc; Sử 

thi 
429. Cồng chiêng và múa dân gian Tây nguyên / Y Brơm // Tạp chí 

Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật .- Năm 1993. - Số 2. - Tr.85-86 
     Tóm tắt: Nghệ thuật âm nhạc cồng chiêng đối với đồng bào dân tộc đã trở 

thành sinh hoạt thường xuyên không thể thiếu được, như cơm ăn, nước uống, cồng 
chiêng và xoang là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong các lễ hội 

     Phân loại: ĐC.74 / C455CH 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000219 
     Từ khoá: Cồng chiêng; Múa dân gian; Tây Nguyên; Địa chí; Nghệ thuật 

âm nhạc; Cồng chiêng; Múa dân gian 
430. Nghệ thuật xây dựng của nhà mồ Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh // 

Tạp chí dân tộc học .- Năm 1991. - Số 3. - Tr. 16-21 
     Tóm tắt: Quan niệm về cái chết của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Các 

chuẩn mực về tầm vóc con người, thiên nhiên, kích thước, vật liệu, trang trí nghệ 
thuật trong việc thiết kế nhà mồ Tây Nguyên. 

     Phân loại: ĐC.97 / NGH250T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000167 
     Từ khoá: Nhà mồ; Tây Nguyên; Địa chí; Dân tộc học; Văn hóa vật chất; 

Nghệ thuật dân gian; Nhà mồ Tây Nguyên; Dân tộc thiểu số 
431. Nhạc khí truyền thống Việt Nam / Lê Huy, Minh Hiến // Tr.20-115 
     Tóm tắt: Xếp loại nhạc khí dân tộc Việt Nam. Hình thức cấu tạo, tầm âm 

và kỹ thuật diễn tấu của một số nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Gia rai, Bana, 
Xơ đăng,...: Gôông đe, Sáo bàn, Đinh tút, Alal, Đinh pơn,...  

     Phân loại: ĐC.74 / NH101K 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000281 
     Từ khoá: Nhạc khí; Việt Nam; Địa chí; Âm nhạc; Nhạc cụ dân tộc 
432. Tuyển tập văn học các dân tộc ít người ở Việt Nam (Quyển thứ 4) / 

Đặng Nghiêm Vạn; Đặng Văn Lung, Lương Ninh, Lục Văn Pảo... // Năm 1992. - 
Tr. 15-25 

     Tóm tắt: Trường ca Đăm Noi của dân tộc Ba na, trường ca Hơ Bia Đơ 
Rang của dân tộc Gia rai 

     Phân loại: ĐC.891 / T527T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000313 
     Từ khoá: Địa chí; Thơ; Bana-dân tộc; Văn học dân gian; Gia rai-dân tộc 



433. Tây nguyên thiên nhiên và con người / Nguyễn Trọng Lân, Huỳnh 
Thị Cả // Năm 1987.-192.tr 

     Tóm tắt: Tây nguyên là một vùng tài nguyên thiên nhiên phong phú, là 
địa bàn du lịch đầy sức hấp dẫn, là "thiên đường của những nhà nghiên cứu sinh 
vật". Cần bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên của Tây nguyên ... 

     Phân loại: ĐC.3 / T126NG 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000263 
     Từ khoá: Thiên nhiên; Con người; Tây Nguyên; Địa chí; con 

người,Thiên nhiên 
434. Chim Tây nguyên / Thiên Lương // Năm 1996.- Tr. 46 
     Tóm tắt: Vùng cư trú, thức ăn, đặc điểm cấu tạo của các loài chim sống ở 

Tây Nguyên như : Chim Anh vũ, chim kơ Piêu, chim Pút cút, chim rôộc, chim trĩ, 
chim cú mèo, chim cà tâng và chim ưng 

     Phân loại: ĐC.382 / CH310T 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000265 
     Từ khoá: Chim; Tây Nguyên; Địa chí; Chim 
435. Công trình nghiên cứu khoa học khoa sinh học // Năm 

1986.-Tr.10-14 
     Tóm tắt: Cải tiến phương pháp hai điểm, nhận định về khí hậu của một số 

trạm phía Nam Việt Nam đối với đào lộn hột. 
     Phân loại: ĐC.424 / C455H 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000267 
     Từ khoá: Khoa học; Sinh học; Nghiên cứu; Địa chí 
436. Việt nam những sự kiện từ Cách mạng Tháng Tám / Phạm Quang 

Toàn, Cao Văn Lượng, Ngô Tiến Chất,...b.s. // Năm 
1974.-tr.83,86,92,107,122,137,80 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam 
     Tóm tắt: Những chiến công diệt Mỹ ngụy của quân và dân tỉnh Gia Lai và 

Kon Tum giai đoạn 1966-1973. 
     Phân loại: ĐC.932,75 / V308N 
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000136 
     Từ khoá: Cách mạng tháng Tám; Việt Nam; Địa chí; Lịch sử; Kháng 

chiến chống Mỹ./. 
 
 
 


